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CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

BAT và BEP Kỹ thuật tốt nhất hiện có và Kinh nghiệm môi trường tốt nhất

Bộ KH&CN Bộ Khoa học & Công nghệ

Bộ TN&MT Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT Bảo vệ môi trường

BVTV Bảo vệ thực vật

CETASD Trung tâm Nghiên cứu công nghệ môi trường và Phát triển 
bền vững

Công ước Stockholm Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy

CTNH Chất thải nguy hại

Dự án GEF/UNDP - Cập 
nhật KHQG về POP

Dự án Cập nhật Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước 
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

Dự án GEF/UNDP - Hóa 
chất BVTV tồn lưu

Dự án Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực 
vật POP tồn lưu tại Việt Nam

Dự án GEF/UNDP - Quản 
lý POP và HCNH

Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 
(POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam

Dự án GEF/UNDP - Xây 
dựng KHQG về POP

Dự án Xây dựng kế hoạch quốc gia trong quá trình tham gia, 
thực hiện và hiệu lực hóa Công ước Stockholm về các chất 
POP nhằm đóng góp cho việc BVMT và sức khỏe con người 
thông qua việc quản lý các chất POP có lợi cho môi trường

Dự án GEF/UNDP - Xử lý 
Dioxin

Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm 
nặng Dioxin ở Việt Nam

Dự án GEF/UNEP - Quan 
trắc POP châu Á

Dự án Thực hiện Kế hoạch quan trắc các chất POP tại khu 
vực châu Á

Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong  công  
nghiệp 

Dự án Áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) 
và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) để trình diễn giảm 
phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh 
không chủ định (U-POP) từ ngành công nghiệp Việt Nam
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Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong y tế

Dự án Trình diễn kỹ thuật, phương pháp tốt nhất để giảm 
thiểu chất thải y tế nhằm tránh phát thải thủy ngân và Dioxin 
ra môi trường

Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong đốt 
ngoài trời

Dự án Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất 
hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) 
trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước         
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)

Dự án GEF/WB - PCB Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam

Dự án USAID - Xử lý Chất 
da cam/Dioxin tại Đà Nẵng

Dự án Xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng

EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam

FAO Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc

GEF Quỹ Môi trường toàn cầu

POP Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

Quyết định số 184 Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 
phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm 
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

UNEP Chương trình Môi trường Liên hợp quốc

UNIDO Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc

U-POP Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ 
định

VEA Tổng cục Môi trường

WB Ngân hàng Thế giới

WTO Tổ chức Thương mại thế giới
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Bảng II. 6 Các hoạt động nghiên cứu về các chất POP mới tại Việt Nam 106
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II.2.5. Tăng cường hoạt động xử lý ô nhiễm POP .........................................68

II.2.5.1. Rà soát, đánh giá và thử nghiệm công nghệ xử lý  
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II.3.2. Các hoạt động nghiên cứu về các chất POP mới .................................105

III. Huy động nguồn lực thực hiện quản lý POP tại Việt Nam ................132

III.1. Các dự án quốc tế tài trợ tại Việt Nam ..................................................132

III.2. Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác ...................135
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y tế nhằm tránh phát thải thủy ngân và Dioxin ra môi trường .......................158

10. Dự án Cập nhật Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các 
chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) .....................................................159

11. Dự án Thực hiện kế hoạch quan trắc các chất POP tại khu vực châu Á ..160

12. Dự án Quản lý an toàn POP và hóa chất nguy hại tại Việt Nam ..............161

13. Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh  
nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực 
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LỜI MỞ ĐẦU

Từ hàng chục năm trước, chúng ta đều biết, bên cạnh những giá trị to lớn mang 
lại cho cuộc sống, hóa chất cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường và sức 
khỏe con người, đặc biệt là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP). Ví dụ, 
các hóa chất như DDT, PCB một thời đã từng là thành tựu khoa học và công nghệ 
đáng tự hào của con người, nhưng đến nay, chúng được biết đến là những hóa chất 
độc hại tồn lưu, cần có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và tiến tới loại bỏ hoàn 
toàn. Năm 2002, Công ước Stockholm về các chất POP đã ra đời với mục tiêu huy 
động nỗ lực của toàn thế giới để quản lý, giảm thiểu phát thải và tiến tới xử lý, tiêu 
hủy các chất này. 

Trong quá khứ, môi trường và sức khỏe con người Việt Nam đã phải chịu những 
tác động tiêu cực do hóa chất độc hại, điển hình như tại các khu vực bị ô nhiễm 
hóa chất BVTV tồn lưu hay các điểm nóng có nồng độ Chất da cam/Dioxin rất cao. 
Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới và tập trung phát triển kinh tế, ô nhiễm môi trường 
vẫn là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội lớn được Chính phủ Việt Nam quan 
tâm, trong đó có ô nhiễm do phát thải hóa chất. 

Hòa nhập trong xu thế chung cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã tham 
gia và phê chuẩn Công ước Stockholm về các chất POP. Năm 2006, Chính phủ Việt 
Nam đã xây dựng và ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm, 
trong đó thể hiện rõ quan điểm và cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng thế 
giới về việc chung tay quản lý an toàn các chất POP để BVMT và sức khỏe cộng 
đồng. Với sự hợp tác của quốc tế và sự nỗ lực của Chính phủ, cũng như các tổ chức, 
chuyên gia và cá nhân liên quan của Việt Nam, nhiều chương trình, dự án, hoạt động 
về quản lý, xử lý ô nhiễm POP đã được xây dựng và tổ chức thực hiện trong suốt 
10 năm qua.  

Các kết quả đạt được về quản lý POP tại Việt Nam đã được các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Với xuất phát điểm còn nhiều hạn chế 
thông tin về hiện trạng POP, chưa có các chính sách để định hướng, các quy định 
pháp lý về quản lý POP không rõ ràng và nhận thức về tác hại của POP chưa được 
biết đến một cách rộng rãi trong cộng đồng, sau 10 năm, việc quản lý POP tại Việt 
Nam đã đạt được những kết quả đáng kể:

- Một số chính sách lớn đã được ban hành để quản lý hóa chất BVTV tồn lưu, 
PCB trong thiết bị điện và xử lý ô nhiễm Chất da cam/Dioxin tại các điểm nóng. 

- Một loạt các quy định mới về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm hóa chất nói 
chung và quản lý POP nói riêng đã được xây dựng và ban hành trong Luật BVMT 
năm 2014, các Luật khác có liên quan, các nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn môi trường, hướng dẫn kỹ thuật… và các quy định về xử phạt vi phạm 
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hành chính về BVMT.  

- Cơ sở hạ tầng và năng lực về phân tích, quan trắc môi trường, xử lý ô nhiễm 
các chất POP đã được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng được các nhu cầu quản 
lý, xử lý các chất POP tại Việt Nam và khu vực. Một khối lượng lớn hóa chất BVTV, 
dầu có PCB và đất nhiễm Dioxin/Furan đã được xử lý, tiêu hủy an toàn.

- Nhiều chương trình truyền thông, đào tạo về tác hại của POP đã được tổ 
chức rộng rãi, liên tục và hiệu quả. Nhận thức, ý thức về quản lý an toàn POP đã có 
sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong các cấp quản lý và cộng đồng nhân dân.

Trên nhiều phương diện, trực tiếp và gián tiếp, các thành tựu này đã góp phần 
vào công cuộc BVMT và phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời cũng góp 
phần BVMT toàn cầu. 

Nhìn lại quá trình thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam, chúng ta cần 
cảm ơn những cán bộ lãnh đạo đã quan tâm, chỉ đạo và tham gia xây dựng nền móng 
cho các hoạt động quản lý POP nói riêng và kiểm soát ô nhiễm hóa chất nói chung 
tại Việt Nam, như TS. Phạm Khôi Nguyên - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, TS. Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giám 
đốc quốc gia Dự án GEF/UNDP - Xây dựng KHQG về POP đầu tiên, TS. Lê Bích 
Thắng, TS. Trần Thế Loãn, PGS.TS. Lê Kế Sơn và rất nhiều cán bộ, chuyên gia, 
người dân khác... Chúng ta cũng cần nhấn mạnh sự hỗ trợ mạnh mẽ của quốc tế, 
thông qua các tổ chức như UNDP, UNIDO, UNEP, WB… để đạt được các kết quả 
ngày hôm nay.

Các chất POP vẫn còn tồn tại, danh sách các chất POP cần quản lý theo Công 
ước Stockholm sẽ được mở rộng, và cuộc “chiến đấu” vì BVMT và sức khỏe con 
người sẽ vẫn tiếp tục trong tương lai. Vì vậy, sự hợp tác giữa Việt Nam và cộng 
đồng quốc tế trong việc quản lý an toàn POP, với phương châm “Phòng bệnh hơn 
chữa bệnh” cần được duy trì và phát triển mạnh hơn nữa. 

Báo cáo "10 năm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy tại Việt Nam" được xây dựng trên cơ sở tổng hợp thông tin và đánh 
giá các kết quả thực hiện việc quản lý và kiểm soát các chất POP của các Bộ, ngành, 
địa phương và các dự án, nhiệm vụ có liên quan. Báo cáo đã tổng kết, đúc rút kinh 
nghiệm và góp phần định hướng cho các hoạt động trong tương lai, với mục tiêu 
không thay đổi là tiếp tục thực hiện hiệu quả Công ước Stockholm nhằm BVMT và 
sức khỏe con người trước nguy cơ do các chất POP gây ra. 

Trong quá trình xây dựng Báo cáo "10 năm thực hiện Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam", đơn vị soạn thảo Báo cáo đã 
nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều tổ chức, cá nhân và các dự án. Tuy nhiên, quá 
trình xây dựng Báo cáo không thể tránh khỏi các thiếu sót, Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường, chương trình phát triển Liên H ợp Quốc và các tác giả rất mong nhận được 
góp ý quý báu của quý vị Độc giả để có thể hoàn thiện Báo cáo tốt hơn trong các 
lần xuất bản sau.

Trân trọng./.

Đại diện 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường

TS. Nguyễn Văn Tài

Đại diện 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

Giám đốc quốc gia

Louise Chamberlain
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TRÍCH YẾU

Báo cáo "10 năm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ 
khó phân hủy tại Việt Nam" trình bày kết quả triển khai thực hiện các hoạt động, 
BVMT và sức khỏe con người trước những ảnh hưởng của các chất POP trong 10 
năm qua (2005 - 2015). Báo cáo gồm các phần sau đây:

Phần I: Giới thiệu chung về Công ước Stockholm
Giới thiệu việc ra đời của Công ước Stockholm và tham gia ký kết Công ước  

của các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam là thành viên thứ 14. Công ước 
Stockholm là nỗ lực toàn cầu với mục tiêu bảo vệ sức khỏe con người, đa dạng sinh 
học và môi trường trước những nguy cơ, rủi ro do các chất POP gây ra. Hiện nay, 
danh sách các chất POP cũ và mới cần phải quản lý theo quy định của Công ước 
Stockholm là 23 nhóm chất, liên quan đến nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông 
nghiệp, y tế, sản phẩm tiêu dùng và xử lý chất thải. 

Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động về quản lý an toàn và tiêu hủy các 
chất POP để triển khai hiệu quả các cam kết đối với Công ước Stockholm. Trong thời 
gian qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế (GEF, UNDP, 
UNEP, UNIDO, WB, Canada, Cộng hòa Séc và một số tổ chức, quốc gia khác), qua 
đó tạo động lực, cũng như sự thay đổi đáng kể về nhận thức, năng lực và cơ chế để 
triển khai các hoạt động về quản lý, kiểm soát ô nhiễm đối với các chất POP nói riêng 
và hóa chất nguy hại nói chung, góp phần tác động tích cực và lâu dài cho công tác 
BVMT, bảo vệ sức khỏe và phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời góp phần 
BVMT toàn cầu.  

Phần II: Các hoạt động thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam
Để triển khai thực hiện Công ước Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 

đã ban hành Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 phê duyệt 
Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm với các nội dung về quản lý an 
toàn, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ các chất POP nhằm đáp ứng yêu cầu của Công 
ước và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Trong thời gian qua, 15 đề án, 
chương trình đã được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Hiện nay, Việt Nam 
đang tiến hành cập nhật Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg theo yêu cầu của Công 
ước Stockholm và thực thi các hoạt động BVMT tại Việt Nam. 

Các hoạt động đã được thực hiện tại Việt Nam, bao gồm:
- Đánh giá hiện trạng quản lý theo vòng đời (trong các công đoạn nhập 

khẩu, sử dụng, vận chuyển, thải bỏ, xử lý…) đối với các chất POP;
- Xây dựng chính sách và quy định về quản lý các chất POP;
- Tăng cường thể chế quản lý các chất POP;
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- Tăng cường năng lực quan trắc các chất POP;
- Tăng cường hoạt động xử lý ô nhiễm các chất POP;
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro liên quan đến các chất POP;
- Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế liên quan tới các chất POP;
- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học về quản lý các chất POP cũ và 

mới tại Việt Nam.

Phần III: Huy động nguồn lực thực hiện quản lý POP tại Việt Nam
Trong giai đoạn 2004 - 2014, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của 

GEF trong chu kỳ GEF 4 và 5, thông qua UNDP, UNIDO, UNEP, WB và một số 
tổ chức quốc tế khác (Cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sỹ, Bộ Môi trường Nhật 
Bản, Canada, Cộng hòa Séc, USAID, Quỹ Ford, Quỹ Bill và Melinda Gates, Quỹ 
Atlantic Philanthropies). Cùng với nguồn lực quốc tế, Chính phủ Việt Nam cũng đã 
huy động các nguồn lực trong nước để thực hiện cam kết về quản lý an toàn các chất 
POP. Ngoài ra, Việt Nam cũng có những đóng góp đáng kể bằng hiện vật và nhân 
lực trong việc thực hiện các hoạt động/dự án của GEF.

Phần IV: Đánh giá việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam
Trong 10 năm qua (2005 - 2015), việc triển khai thực hiện Công ước Stockholm 

tại Việt Nam đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của các Bộ, ngành, 
địa phương và cộng đồng về sự nguy hại của các chất POP và cơ chế phối hợp giữa 
các Bộ, ngành được nâng cao đáng kể; cơ chế chính sách về quản lý các chất POP 
đã và đang được xây dựng; năng lực quản lý, thực hiện các hoạt động quan trắc, xử 
lý, đánh giá rủi ro do ô nhiễm các chất POP được nâng cao; hoạt động điều phối 
Công ước được tăng cường. 

Phần V: Các dự án quốc tế tài trợ tại Việt Nam
Để triển khai thực hiện Công ước Stockholm, Việt Nam đã nhận được sự hỗ 

trợ mạnh mẽ của quốc tế song song với việc huy động đáng kể các nguồn lực trong 
nước, qua đó, đã tạo ra sự biến đổi về lượng và chất cho công tác quản lý các chất 
POP nói riêng và BVMT đối với hóa chất nói chung tại Việt Nam, từ quan trắc ô 
nhiễm, nhận biết và quản lý rủi ro đến xử lý tiêu hủy POP. Tổng kinh phí từ các dự án 
quốc tế lên đến hơn 100 triệu USD đều là nguồn vốn ODA không hoàn lại, trong đó 
hơn 20 triệu USD từ GEF, hơn 80 triệu USD từ Hoa Kỳ và một số nước khác dành 
riêng cho hoạt động xử lý ô nhiễm Chất da cam/Dioxin tại một số điểm nóng.

Báo cáo này trình bày thông tin cơ bản của các dự án nói trên về quản lý, xử lý an 
toàn các chất POP đã và đang được thực hiện tại Việt Nam trong 10 năm qua. 
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I. Giới thiệu chung về Công ước Stockholm
I.1. Mục tiêu

Công ước Stockholm về các chất POP ra đời và được các nước ký kết ngày 22 
tháng 5 năm 2001 tại Stockholm. Tính đến nay, Công ước Stockholm đã có sự tham 
gia của 179 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Công ước Stockholm là một hiệp ước toàn cầu có mục tiêu bảo vệ sức khỏe 
con người, đa dạng sinh học và môi trường sống trước những nguy cơ, rủi ro do 
các hóa chất rất độc hại là các chất POP gây ra. Công ước Stockholm quy định 
việc ngừng sản xuất, cấm sử dụng, hạn chế sử dụng và tiến tới tiêu hủy hoàn toàn 
một số chất POP do con người tạo ra, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết 
để giảm thiểu liên tục sự phát sinh không chủ định các chất POP từ hoạt động sản 
xuất công nghiệp, sinh hoạt hoặc xử lý chất thải. Các chất POP được xác định có 
4 tính chất sau: (i) rất khó phân hủy nên tồn tại bền vững trong môi trường; (ii) có 
khả năng phát tán rộng; (iii) tích tụ sinh học cao trong các mô của sinh vật; và (iv) 
có tính chất độc hại cao. Công ước Stockholm chia các chất POP thành 3 nhóm: (i) 
Các chất phải loại bỏ trong sản xuất và sử dụng (Phụ lục A); (ii) Các chất cần hạn 
chế sản xuất và sử dụng (Phụ lục B); (iii) Các chất phát sinh không chủ định (Phụ lục C). 

Hình I. 1: Ví dụ về POP và chất cùng loại luân chuyển và tích tụ  
trong chuỗi thức ăn

Ban đầu Công ước Stockholm quy định việc quản lý an toàn, giảm phát thải và 
tiến tới tiêu hủy hoàn toàn 12 nhóm chất POP bao gồm Aldrin, Chlordane, Diel-
drin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Mirex, Toxaphene, Polychlorinated 
Biphenyls; [1,l,l-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane]; Polychlorinated diben-
zo-p-Dioxins và Polychlorinated dibenzofurans. Năm 2009, Hội nghị các Bên lần 
thứ tư của Công ước Stockholm đã quyết định bổ sung 9 nhóm chất POP mới 
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vào các Phụ lục A, B, C của Công ước, bao gồm: Các hóa chất trong Phụ lục A, 
Nhóm hóa chất BVTV: Lindane, Alpha hexachlorocyclohexane, Beta hexachlor-
ocyclohexane, Chlordecone; Nhóm hóa chất công nghiệp: Hexabromobiphenyl, 
Pentachlorobenzene, Tetrabromodiphenyl ether, Pentabromodiphenyl ether, Hepta 
và Octabromodiphenyl ether; Các hóa chất trong Phụ lục B: Hóa chất công nghiệp 
Axit Perfluorooctane sulfonic và muối của nó, và Perfluorooctane sulfonyl fluoride; 
Các hóa chất trong Phụ lục C: Pentachlorobenzene.

Năm 2011, Hội nghị các Bên lần thứ năm của Công ước Stockholm đã bổ sung 
thêm Endosulfan và các đồng phân vào Phụ lục A của Công ước. 

Năm 2012, Ủy ban rà soát các chất POP họp tại Geneva đã quyết định đề xuất 
Hội nghị các Bên xem Hexabromocyclododecane là một chất cần loại bỏ triệt để và 
đưa vào Phụ lục A của Công ước Stockholm và đã được thông qua.

Thông tin cơ bản về các chất POP được trình bày trong bảng sau:

Bảng I. 1: Các chất POP theo Công ước Stockholm 

STT Tên chất Thuộc phụ 
lục

1 Aldrin  A

2 Chlordane  A

3 Chlordecone  A

4 Dieldrin  A

5 Endrin  A

6 Heptachlor  A

7 Hexabromobiphenyl (HBB)  A

8 Hexabromodiphenyl ether (hexa BDE)  and 
Heptabromodiphenyl ether (hepta BDE) 

A

9 Hexachlorobenzene (HCB)  A, C

10 Alpha hexachlorocyclohexane  (Alpha HCH)  A
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11 Beta hexachlorocyclohexane (Beta HCH) A

12 Lindane  A

13 Mirex  A

14 Pentachlorobenzene  A, C

15 Polychlorinated biphenyls (PCB)  A, C

16 Endosulfan and isomers  A

17 Tetrabromodiphenyl ether (tetra BDE)  and  
Pentabromodiphenyl ether (penta BDE)

A

18 Toxaphene  A

19 [1,l,l-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane] (DDT) B

20 Axit Perfluorooctane sulfonic (PFOS) and its salts, and 
perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS-F)

B

21 Polychlorinated dibenzo-p-Dioxins (PCDD) C

22 Polychlorinated dibenzofurans (PCDF) C

23 Hexabromocyclododecane (HBCD or HBCDD)  A

Chú thích:     Hóa chất BVTV

     Hóa chất công nghiệp

Các chất phải loại bỏ trong sản xuất và sử dụng (Phụ lục A) gồm 16 chất, trong 
đó chiếm đa số là các hóa chất BVTV; các chất cần hạn chế sản xuất và sử dụng 
(Phụ lục B) là DDT và PFOS; và các chất phát sinh không chủ định (U-POP) (Phụ 
lục C): Dioxin, Furan, HCB, PCB và Pentachlobenzene. 

Như vậy, Công ước Stockholm quy định quản lý an toàn trên quy mô quốc tế 23 
nhóm chất POP, trong đó có hàng trăm đơn chất khác nhau, sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau, như hóa chất BVTV, hóa chất công nghiệp, hóa chất hình thành và 
phát sinh không chủ định từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Danh 
sách các chất POP sẽ tiếp tục được bổ sung trong tương lai.
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I.2. Các nội dung chính
Công ước Stockholm yêu cầu các Bên tham gia, là các quốc gia hoặc các tổ 

chức kinh tế khu vực hợp nhất, phải nỗ lực trong việc quản lý, giảm thiểu liên tục 
và tiến tới loại trừ hoàn toàn việc sản xuất và sử dụng các chất POP. Một số yêu cầu 
chính của Công ước Stockholm [1] bao gồm:

a) Các Bên tham gia phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm loại trừ việc 
sản xuất và sử dụng POP có chủ định; quản lý và xử lý an toàn POP tồn lưu và chất 
thải POP. 

b) Loại trừ việc sử dụng PCB trong thiết bị, vật chứa PCB tồn lưu vào năm 
2025; quản lý, xử lý hợp lý về môi trường các chất lỏng chứa PCB và thiết bị có 
hàm lượng PCB trên 0,005% càng sớm càng tốt, nhưng chậm nhất vào năm 2028; 
Báo cáo tiến độ loại trừ PCB 5 năm một lần.

c) Đối với các chất POP được hình thành không chủ định, phải liên tục giảm 
thiểu tiến tới loại trừ hoàn toàn; xây dựng Kế hoạch hành động về giảm thiểu  
Dioxin/Furan và các chất POP khác được hình thành và phát thải không chủ định 
trong vòng 2 năm sau khi Công ước có hiệu lực đối với quốc gia thành viên đó; 
kiểm điểm 5 năm một lần các chiến lược đề ra trong Kế hoạch hành động nhằm đạt 
được mục đích; áp dụng theo lộ trình hợp lý BAT/BEP cho các nguồn có khả năng 
phát thải POP không chủ định, nhưng chậm nhất là sau 4 năm kể từ khi Công ước 
có hiệu lực.

d) Xây dựng Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm trong thời gian 
2 năm kể từ ngày Công ước có hiệu lực (ngày 17 tháng 5 năm 2004) và trình Hội 
nghị các Bên thông qua Ban thư ký Công ước Stockholm. Kế hoạch quốc gia thực 
hiện Công ước Stockholm bao gồm các kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện 
các biện pháp giảm thiểu và loại trừ các chất POP theo yêu cầu của Công ước. Kế 
hoạch này phải gắn với chính sách BVMT và phát triển bền vững của từng quốc gia.

e) Báo cáo, trao đổi thông tin và hỗ trợ giữa các quốc gia thành viên Công ước 
Stockholm.

f) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm các chất POP.

g) Các hoạt động trợ giúp kỹ thuật và tài chính.

h) Các quy định khác về đánh giá hiệu quả Công ước, thông qua, phê chuẩn, rút 
khỏi Công ước. 

I.3. Cam kết của Việt Nam thực hiện Công ước Stockholm
Việt Nam đã ký Công ước Stockholm ngày 23 tháng 5 năm 2001 và phê chuẩn 

Công ước này ngày 22 tháng 7 năm 2002, chính thức trở thành thành viên thứ 14 
của Công ước Stockholm. Nhận thức được các vấn đề nghiêm trọng về môi trường 
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và sức khỏe liên quan đến các chất POP, Chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng 
các chính sách, quy định và thực hiện một số hành động cụ thể nhằm mục tiêu quản 
lý an toàn POP. 

Từ năm 1991, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ NN&PTNT) 
đã ban hành Quy chế về đăng ký thuốc BVTV tại Việt Nam. Bộ NN&PTNT đã phối 
hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Hội đồng tư vấn về thuốc BVTV. Với sự 
tư vấn xét duyệt của Hội đồng, Bộ NN&PTNT đã ban hành danh mục thuốc BVTV 
được phép sử dụng tại Việt Nam. Đến năm 1992, hầu hết các loại thuốc BVTV có 
gốc Clo (bao gồm nhiều chất thuộc nhóm POP) và phốt pho có độc tính cao, tồn lưu 
lâu dài trong môi trường đều được đưa vào danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng.

Ngày 25 tháng 8 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 
29/1998/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc BVTV và các 
chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy, trong đó quy định về việc quản lý, xử lý 
an toàn thuốc BVTV thuộc nhóm POP, PCB và trách nhiệm của các Bộ, ngành liên 
quan.

Đến năm 2000, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với Cơ 
quan Hợp tác và Phát triển Na Uy (NORAD) tiến hành kiểm kê lượng thuốc BVTV 
tồn lưu tại Việt Nam.

Tiếp theo đó, năm 2002 - 2003, Bộ TN&MT đã triển khai một số hoạt động hợp 
tác với Ban Hóa chất của UNEP và Tổ chức Hợp tác phát triển Thụy Sỹ (SDC) tổ 
chức ứng dụng thử nghiệm các Bộ công cụ thống kê POP để kiểm kê, đánh giá ban 
đầu về PCB và các nguồn phát thải Dioxin, Furan.

Trong các năm 2000 - 2003, Bộ TN&MT đã hỗ trợ thực hiện một số dự án thí 
điểm xử lý chất thải chứa thuốc BVTV tồn lưu trong đó có các chất POP, như dự án 
“Chôn lấp an toàn kết hợp với xử lý sinh hóa”, “Nghiên cứu và phát triển công nghệ 
tiêu hủy POP và một số chất thải nguy hại ở nhiệt độ cao trong lò đốt chuyên dụng 
và tiêu hủy thuốc BVTV trong lò xi măng”.

Năm 2004, trong khuôn khổ Dự án GEF/UNDP - Xây dựng KHQG về 
POP, Cục BVMT (nay là Tổng cục Môi trường), Bộ TN&MT đã chủ trì, phối 
hợp với các đơn vị tư vấn, các chuyên gia trong nước, các cơ sở địa phương 
tổ chức điều tra, thống kê và đánh giá hiện trạng về POP, bao gồm: Việc sản 
xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ và tiêu hủy thuốc BVTV là 
POP; hiện trạng về dầu chứa PCB và thiết bị sử dụng PCB; các nguồn phát thải  
Dioxin, Furan không chủ định; tổng quan về các khu vực có chất độc hóa học tồn 
lưu do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; đánh giá cơ sở hạ tầng quan 
trắc POP và xử lý POP; chính sách, luật pháp, thể chế liên quan đến quản lý POP. 
Việc đánh giá về POP đã cho thấy một bức tranh cơ bản về hiện trạng, năng lực 
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quản lý, xử lý POP của quốc gia và xây dựng được cơ sở khoa học, thực tiễn cho Kế 
hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam. 

Được Chính phủ giao trách nhiệm là Cơ quan đầu mối điều phối các hoạt động 
triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam, Bộ TN&MT đã phối hợp 
với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Kế hoạch quốc gia để thực hiện Công ước này tại Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Dự án GEF/UNDP - Xây dựng KHQG về POP, Chính phủ Việt 
Nam đã xây dựng và ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về 
các chất POP, tại Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 [2]. 
Mục đích của Kế hoạch quốc gia này là góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi 
trường toàn cầu trước các chất POP như mục tiêu của Công ước Stockholm. Quyết 
định số 184 cũng xác định danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ ưu tiên cụ thể phù 
hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam và đưa ra hệ thống các hành động 
và giải pháp đồng bộ bao gồm chính sách, pháp luật, thể chế, công nghệ, tài chính, 
nâng cao nhận thức và hội nhập quốc tế để từng bước đáp ứng các yêu cầu của Công 
ước Stockholm. Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam đã 
thể hiện cam kết cụ thể, mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với cộng đồng quốc 
tế về quản lý an toàn các chất POP.

Nội dung cơ bản của Quyết định số 184 bao gồm:

a) Mục tiêu của Kế hoạch quốc gia:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, thể chế để quản lý, 
giảm thiểu và tiến tới loại bỏ POP.

- Tăng cường năng lực về khoa học công nghệ, thông tin, tài chính để phòng 
ngừa, kiểm soát và xử lý an toàn POP.

- Kiểm soát, xử lý tiến tới loại bỏ hoàn toàn các hóa chất BVTV là POP - những 
hóa chất đã bị loại bỏ, còn tồn lưu.

- Xử lý triệt để các khu vực ô nhiễm hóa chất BVTV là POP và Dioxin từ chất 
độc hóa học do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

- Giảm thiểu phát thải PCB vào môi trường; loại bỏ việc sử dụng PCB trong các 
thiết bị, máy móc vào năm 2020 và tiêu hủy an toàn PCB vào năm 2028.

- Giảm thiểu liên tục phát thải POP hình thành không chủ định (Dioxin và Furan).

b) Nguyên tắc của Kế hoạch quốc gia:

- Lấy phòng ngừa là chính, coi POP là hiểm họa trước mắt và lâu dài đối với môi 
trường và sức khỏe cộng đồng.

- Việc quản lý, giảm thiểu và loại bỏ POP phải được thực hiện thường xuyên, 
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liên tục và triệt để.

- Các nhiệm vụ của Kế hoạch phải có tính khả thi, phù hợp với mục tiêu của 
Chiến lược BVMT Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu Công ước Stockholm.

- Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, toàn diện, liên 
kết với sự tham gia của các ngành, các cấp và mọi người dân.

- Lấy khoa học công nghệ làm nền tảng; phát huy nội lực kết hợp với sử dụng 
kinh nghiệm và sự giúp đỡ của quốc tế; áp dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ 
sạch và thân thiện với môi trường để quản lý an toàn, giảm thiểu và xử lý có hiệu 
quả POP.

c) Các nhiệm vụ chính trong Kế hoạch quốc gia:

- Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật để quản lý, giảm thiểu, xử lý và loại 
bỏ POP.

- Tăng cường năng lực quản lý POP.

- Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học 
công nghệ tiên tiến, hiện đại về quản lý an toàn, giảm thiểu, tiêu hủy và loại bỏ POP.

- Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng 
dân cư và mọi người dân trong quản lý an toàn hóa chất, giảm thiểu, loại bỏ POP.

- Tăng cường và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm đã đưa ra danh mục 15 Đề 
án ưu tiên quốc gia thực hiện Công ước Stockholm. Để tập trung nguồn lực theo các 
mục tiêu ưu tiên, việc thực hiện các hoạt động trong Quyết định số 184 về quản lý, 
giảm thiểu và tiến tới loại bỏ POP được sắp xếp theo từng giai đoạn, từ 2006 - 2010, 
2010 - 2015 và 2015 - 2020. Quá trình triển khai thực hiện các giai đoạn được Cơ 
quan đầu mối quốc gia theo dõi thường xuyên và điều chỉnh một cách hợp lý tùy 
theo điều kiện và nguồn lực có được tại từng thời điểm. 

I.4. Sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế trong việc thực hiện Công ước 
Stockholm tại Việt Nam

Quản lý an toàn POP là một vấn đề có tính chất quốc tế, mang lại lợi ích môi 
trường toàn cầu, phục vụ mục tiêu chung là BVMT và sức khỏe cộng đồng trên 
khắp thế giới và vì vậy, các hoạt động thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam 
cũng nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. 

GEF là cơ chế tài chính của Công ước Stockholm, GEF bắt đầu tài trợ cho các 
dự án về POP từ chu kỳ 4 (2006 - 2010), thông qua các cơ quan ủy thác như UNDP, 
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UNEP, UNIDO, WB và một số tổ chức quốc tế khác.

Để huy động được nguồn hỗ trợ quốc tế thực hiện Công ước Stockholm, Tổng 
cục Môi trường, Bộ TN&MT đã chủ động xây dựng các chương trình tổng quát về 
quản lý POP và đề xuất nhiều dự án cụ thể để làm việc và vận động GEF và các 
nhà tài trợ khác. Trong nhiều năm qua, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức nhiều buổi làm việc, hội nghị tham vấn với các nhà tài 
trợ như UNDP, WB, UNIDO, FAO, WHO, ADB, SDC, UNEP và các quốc gia quan 
tâm... để xây dựng chương trình hợp tác về các dự án quản lý các chất POP. Văn 
phòng đầu mối GEF Việt Nam cũng đã hỗ trợ tích cực cho các dự án về POP thông 
qua Hội nghị Đối thoại quốc gia về các dự án GEF cho các chương trình GEF chu 
kỳ 4, 5 và 6. Các cơ quan có trách nhiệm liên quan về quản lý hợp tác quốc tế như 
Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Vụ 
Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ cũng đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt 
động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, bố trí kinh phí để tổ chức, triển khai thực 
hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam.  

Với sự chủ động và phối hợp giữa các cơ quan, trong thời gian qua (2005 - 
2015), Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế 
trong việc triển khai các hoạt động quản lý an toàn POP. Số lượng dự án mà Việt 
Nam huy động về quản lý POP khá đa dạng, gồm 8 dự án quốc gia từ GEF, tham gia 
3 dự án khu vực do GEF tài trợ, một số dự án song phương do các quốc gia, tổ chức 
khác tài trợ như Thụy Sỹ, Tiệp Khắc, Hoa Kỳ, Canada, Quỹ Bill và Melinda Gates, 
Quỹ Ford. Với định hướng chiến lược thông qua Quyết định số 184 và một số chính 
sách về BVMT khác của Chính phủ, các dự án về POP được xây dựng có tính tiếp 
nối liên tục và hỗ trợ lẫn nhau để đạt mục tiêu chung.

Trên cơ sở chương trình hoạt động chung của cộng đồng quốc tế và cam kết rõ 
ràng, chủ động của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực quản lý POP/Hóa chất, Việt 
Nam đã nhận được 11 dự án tài trợ của GEF, trong đó có 8 dự án quốc gia với tổng 
kinh phí khoảng 20 triệu USD, 3 dự án khu vực với tổng kinh phí 21 triệu USD. Về 
huy động vốn tài trợ từ GEF trong lĩnh vực quản lý POP, Việt Nam là nước đứng 
thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Các dự án GEF về POP cũng thường 
được triển khai thực hiện kết hợp với nguồn vốn đối ứng từ các nhà tài trợ khác hoặc 
của Chính phủ Việt Nam với tổng kinh phí gấp từ 2 - 4 lần vốn của GEF. 

Nhiều nhà tài trợ quốc tế khác đã hỗ trợ kinh phí trực tiếp, gián tiếp để thực hiện 
các hoạt động quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm POP tại Việt Nam. Tổng kinh phí 
hỗ trợ từ quốc tế cho các dự án về POP đến nay lên đến hơn 100 triệu USD. 
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Hình I. 2: Huy động nguồn lực từ GEF cho các dự án quản lý các chất POP 
tại Việt Nam

Năm 2012, trước sự thành công về huy động vốn GEF cho Việt Nam, Ban thư 
ký GEF đã có một hoạt động riêng tại Việt Nam về đánh giá hiệu quả nguồn vốn 
GEF trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển bền vững và BVMT toàn 
cầu. Kết quả đánh giá độc lập từ các dự án và sự xem xét tổng thể của Ban thư ký 
GEF đều thống nhất rằng, các dự án và nguồn vốn GEF đã góp phần tạo ra sự thay 
đổi tích cực trong việc hoạch định chiến lược, tăng cường năng lực và triển khai 
công tác BVMT tại Việt Nam. Hiệu quả của các dự án này thể hiện ở nhiều hoạt 
động cụ thể như tăng cường năng lực kỹ thuật, xây dựng chính sách và pháp luật, 
nâng cao nhận thức về ô nhiễm POP và hóa chất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ 
môi trường, xử lý ô nhiễm tại các điểm nóng, lồng ghép và hỗ trợ hội nhập quốc tế... 

Tóm lại, lĩnh vực quản lý môi trường về POP/Hóa chất đã nhận được sự quan 
tâm và ủng hộ đáng kể của các nhà tài trợ quốc tế, thể hiện qua nguồn vốn lớn được 
huy động hỗ trợ. Nguồn vốn này kết hợp với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và đầu 
tư khác đã tạo động lực, cũng như sự thay đổi đáng kể về nhận thức, năng lực và cơ 
chế để triển khai các hoạt động về quản lý, kiểm soát ô nhiễm đối với các chất POP 
nói riêng và các hóa chất nguy hại nói chung, góp phần tác động tích cực và lâu dài 
cho công tác BVMT, bảo vệ sức khỏe và phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng 
thời góp phần BVMT toàn cầu.  

II. Các hoạt động thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam
II.1. Triển khai Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm 

Việt Nam đã xây dựng Quyết định số 184 với các nội dung về quản lý an toàn, 
giảm thiểu và tiến tới loại bỏ các chất POP nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước 
Stockholm và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Kế hoạch quốc gia thực 
hiện Công ước Stockholm là chính sách cơ bản của Việt Nam trong việc quản lý 
các chất POP, đồng thời cũng là động lực, chất xúc tác để thúc đẩy các hoạt động 
kiểm soát ô nhiễm hóa chất nguy hại và xử lý các chất thải nguy hại chứa hóa chất 
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có độc tính cao. 

Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ đề ra trong 15 Đề án ưu tiên quốc gia thuộc 
Quyết định số 184 đã và đang được thực hiện trong các chương trình, dự án khác 
nhau theo nhiều hình thức khác nhau với nguồn lực rất đa dạng.

Một số thông tin cơ bản về việc tổ chức triển khai và nguồn lực thực hiện các 
Đề án được mô tả trong Bảng II.1.

Bảng II. 1: Các Đề án trong Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm

STT Đề án Nguồn lực              
trong nước và quốc tế

Loại hình và                 
tình hình thực hiện

1 Đề án hoàn thiện 
cơ chế, chính sách, 
pháp luật về quản 
lý an toàn POP

- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp môi 
trường;
- Các dự án về POP do 
GEF tài trợ thông qua 
UNDP, WB, UNIDO

Đã thực hiện (2009 - 
2013).

- Đã và đang thực hiện từ 
2009 - 2015.

2 Đề án quản lý 
an toàn, tiêu hủy 
và loại bỏ thuốc 
BVTV là POP tồn 
lưu

- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp môi 
trường; 
- GEF/UNDP;
- Ngân sách nhà nước từ 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia.

Đang triển khai (2011 - 
2015).

3 Đề án xử lý triệt 
để các khu vực bị 
ô nhiễm Dioxin từ 
các chất độc hóa 
học do Hoa Kỳ sử 
dụng trong chiến 
tranh ở Việt Nam

- GEF/UNDP;
- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp môi 
trường; 
- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp khoa 
học công nghệ; 
- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp kinh tế/
đầu tư cơ bản; 
- USAID;
- Quỹ Ford;
- Cộng hòa Séc.

Đã và đang triển khai; 
Các dự án khảo sát, đánh 
giá ô nhiễm Chất da cam/
Dioxin: Dự án GEF/
UNDP - Xử lý Dioxin; 
Dự án USAID - Xử lý 
Chất da cam/Dioxin tại 
Đà Nẵng
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4 Đề án quản lý chất 
thải y tế để giảm 
thiểu lượng phát 
thải POP và một số 
chất độc hại khác

- GEF/UNDP;
- GEF/WB;
- Ngân sách nhà nước 
của Bộ Y tế.

- Tham gia Dự án toàn 
cầu về Quản lý chất thải 
y tế để giảm phát thải 
U-POP và thủy ngân.
- Thông qua dự án WB về 
“Quản lý chất thải bệnh 
viện”.

5 Đề án xử lý triệt 
để các khu vực 
bị ô nhiễm thuốc 
BVTV là POP và 
PCB

- Ngân sách nhà nước từ 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia;
- Ngân sách nhà nước 
của Bộ NN&PTNT; Bộ 
TN&MT; ngân sách địa 
phương

- Đang thực hiện nhiều 
hoạt động về xử lý, khắc 
phục ô nhiễm tồn lưu, 
được kết hợp với các hoạt 
động trong Đề án số 2

6 Đề án quản lý an 
toàn hóa chất, loại 
bỏ sử dụng và tiêu 
hủy đối với PCB, 
các sản phẩm chứa 
PCB trong ngành 
điện và các sản 
phẩm công nghiệp

- GEF/WB;
- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn khoa học công 
nghệ;
- Các nguồn đầu tư cho 
các phòng thí nghiệm.

Đang thực hiện (Dự án 
GEF/WB - PCB từ năm 
2009 - 2015); Các đề tài 
khoa học của một số Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

7 Đề án xây dựng, 
phát triển năng lực 
kỹ thuật quan trắc 
và phân tích POP; 
thiết lập mạng lưới 
phòng thí nghiệm 
đạt tiêu chuẩn để 
phân tích, đánh giá 
ô nhiễm và nghiên 
cứu tác động của 
POP đối với sức 
khỏe con người, đa 
dạng sinh học và 
môi trường

- Quỹ Bill và Melinda 
Gates;
- Quỹ Atlantic Philan-
thropies
- GEF/UNIDO;
- Nhật Bản;
- Ngân sách nhà nước 
(Bộ TN&MT, Bộ 
NN&PTNT và nhiều 
nguồn khác nhau);
- Đầu tư, nâng cấp phòng 
thí nghiệm của khối 
doanh nghiệp và tư nhân;
- GEF/UNEP;
- GEF/WB.

Đã và đang được thực 
hiện thông qua các dự án 
quốc tế; Các đề tài khoa 
học của một số Sở Khoa 
học và Công nghệ; các 
nguồn đầu tư phát triển 
phòng thí nghiệm của 
các Bộ, ngành và khối tư 
nhân
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8 Đề án điều tra,  
nghiên cứu, khuyến 
khích, hỗ trợ và 
quản lý việc ứng 
dụng công nghệ 
tốt nhất hiện có 
và kinh nghiệm 
BVMT tốt nhất để 
giảm thiểu và tiến 
tới loại bỏ phát thải 
POP hình thành 
không chủ định từ 
các hoạt động sản 
xuất và sinh hoạt

- GEF/UNIDO;
- Ngân sách nhà nước.

- Đã thực hiện dự án GEF/
UNIDO - Áp dụng BAT/
BEP trong công nghiệp 
(2009 - 2011);
- Đang thực hiện Dự án 
GEF/UNIDO - Áp dụng 
BAT/BEP trong đốt ngoài 
trời;
- Đang thực hiện trong 
Dự án về ”Khu công  
nghiệp sinh thái” do GFF/
UNIDO tài trợ.
- Dự án về “Diễn đàn 
BAT/BEP khu vực của 
UNIDO”.
- Kết hợp với một số hoạt 
động về sản xuất sạch 
hơn.

9 Đề án điều tra và 
nghiên cứu tác động 
của môi trường ô 
nhiễm do POP đối 
với sức khỏe cộng 
đồng

- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn khoa học công 
nghệ cho các chương 
trình và dự án về Chất da 
cam/Dioxin;
- Hợp tác quốc tế về khoa 
học, công nghệ;
- Dự án GEF/UNDP - 
Xử lý Dioxin;
- Dự án GEF/WB - PCB.

- Thông qua nhiều đề tài 
nghiên cứu khoa học;

- Thông qua các hoạt động 
đánh giá mức độ hấp thụ 
và rủi ro môi trường liên 
quan đến POP.

10 Đề án giáo dục, 
nâng cao nhận thức 
về POP

- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp môi 
trường; 
- GEF và các nhà tài trợ 
khác - các hợp phần về 
truyền thông và nâng cao 
nhận thức trong nhiều dự 
án về POP.

Đã và đang được thực 
hiện thông qua rất nhiều 
dự án quốc tế.
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11 Đề án tăng cường 
nguồn lực hỗ trợ 
kỹ thuật và tài 
chính cho các hoạt 
động  triển khai 
thực hiện Công 
ước Stockholm về 
POP tại Việt Nam

- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp môi 
trường;  
- Hoạt động hợp tác quốc 
tế.

Đang được thực hiện, 
thông qua các hoạt động 
hợp tác quốc tế, điều 
phối thực hiện Công ước 
Stockholm và xây dựng 
dự án mới.

12 Đề án nâng cao 
năng lực quản lý, 
kiểm soát việc sản 
xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu, sử 
dụng, lưu giữ, vận 
chuyển các hóa 
chất đã bị cấm sử 
dụng tại Việt Nam

- GEF/WB;
- GEF/UNDP;
- Chương trình Hải quan 
Xanh;
- Ngân sách nhà nước.

Đang được thực hiện 
thông qua các dự án quốc 
tế về POP; Chương trình 
Hải quan Xanh; và một 
số hoạt động trong khuôn 
khổ Công ước Basel.

13 Đề án nghiên cứu, 
xây dựng hệ thống 
các tiêu chuẩn phát 
thải, tiêu chuẩn 
công nghệ, liên 
quan đến POP đáp 
ứng yêu cầu phát 
triển và hội nhập

- GEF/WB;
- GEF/UNDP;
- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp khoa 
học.

Lồng ghép trong các 
hoạt động của các Dự án: 
GEF/WB - PCB, GEF/
UNDP - Hóa chất BVTV 
tồn lưu; GEF/UNDP - Xử 
lý Dioxin.

14 Đề án xây dựng 
hệ thống thông tin 
quốc gia về POP, 
tăng cường sự tham 
gia của các bên liên 
quan và cộng đồng 
trong quản lý an 
toàn POP

- GEF/WB;
- Ngân sách nhà nước.

Lồng ghép trong các hoạt 
động của Dự án GEF/WB 
- PCB; có sự tham gia của 
một số dự án khác về POP 
(cổng thông tin điện tử: 
www.pops.org.vn).

15 Đề án đánh giá tình 
hình quản lý POP 
trên phạm vi toàn 
quốc

- Ngân sách nhà nước - 
Nguồn sự nghiệp môi 
trường;
- Các dự án GEF về POP.

Thông qua các hoạt động 
điều phối thực hiện Công 
ước Stockholm và hoạt 
động đánh giá độc lập của 
các dự án.
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Mặc dù các hoạt động về quản lý POP đã và đang được thực hiện tương đối 
lớn, vẫn còn một số hoạt động chưa được triển khai hoặc thực hiện chưa đầy đủ. Vì 
vậy, Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam cần được tiếp 
tục triển khai đồng bộ và theo lộ trình phù hợp nhằm đạt mục đích cuối cùng là góp 
phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường toàn cầu trước các chất POP như 
mục tiêu của Công ước. 

Bên cạnh đó, trong các năm 2009, 2011 và 2013, Công ước Stockholm đã bổ 
sung một số chất POP mới vào danh mục cần quản lý và yêu cầu các bên tham gia 
rà soát định kỳ, cập nhật thông tin, năng lực quản lý về các chất POP (cũ và mới) 
để tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả nhất. Với sự hỗ trợ của GEF và UNDP, 
hiện nay Bộ TN&MT đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực 
hiện cập nhật Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm. Kế hoạch quốc 
gia mới đang được thực hiện với các nội dung chính về: Kiểm kê các chất POP mới, 
cập nhật kiểm kê các chất POP cũ, đánh giá năng lực quốc gia hiện nay về quản lý, 
thải bỏ và xử lý các chất POP, xác định các mục tiêu, hoạt động ưu tiên và phương 
án huy động nguồn lực, và trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện. 

Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia cập nhật về quản lý các chất 
POP là một thách thức mới, nhưng một lần nữa cũng là cơ hội để Việt Nam rà soát 
lại năng lực quản lý, kiểm soát ô nhiễm hóa chất của mình, so sánh với quốc tế để 
hoạch định được các chính sách và xây dựng năng lực thực thi các hoạt động BVMT 
phù hợp trong bối cảnh và xu thế quốc tế mới hiện nay.  

II.2. Các hoạt động và kết quả thực hiện quản lý POP tại Việt Nam
II.2.1. Đánh giá hiện trạng về POP 

Đến nay, Việt Nam đã tổ chức khá nhiều hoạt động kiểm kê các chất POP, bao 
gồm cả hóa chất BVTV, PCB trong thiết bị điện, một số chất POP công nghiệp và 
U-POP.  

Việc kiểm kê các chất POP có yêu cầu cao về kỹ thuật, do các chất POP phát 
thải từ nhiều nguồn khác nhau, tồn tại trong nhiều thành phần môi trường khác nhau 
và thường với nồng độ thấp. Một số hoạt động kiểm kê áp dụng phương pháp lấy 
mẫu, phân tích và tính toán định lượng hoặc áp dụng phương pháp kiểm kê gián tiếp 
theo bộ công cụ kiểm kê hoặc công thức tính do Công ước Stockholm phổ biến và 
hướng dẫn. Các kết quả kiểm kê là thông tin ban đầu, rất quan trọng để hình thành 
nên các căn cứ thực tiễn cho việc quản lý an toàn các chất POP, chất thải chứa POP 
tại Việt Nam. 

a) Kiểm kê 12 nhóm chất POP ban đầu
Về kiểm kê các hóa chất BVTV dạng POP, trong những năm gần đây, đã có một 

số dự án điều tra, khảo sát, đánh giá các nhà kho, khu vực bị ô nhiễm hóa chất trên 
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phạm vi cả nước. Các kết quả khảo sát cho thấy, hiện tồn tại một số lượng đáng kể 
các khu vực bị ô nhiễm với nhiều nguyên nhân khác nhau như hóa chất tồn lưu từ thời 
gian chiến tranh, do thải bỏ hóa chất BVTV không an toàn, chôn lấp hóa chất, để lẫn 
chất thải và hóa chất rồi thải bỏ tại các bãi rác, lưu giữ hóa chất hết hạn, bị tịch thu... 

Kết quả điều tra do Tổng cục Môi trường phối hợp với các địa phương thực hiện 
đến năm 2013 đã phát hiện được hàng ngàn điểm ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu 
trên địa bàn các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc và 
Bắc Trung bộ. Ngoại trừ một số kho thuốc lớn và các hố chôn - những nơi được coi 
là điểm nóng ô nhiễm, thì hầu hết các điểm ô nhiễm đều có quy mô nhỏ, nằm rải 
rác phân tán tại các vùng nông thôn. Hàm lượng hóa chất BVTV trong đất tại các 
điểm này thường dao động trong khoảng 10 - 50 ppm, tuy nhiên, một số nơi có thể 
lên đến hàng trăm ppm.

Hình II. 1: Kho lưu giữ thuốc BVTV
Bên cạnh đó, kết quả điều tra, khảo sát các khu vực bị ô nhiễm hóa chất cho thấy 

số lượng các điểm ô nhiễm gia tăng cùng với thời gian và nỗ lực khảo sát, tìm kiếm. 
Trong giai đoạn 2010 - 2014, thông qua Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn 
lưu, cả nước đã phát hiện thêm hơn 400 điểm ô nhiễm mới. Vì vậy, trong thời gian 
tới, các dự án, hoạt động về điều tra, khảo sát, đánh giá các khu vực ô nhiễm hóa 
chất cũng sẽ được tiếp tục thực hiện tại nhiều nơi trên cả nước.
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Hình II. 2: Khu vực đất nhiễm thuốc BVTV 
Về kiểm kê PCB, một số hoạt động khảo sát đã được thực hiện từ năm 2004 

đến nay. Trong quá khứ, Việt Nam không sản xuất PCB nhưng nhập khẩu thiết bị và 
dầu có khả năng chứa PCB như dầu biến thế, dầu cách điện, dầu công nghiệp (dầu 
thủy lực, dầu turbine khí, dầu bôi trơn và chất phụ gia nhựa). Cũng như ở nhiều 
nước khác, PCB được sử dụng như chất lỏng điện môi trong các thiết bị điện chứa 
dầu như máy biến thế và tụ điện. Việt Nam nhập khẩu PCB và thiết bị có PCB vào 
cuối những năm 1940, nhưng đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu dầu 
PCB và thiết bị chứa PCB vào khoảng những năm 1980, khi các nước trên thế giới 
bắt đầu ý thức được mức độ nguy hiểm, độc hại của PCB đối với con người và môi 
trường và ngừng sản xuất. 

Hình II. 3: Lưu giữ biến thế sau sử dụng
Tính đến năm 1998, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nhập khẩu khoảng 

18.000 tấn dầu cách điện, trong đó có thể có một số lượng dầu chứa PCB. Do không 
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nhập khẩu thêm dầu hay thiết bị chứa PCB, vấn đề chính của Việt Nam hiện nay là 
xác định, quản lý và tiêu hủy an toàn thiết bị, dầu và chất thải chứa PCB đang sử 
dụng hoặc đã thải bỏ. 

Với sự hỗ trợ của Dự án GEF/WB - PCB tại Việt Nam, từ năm 2012 - 2014, 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và EVN thuộc Bộ Công Thương 
đã chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường và các bên liên quan tổ chức kiểm kê 
PCB trên phạm vi toàn quốc. Để đảm bảo độ tin cậy, hoạt động kiểm kê đã được áp 
dụng theo phương pháp lấy mẫu và phân tích nồng độ thực tế. EVN đã lấy và phân 
tích gần 50.000 mẫu dầu từ các thiết bị điện, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường 
công nghiệp đã lấy và phân tích PCB trong khoảng gần 9.000 mẫu cho các thiết bị 
điện thuộc các tổ chức khác ngoài phạm vi quản lý của EVN. Đến tháng 11 năm 
2014, kết quả phân tích nhanh clo trong dầu biến thế cho thấy trong số hơn 39.000 
máy biến áp, có 401 máy nghi ngờ có dầu nhiễm PCB với hàm lượng vượt ngưỡng 
quy định của Công ước Stockholm (50 ppm), trong đó có 112 máy có nồng độ khá 
cao trên 200 ppm. Đối với việc kiểm kê PCB ở ngoài ngành điện lực, kết quả thống 
kê tính đến cuối năm 2014 cho thấy có trên 35.712 thiết bị có nghi ngờ nhiễm PCB 
và dự án đã tiến hành kiểm kê 9.000 máy và dầu lưu trữ. Kết quả kiểm kê đã phát 
hiện được tổng số 930 tấn dầu có chứa PCB.

Về kiểm kê và đánh giá ô nhiễm Chất da cam/Dioxin do Hoa Kỳ sử dụng trong 
chiến tranh ở Việt Nam, rất nhiều hoạt động khảo sát và đánh giá đã được thực hiện 
tại Việt Nam. Theo các tài liệu thu thập được của Văn phòng Ban chỉ đạo 33, trong 
chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện 19.905 vụ rải chất độc hóa học trên diện 
tích khoảng 2,6 triệu ha, bao gồm 25.585 thôn bản, với tổng lượng chất độc hóa học 
đã sử dụng là khoảng 76,9 triệu lít, trong đó Chất da cam là hơn 44 triệu lít. Một 
số nhà khoa học Hoa Kỳ ước tính có 366 kg Dioxin đã được rải xuống miền Nam 
Việt Nam. 

Trong khoảng hơn 15 năm qua, có rất nhiều nghiên cứu khảo sát của Bộ Quốc 
phòng phối hợp với các cơ quan quản lý, nghiên cứu trong và ngoài nước tập trung 
vào việc đo đạc nồng độ Dioxin trong đất và trầm tích tại các khu vực bị ô nhiễm 
trong 3 sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát như các khu Z1, Z2, Z3, Pacer Ivy, 
khu vực kho chứa, nạp và rửa máy bay tại các căn cứ quân sự cũ và các ao hồ trong 
các sân bay. Trên cơ sở số liệu khảo sát và phân tích hàm lượng Dioxin trong mẫu 
đất và trầm tích tại các khu vực nhiễm Dioxin nói trên, Dự án GEF/UNDP - Xử lý 
Dioxin do Văn phòng Ban chỉ đạo 33 thực hiện đã phối hợp với Bộ Quốc phòng 
ước tính thể tích và khối lượng đất và trầm tích cần xử lý tại 3 khu vực sân bay Biên 
Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát (Bảng II. 2). Sân bay Biên Hòa có thể tích đất và trầm 
tích ô nhiễm cần xử lý là 80.000 m3 và sân bay Đà Nẵng là 61.600 m3. Trên thực 
tế, công nghệ xử lý giải hấp nhiệt tại chỗ (In situ thermal desorption - ISTD) đang 
được tiến hành với quy mô lớn tại sân bay Đà Nẵng. Công nghệ cơ hóa “nghiền bi” 
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(Mechanochemical dehalogenation - MCD) cũng đã được thử nghiệm với quy mô 
nhỏ hơn tại sân bay Biên Hòa và đạt được các kết quả khả quan. 

Bảng II. 2: Khối lượng, thể tích đất và trầm tích ước tính cần được xử lý tại 3 
điểm nóng ô nhiễm AO/Dioxin: Sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát   

Sân bay Khu vực ô nhiễm Diện tích và thể tích đất và trầm tích ước 
tính cần xử lý

Sân bay Biên 
Hòa

Khu Z1 40.000 m2 ; độ sâu 1,2 - 1,4 m 

Hồ số 1  10.000 m2

Hồ số 2 20.000 m2

Hồ Cổng 2 10.000 m2

Tổng diện tích 80.000 m2

Sân bay Đà 
Nẵng

Hồ Sen 85.400 m2 22.800 m3

Khu kho chứa 16.200 m2 8.900 m3

Khu trộn, nạp và rửa  19.600 m2 19.600 m3

Khu vực mương thoát 
nước

35.600 m2 8.500 m3

Khu phía Đông sân bay 7.700 m2 500 m3

Khu Pacer Ivy 3.200 m2 1.400 m3

Tổng diện tích/thể tích 167.700 m2 61.600 m3

Sân bay Phù 
Cát

Khu Z3 2.300 m2 2.300 m3

Tổng diện tích/thể tích 2.300 m2 2.300 m3

Kết quả đánh giá ô nhiễm Dioxin trong môi trường cho thấy, do tác động của 
môi trường (nắng, nóng, mưa, lũ, vi sinh vật...), lượng Dioxin tại nhiều khu vực 
đã giảm xuống dưới ngưỡng rủi ro cho phép. Một số nghiên cứu đã chứng minh 
rằng, hiện tại nhiều vùng trước đây bị rải chất độc hóa học, nồng độ Dioxin đã giảm 
xuống dưới nồng độ cho phép hoặc không tìm thấy. Tại một số khu vực trước kia 
bị phun rải như Cần Giờ, miền Nam Việt Nam, hàm lượng Dioxin trong trầm tích 
thực tế khá thấp, xuống đến mức hàm lượng nền so với một số khu vực khác tại 
miền Bắc và miền Trung, và thấp hơn nhiều so với khu vực nội thành Osaka, Nhật 
Bản [7] (Hình II. 4) 
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D

Hình II. 4: Hàm lượng Dioxin trong trầm tích tại Cần Giờ, miền Nam Việt 
Nam (khu vực trước kia bị phun rải chất độc hóa học) với các khu vực khác 
tại Việt Nam và tại Osaka, Nhật Bản. (Nguồn trích dẫn: Kishida và cs (2010). 

Chemosphere 78, 127-133 [7]) 

Tuy nhiên, tại các khu vực ô nhiễm nặng thuộc 3 sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và 
Phù Cát nồng độ Dioxin vẫn còn rất cao, thậm chí gấp hàng nghìn lần so với nồng độ 
cho phép và tiếp tục ảnh hưởng tới môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Đối với Dioxin phát sinh không chủ định từ các hoạt động công nghiệp, trong 
khuôn khổ của dự án do GEF tài trợ thông qua UNIDO, Cục Kiểm soát ô nhiễm, 
Tổng cục Môi trường đã tiến hành kiểm kê phát thải Dioxin trong một số ngành công  
nghiệp có tiềm năng phát thải Dioxin, bao gồm lò đốt, luyện kim, sản xuất xi măng, 
giấy, giao thông và đốt rác lộ thiên theo nguyên tắc sử dụng bộ công cụ của UNEP 
(Bảng II. 3). Kết quả kiểm kê được tiến hành trong giai đoạn 2013 - 2014 cho thấy, 
lò đốt, đốt rác ngoài trời, luyện kim là những ngành phát thải chính tại Việt Nam. 
Tổng phát thải Dioxin phát sinh không chủ định trong 6 ngành này là 568 g TEQ/
năm, trong lĩnh vực xử lý chất thải bằng phương pháp lò đốt chất thải chiếm phần 
lớn (465,5 g TEQ/năm). Trên thực tế, một số nghiên cứu về phát thải Dioxin trong 
các ngành công nghiệp ở Việt Nam trên cơ sở lấy mẫu và đo đạc cho thấy phát thải 
Dioxin khá cao tại một số lò đốt và cơ sở luyện kim màu, cũng như tại các vùng đốt 
rác lộ thiên và làng nghề. 
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Bảng II. 3: Kiểm kê phát thải Dioxin phát sinh không chủ định  
từ một số ngành công nghiệp   

STT Ngành công 
nghiệp

Phát thải PCDD/PCDF (g TEQ/năm) Tổng

Không 
khí

Nước Đất Dư 
lượng

Tro

1 Lò đốt 287,8 177,9 465,7

2 Luyện kim đen 
và màu 

8,81 0 0 0 38,98 47,79

4 Sản xuất xi măng 17,89 17,89

5 Sản xuất giấy 0,006 0 0 0,657 5,33 6,47

5 Giao thông 3,99 0 0 0 0 3,99

6 Đốt ngoài trời  24,3 0,87 0,37 1,11 26,6

Tổng 568

b) Kiểm kê các chất POP mới 
Quy định của Việt Nam đã cấm sử dụng các hóa chất BVTV dạng POP, bao gồm 

cả các chất POP cũ và mới được bổ sung vào danh mục cần quản lý của Công ước 
Stockholm như Endosulfan. Một số loại hóa chất POP để phòng ngừa dịch bệnh như 
Lindan, Aldrin... hiện nay đã không còn được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Vì vậy, 
việc kiểm kê thuốc BVTV là POP mới chủ yếu thông qua việc đánh giá các khu vực 
kho bãi cũ, khu tồn lưu, chôn lấp các hóa chất BVTV, hóa chất y tế cũ. Kết quả kiểm 
kê các chất POP mới này thường được gắn với kết quả kiểm kê hóa chất BVTV tồn 
lưu dạng POP nói chung.   

Đối với các chất POP công nghiệp mới, dữ liệu tại Việt Nam còn hạn chế, đây 
cũng là khó khăn cơ bản trong công tác quản lý an toàn các hợp chất này. Trên cơ sở 
nghiên cứu các tài liệu, kinh nghiệm quốc tế và hướng dẫn của Công ước Stockholm, 
việc kiểm kê các chất POP mới được thực hiện theo nguyên tắc đánh giá theo vòng 
đời (Life-cycle assessment - LCA), tức là được kiểm kê theo các giai đoạn, từ sản 
xuất, lưu trữ, vận chuyển, đem bán, sử dụng, cho đến khi hết sử dụng và bị thải bỏ. 
Đối với các chất POP đã ngừng sản xuất thì quá trình kiểm kê được chia thành các 
giai đoạn chính là: (1) nhập khẩu, (2) sử dụng và lưu trữ, và (3) trở thành chất thải.

Một trong các chất POP công nghiệp cần quan tâm nhất là PBDE, một hóa chất 
được sử dụng phổ biến làm chất chậm cháy trong các sản phẩm nhựa, giả da, vải 
kỹ thuật... Trong khuôn khổ các chương trình, nhiệm vụ và các dự án quốc tế do 
UNDP, UNIDO hỗ trợ, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường đã tiến hành 
xây dựng phương pháp luận cho việc kiểm kê và tiến hành kiểm kê sơ bộ đối với các 
chất PBDE trong các thiết bị điện tử theo vòng đời của hóa chất (Bảng II. 4). Kết 
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quả sơ bộ cho thấy, ngành điện tử sẽ là một ngành phát thải PBDE tiềm năng. Thực 
tế đã có một số chương trình nghiên cứu về mức độ ô nhiễm của các PBDE trong 
các khu vực thu gom tái chế rác thải điện tử và kết quả cho thấy hàm lượng PBDE 
được tìm thấy khá cao trong các loại mẫu môi trường như không khí, trầm tích, bụi 
và sữa mẹ tại các khu vực này. Các kết quả nghiên cứu về PBDE và các chất POP 
mới khác được trình bày trong mục II.3. 

Bảng II. 4: Kiểm kê PBDE trong 6 loại thiết bị điện tử theo các giai đoạn  
vòng đời tại Việt Nam năm 2006. Đơn vị: tấn 

Chu kỳ 
vòng 
đời

Ti vi Máy 
tính

Điện 
thoại

Tủ lạnh Điều 
hòa

Máy 
giặt

Tổng

Sử dụng 83,60 6,91 0,03 4,61 0,22 2,32 63,4

Sản xuất 71,70 2,55 0,00 3,61 0,13 1,62 51,7

Nhập 
khẩu

26,30 6,01 0,03 2,03 0,25 0,78 22,9

Xuất 
khẩu

14,30 1,67 0,01 1,03 0,16 0,08 11,2

Thải bỏ 8,45 1,53 0,005 1,08 0,04 0,82 7,74

Phần lớn các nghiên cứu về PBDE được một số viện, trung tâm khoa học thuộc 
các trường đại học phối hợp với các nhóm nghiên cứu nước ngoài như Hoa Kỳ, 
Nhật Bản thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây. Các kết quả đã được công bố tập 
trung vào một số đối tượng có sự tích lũy cao và đặc trưng như mẫu bụi trong nhà, 
mẫu đất, mẫu trầm tích, mẫu cá. Khu vực nghiên cứu phần lớn là các đô thị và một 
số khu tái chế rác thải điện tử, các bãi tập trung và chôn lấp rác thải. Trong khi đó, 
nhiều nghiên cứu tương tự được thực hiện tại các quốc gia khác trên thế giới, đặc 
biệt tại các nước đang phát triển trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Thái Lan... Số liệu từ các nghiên cứu này là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để 
bước đầu chúng ta có thể đánh giá mức độ ô nhiễm PBDE trong môi trường tại Việt 
Nam, trong mối tương quan với sự phân bố PBDE trong môi trường tại các quốc gia 
khác trong khu vực và trên thế giới.

Mới đây, Tổng cục Môi trường đã xây dựng phương pháp luận và hướng dẫn 
kỹ thuật về kiểm kê PBDE, trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo từ các tài liệu nước 
ngoài được công bố bởi các tổ chức như UNIDO, Cơ quan BVMT Hoa Kỳ (US-
EPA) hay các nhóm nghiên cứu độc lập khác. Điểm lưu ý khi xây dựng và áp dụng 
hướng dẫn kỹ thuật về kiểm kê PBDE theo phương pháp này là sự khác biệt về điều 
kiện áp dụng, chính sách quản lý, mức độ phát triển của khoa học, công nghệ tại các 
quốc gia. Một số hoạt động kiểm kê ban đầu đối với PBDE đã và đang được thực 
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hiện tại Việt Nam, chủ yếu tập trung vào tìm PBDE trong nguyên liệu nhựa và chất 
thải tại một số khu vực tái chế chất thải và khu vực bãi rác, để bổ sung các dữ liệu 
cần thiết cho việc đánh giá ô nhiễm và tiến tới là thực hiện các biện pháp quản lý. 

Với kết quả ban đầu về nghiên cứu khoa học và kiểm kê PBDE tại một số khu 
vực điểm nóng, Việt Nam đang chứng tỏ nỗ lực của mình trong việc đáp ứng các 
yêu cầu mới của Công ước Stockholm. Dữ liệu thu được tuy chưa đầy đủ, chi tiết 
nhưng cũng đã đề cập đến tất cả đối tượng liên quan đến PBDE như tái chế nhựa, 
chất thải điện tử, giao thông, cao su, dệt may, đồ nội thất... Trên cơ sở đó, các cơ 
quan quản lý nhà nước về BVMT có thể đưa ra những đánh giá ban đầu về khối 
lượng, mức độ ô nhiễm tích lũy trong môi trường của PBDE tại Việt Nam.

Trong các đối tượng môi trường như bụi, không khí, đất, trầm tích, hàm lượng 
PBDE ở mức trung bình so với các nước trên thế giới, ngay cả các đô thị lớn như 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì PBDE cũng tồn tại ở mức nồng độ nền. Các kết quả 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, phát thải ô nhiễm PBDE trong môi trường hiện nay 
liên quan đến một số hoạt động có nguy cơ cao như: (1) hoạt động tái chế nhựa từ 
rác thải điện, điện tử tại một số làng nghề tự phát và (2) hoạt động tập trung, chôn 
lấp và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp tại các bãi rác thải lộ thiên. Bên 
cạnh đó, hàm lượng PBDE trong môi trường cao đột biến được phát hiện tại các khu 
vực ô nhiễm so với khu vực so sánh khác kéo theo sự tích lũy mạnh các chất độc hại 
trong cơ thể sinh vật, đặc biệt là các động vật thủy sinh nằm trong chuỗi thức ăn và 
gây ra phơi nhiễm PBDE trên cơ thể con người.

Theo nghiên cứu gần đây nhất được thực hiện từ năm 2012 - 2013 [8], hàm 
lượng PBDE trong các mẫu bụi tại khu vực tái chế nhựa (Bùi Dâu và Triều Khúc) 
cao hơn so với khu vực so sánh là Hà Nội từ 6 - 37 lần. Tuy nhiên, nếu so sánh với 
số liệu trong các nghiên cứu quốc tế khác thì giá trị này ở mức trung bình và vẫn 
thấp hơn hẳn so với mức độ ô nhiễm PBDE tại Anh và Thái Lan.

Tương tự như nhóm PBDE, dữ liệu về các chất PFOS tại Việt Nam còn rất ít, 
kể cả các nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài hoặc hợp tác nghiên cứu về 
đối tượng này tại Việt Nam cũng còn hạn chế. Năm 2014, Tổng cục Môi trường đã 
xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về phương pháp luận và các bước tiến hành kiểm kê 
PFOS trong các lĩnh vực như: (1) hoạt động công nghiệp; (2) thị trường tiêu dùng; 
(3) bọt chữa cháy, chất lỏng thủy lực hàng không, thuốc diệt côn trùng và (4) chất 
thải, kho lưu trữ và khu vực ô nhiễm. Một số chuyên gia môi trường đã áp dụng 
hướng dẫn kỹ thuật để triển khai tại Việt Nam, cùng với việc lấy mẫu và phân tích 
nhóm chất PFOS trong một số mẫu môi trường khác nhau như nước, trầm tích và 
mẫu sản phẩm. Kết quả cho thấy, hàm lượng các chất PFOA/PFOS được tìm thấy 
tương đối thấp, nhiều mẫu đã được phân tích nhưng không phát hiện thấy các hợp 
chất này. Kết quả nghiên cứu hàm lượng PFOS và PFOA trong nước mặt và nước 
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thải của nhóm nghiên cứu thuộc CETASD, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội hợp tác với Đại học Liên hợp quốc (UNU), cũng cho thấy nồng độ 
tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Ví dụ, nồng độ của các chất PFOS/
PFOA trong các mẫu bùn là tương đối nhỏ, dao động từ nhỏ hơn 10 ppb tới 56 ppb 
là lớn nhất (mẫu bùn thải lấy tại bể xử lý nước thải của nhà máy xà phòng, bột giặt 
và chất tẩy rửa).

Đối với các chất HBCD, do mới được bổ sung vào Phụ lục A của Công ước năm 
2013 nên các hoạt động nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý các 
hợp chất này còn chưa được quan tâm nhiều tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là các 
chất chống cháy họ brom và được sử dụng khá phổ biến, nên phương pháp nghiên 
cứu và kiểm kê sẽ được thực hiện tương tự như các chất PBDE. Dữ liệu về HBCD 
còn rất hạn chế, chủ yếu là từ các công trình khoa học được công bố bởi nhóm  
nghiên cứu của CETASD phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu môi trường biển, 
Đại học Ehime, Nhật Bản. Mức độ ô nhiễm HBCD cùng với PBDE và PCB tại 4 
địa điểm ở miền Bắc nước ta là khu vực đô thị và ngoại ô Hà Nội và 2 khu tái chế 
rác thải điện tử ở Tràng Minh, Hải Phòng và Bùi Dâu, Hưng Yên đã được xác định 
[8]. Hàm lượng HBCD (giá trị trung vị và khoảng hàm lượng) trong bụi tại Hà Nội 
(ngoại ô và đô thị), Tràng Minh và Bùi Dâu lần lượt là: 7,4 (0,99 - 61); 8,7 (1,3 - 32); 
29 (7,5 - 130) và 120 (5,4 - 400) ng/g. So sánh hàm lượng HBCD trong bụi với các 
nước khác như Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ, Anh thì mức độ ô nhiễm các chất này 
tại Việt Nam hiện nay tương đối thấp. Tuy nhiên, hàm lượng HBCD cao bất thường 
trong bụi tại Bùi Dâu so với các khu vực khác cũng cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về 
phát thải HBCD từ hoạt động tái chế rác thải điện tử và nhựa. Trong môi trường 
không khí, nhiều mẫu không phát hiện thấy HBCD và chỉ có 3 khu vực phát hiện 
được bao gồm văn phòng tại khu vực đô thị ở Hà Nội (6,6 pg/m3), khu vực tái chế 
tại Tràng Minh (7,4 pg/m3) và Bùi Dâu (5,7 pg/m3). Như vậy, đối với mẫu không 
khí, đây không phải là môi trường tích lũy đặc trưng của HBCD, mức hàm lượng 
thấp và không có sự khác biệt giữa mức độ ô nhiễm HBCD trong không khí tại văn 
phòng và cơ sở tái chế rác thải điện tử.

Tóm lại, đối với các chất POP mới, đặc biệt là các chất vẫn tiếp tục được sử 
dụng trong hoạt động sản xuất công nghiệp và đời sống, một số hoạt động xây dựng 
năng lực, kiểm kê, nghiên cứu phát thải, đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe đã 
được tiến hành tại Việt Nam. Các kết quả khảo sát cho thấy, Việt Nam có khá nhiều 
hoạt động sản xuất có khả năng phát thải các chất POP mới như chất HBB, PBDE, 
PFOS, HBCD vào môi trường với mức độ khác nhau, và như vậy tiềm ẩn nguy cơ 
rủi ro đối với môi trường và sức khỏe. Một số chất POP mới được phát hiện trong 
chất thải rắn, bụi sa lắng ở nồng độ đáng quan tâm; nhưng các thành phần môi 
trường khác thì chỉ phát hiện ở nồng độ thấp, vì vậy chưa có các dấu hiệu, nguy cơ 
rủi ro cao đối với môi trường và sức khỏe. Tuy nhiên, do phạm vi khảo sát, lấy mẫu 
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trong khuôn khổ các nhiệm vụ, dự án trong thời gian qua vẫn còn bị giới hạn về 
thời gian, nhóm ngành và số lượng mẫu, nên việc tiếp tục theo dõi, lấy mẫu các chất 
POP để đánh giá chính xác hơn cần được thực hiện liên tục trong thời gian tới, theo 
các chương trình chung của quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, cũng cần có sự phối 
hợp chặt chẽ hơn giữa các hoạt động kiểm kê và các nghiên cứu khoa học về những 
nguồn ô nhiễm tiềm năng phát thải các chất POP, như mở rộng phạm vi nghiên cứu, 
thực hiện hoạt động quan trắc thường xuyên, xác định hệ số phát thải, theo dõi sự 
biến đổi theo thời gian của các chất POP trong môi trường... Trên cơ sở đó việc kiểm 
kê, quản lý an toàn và hạn chế rủi ro do các chất POP gây ra sẽ được thực hiện chủ 
động và toàn diện hơn. 

II.2.2. Xây dựng chính sách và quy định về quản lý POP
Với việc tham gia ký kết Công ước Stockholm ngay từ những ngày đầu và 

sớm xây dựng, ban hành Quyết định số 184, Chính phủ Việt Nam đã xác định việc 
giảm thiểu và tiến tới loại bỏ POP là một ưu tiên trong việc BVMT và sức khỏe 
con người, thể hiện cam kết, hành động cụ thể của Việt Nam trong việc thực hiện 
Công ước Stockholm. Trong Quyết định số 184, ưu tiên cao nhất là xây dựng một 
hệ thống chính sách, pháp lý, thể chế phù hợp để quản lý an toàn, kiểm soát ô nhiễm 
đối với các chất POP. 

a) Về quản lý các hóa chất BVTV dạng POP trong lĩnh vực nông nghiệp
 Cùng với sự phát triển kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, hóa 

chất BVTV ngày càng được sử dụng nhiều về số lượng cũng như chủng loại, trong 
đó nhiều hóa chất BVTV là nguy hại, có khả năng gây ra nhiều ảnh hưởng không 
tốt tới sức khỏe con người, thậm chí có khả năng gây ra thảm họa ở quy mô lớn và 
ảnh hưởng lâu dài tới môi trường. 

Nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt việc sử dụng trái phép các loại hóa chất 
BVTV nguy hiểm, hóa chất BVTV nhập lậu và quá hạn sử dụng, Chính phủ Việt 
Nam đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành như sau:

- Bộ NN&PTNT hàng năm ban hành và thông báo rộng rãi danh mục các loại 
hóa chất BVTV được phép sử dụng và bị cấm sử dụng; tổng hợp, báo cáo Chính 
phủ tình hình quản lý thuốc BVTV trong phạm vi cả nước, thống kê số lượng các 
loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng ở Việt Nam hiện đang còn tồn đọng tại các 
địa phương; phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ KH&CN và Ủy ban nhân dân địa 
phương trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thuốc BVTV về chủng loại thuốc BVTV được phép sản xuất, kinh 
doanh và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV khác theo đúng quy định 
của Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; tăng cường công tác thanh tra, phát 
hiện, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các vụ việc vi phạm trong mọi lĩnh vực hoạt 
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động về thuốc BVTV; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra, 
đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thu gom triệt để số lượng các loại thuốc 
BVTV tồn đọng để xử lý, tiêu hủy theo đúng quy trình, công nghệ bảo đảm không 
gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các phương án để thực hiện các nhiệm 
vụ quản lý, kiểm tra, giám sát việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc BVTV nói 
chung và các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng nói riêng.

- Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực y tế; phối hợp với Bộ NN&PTNT, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan 
trong việc thu gom, xử lý và tiêu hủy các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng ở Việt 
Nam; thường xuyên cập nhật tình hình nhiễm độc bởi thuốc BVTV, nghiên cứu tác 
động của thuốc BVTV đối với sức khỏe con người để có biện pháp phòng ngừa và 
điều trị hiệu quả.

- Bộ KH&CN ban hành tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong 
các ngành; tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình công 
nghệ xử lý, tiêu hủy các loại thuốc BVTV đã bị cấm sử dụng và thuốc BVTV nguy 
hiểm nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. 

- Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xây dựng phương án xử lý hóa chất độc tồn dư không rõ nguồn gốc, hóa 
chất, sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng 
và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xác định nguồn, phạm vi tác động của 
hóa chất độc tồn dư trong chiến tranh; xây dựng kế hoạch xử lý trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do việc sử dụng 
các loại thuốc BVTV, độ tồn lưu dư lượng các loại hóa chất BVTV nguy hiểm và 
các chất POP trong nông sản, thực phẩm, môi trường đất và nước và đề ra các biện 
pháp khắc phục. Mới đây, theo quy định tại Luật BVMT năm 2014, Bộ TN&MT 
được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT thực hiện các hoạt động 
BVMT đối với thuốc BVTV và thuốc thú y. 

Với vai trò và trách nhiệm được Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ 
NN&PTNT đã ban hành một loạt các văn bản quản lý các hóa chất BVTV như: 

- Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2009 quy định về 
kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu;

- Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 3 năm 2010 ban hành 
Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được 
phép lưu hành tại Việt Nam;
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- Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 về quản lý 
thuốc BVTV (và rất nhiều Thông tư, quyết định trước đó về danh mục và quản lý 
thuốc BVTV);

- Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013 quy định cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV;

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 ban hành quy 
định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai đóng gói, buôn 
bán thuốc BVTV;

- Các Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn chất lượng thuốc 
BVTV, cửa hàng bán buôn thuốc BVTV, quy trình kiểm tra sử dụng thuốc BVTV 
trên cây trồng.

Năm 2013, Bộ NN&PTNT cũng đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội ban hành 
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho việc quản 
lý an toàn, kiểm soát ô nhiễm đối với hóa chất này. 

Như vậy, có rất nhiều văn bản kiểm soát các loại hóa chất BVTV do Bộ 
NN&PTNT ban hành. Trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế 
sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam thì tất cả các chất POP nông nghiệp đã bị cấm 
sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, việc quản lý một số hóa chất BVTV có 
độc tính cao trong hỗn hợp thuốc cần tiếp tục được xem xét và kiểm soát chặt chẽ 
hơn trong thời gian tới. 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường liên quan đến hóa chất BVTV, trong đó 
có các chất POP, Bộ TN&MT cũng đã chủ trì xây dựng, ban hành và trình ban hành 
một loạt các chính sách, quy định trong lĩnh vực này, đặc biệt về tăng cường quản 
lý ô nhiễm tồn lưu do hóa chất, bao gồm:

- Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý 
triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối 
tượng thuộc khu vực công ích; Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 58/2008/QĐ-TTg;

- Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do 
hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước. Quyết định này là một chính sách 
quan trọng, có tác động mạnh và phạm vi ảnh hưởng lớn trên cả nước trong lĩnh vực 
quản lý, cải thiện và xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực tồn lưu hóa chất lâu 
dài, từ quá khứ. Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa 
phương liên quan kiểm tra, hướng dẫn triển khai các nội dung Kế hoạch này. Đến 
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nay, danh mục các điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất vẫn tiếp tục được xem xét, đánh 
giá và cập nhật.

- Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường giai đoạn 2012 - 2015. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia đầu tiên của 
ngành môi trường và việc triển khai chương trình này có ý nghĩa quan trọng trong 
việc xử lý các chất POP nói riêng và ô nhiễm hóa chất tồn lưu nói chung, góp phần 
thực hiện cam kết của Việt Nam đối với Công ước Stockholm. 

- Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Bộ TN&MT 
quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất;

- Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ TN&MT 
quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất BVTV hữu cơ khó 
phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 
Bộ TN&MT ban hành Chương trình triển khai Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước. Chương trình đặt ra 13 
nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2010 - 2015, trong đó có 5 nhiệm vụ về xây dựng, 
hoàn thiện cơ chế, chính sách về khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường do hóa 
chất BVTV tồn lưu.

Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng đã ban hành một số hướng dẫn kỹ thuật về quản 
lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV dạng POP tồn lưu, điển hình là 3 hướng 
dẫn kỹ thuật về 5 giai đoạn quản lý ô nhiễm môi trường một khu vực bị ô nhiễm 
gồm: Điều tra, đánh giá sơ bộ; điều tra, đánh giá chi tiết; lập kế hoạch xử lý, cải tạo 
và phục hồi môi trường; quản lý, xử lý khu vực ô nhiễm; và quan trắc và chăm sóc 
sau xử lý. 

Bộ TN&MT cũng đã phối hợp với Bộ KH&CN và các Bộ, ngành liên quan ban 
hành các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường nước thải, khí 
thải, đất, trong đó đã có các quy định về tổng clo hữu cơ để kiểm soát ô nhiễm các 
chất POP. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn, quy chuẩn này cũng chưa đầy đủ đối với các 
chất POP hoặc tất cả các thành phần môi trường, vì vậy cần tiếp tục được nghiên 
cứu, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu kiểm soát đối với các chất POP của Công 
ước Stockholm.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT triển khai xây 
dựng Thông tư liên tịch về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau 
sử dụng.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, việc tham gia thực hiện Công ước Stockholm 
về các chất POP đã tạo cơ sở thuận lợi nâng cao nhận thức, mở rộng kiến thức, tăng 
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cường năng lực về pháp lý và kỹ thuật, huy động nguồn lực hỗ trợ trong nước và 
quốc tế để xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách về quản lý, xử lý các hóa 
chất BVTV dạng POP tồn lưu và các khu vực ô nhiễm hóa chất. Sau 10 năm thực 
hiện Công ước Stockholm, khung chính sách và pháp lý về quản lý hóa chất BVTV 
dạng POP và ô nhiễm tồn lưu đã dần được củng cố và hoàn thiện hơn. Việc triển 
khai thực hiện các chính sách nêu trên đã góp phần xử lý triệt để hàng chục nghìn 
tấn hóa chất tồn lưu, hạn chế phát thải ô nhiễm, xử lý và cải tạo môi trường cho hàng 
chục điểm ô nhiễm tồn lưu trên phạm vi cả nước. Thông tư ban hành sẽ góp phần 
vào công tác quản lý hóa chất BVTV.

b) Về quản lý PCB
Việt Nam đã ý thức được rủi ro đối với môi trường và sức khỏe do PCB phát 

thải ra môi trường từ khá sớm, thông qua một số hoạt động nghiên cứu khoa học của 
các nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Hóa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại 
học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) từ những năm 1996, như 
phòng thí nghiệm của GS. Phạm Hùng Việt hay GS. Nguyễn Đức Huệ. Các nghiên 
cứu này kết hợp với nghiên cứu của Đại học Liên hợp quốc (UNU) đã sớm phát hiện 
PCB trong một số mẫu dầu biến thế và khu vực trạm biến thế tại Việt Nam. 

Về mặt chính sách, năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 
29/1998/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý việc sử dụng thuốc BVTV và các 
chất POP, trong đó quy định “Cấm đổ bừa bãi các loại dầu biến thế, các loại dầu thải 
và thải các sản phẩm có chứa chất PCB ra môi trường xung quanh, hạn chế và tiến 
tới cấm sử dụng các sản phẩm công nghiệp có chứa chất PCB. Kiểm soát nghiêm 
ngặt để bảo đảm việc thải và vận chuyển các sản phẩm có chứa PCB theo đúng các 
quy định vệ sinh môi trường và quy chế quản lý các chất thải nguy hại”. 

Năm 2006, để thực hiện nghĩa vụ đối với Công ước Stockholm, trong Quyết 
định số 184, Việt Nam đã cam kết dừng sử dụng thiết bị có PCB năm 2020 và tiến 
tới tiêu hủy vật liệu, thiết bị và chất thải có PCB vào năm 2028. Tuy nhiên, do các 
chính sách và quy định quản lý PCB còn thiếu cụ thể, khả năng thực thi chính sách 
hạn chế, nên việc quản lý PCB trong giai đoạn đó cũng còn nhiều tồn tại. 

Trong các năm tiếp theo, để tăng cường quản lý an toàn đối với PCB, thiết bị, 
vật liệu và chất thải chứa PCB, nhiều quy định cụ thể, trực tiếp về PCB đã được 
xây dựng và ban hành, cụ thể như: các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, 
bao gồm QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại, trong đó PCB 
được xếp vào chất có thành phần nguy hại đặc biệt với ngưỡng quy định là 5 ppm; 
QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, trong đó quy định nước thải 
công nghiệp loại A (thải vào nguồn tiếp nhận khác) là 0,003 mg/l và 0,01 mg/l; 
QCVN 41:2011/BTNMT về đồng xử lý CTNH trong lò nung xi măng trong đó quy 
định giới hạn nồng độ PCB trong CTNH trước khi nạp vào đồng xử lý xi măng là 
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500 ppm; QCVN 43:2012/BTNMT về chất lượng trầm tích; và QCVN 56:2013/
BTNMT về tái chế dầu thải đều có các quy định cụ thể về nồng độ PCB. Một số 
Tiêu chuẩn Việt Nam về quy trình phân tích PCB trong các loại mẫu môi trường 
khác nhau cũng đang được xây dựng.

Nhận thức được vấn đề về rủi ro ô nhiễm môi trường do PCB trong dầu biến thế 
và các thiết bị điện khác, EVN - đơn vị sở hữu thiết bị điện lớn nhất Việt Nam đã 
chủ động ban hành các quy chế nội bộ và văn bản hướng dẫn các đơn vị thành viên 
về kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu dầu biến thế và kiểm tra nồng độ PCB trước 
khi thải bỏ hay thanh lý các thiết bị, vật liệu không còn sử dụng. 

Năm 2014, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT ban hành một loạt các hướng 
dẫn kỹ thuật về quản lý an toàn đối với vật liệu, thiết bị có chứa PCB nhằm hướng 
dẫn, hỗ trợ việc thực hiện quản lý PCB hiệu quả hơn trên phạm vi toàn quốc. Nội 
dung các hướng dẫn kỹ thuật đề cập một cách toàn diện, cụ thể về quản lý an toàn 
PCB cho các đối tượng khác nhau, từ cơ quan quản lý đến các tổ chức, cá nhân sở 
hữu vật liệu, thiết bị, chất thải chứa PCB, bao gồm: Hướng dẫn nhận diện, quản lý, 
sửa chữa và súc nạp thiết bị chứa PCB; Hướng dẫn xác định, nhận diện dầu, thiết 
bị, vật liệu và chất thải có PCB; Hướng dẫn đăng ký dầu, thiết bị, vật liệu và chất 
thải có PCB; Hướng dẫn đóng gói và dán nhãn dầu, thiết bị, vật liệu và chất thải có 
PCB; Hướng dẫn lưu giữ dầu, thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB; Hướng dẫn vận 
chuyển dầu, thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB; Hướng dẫn khử ô nhiễm và xử 
lý dầu, thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB; Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra PCB; 
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố PCB cấp cơ sở và Hướng 
dẫn kỹ thuật phòng ngừa và ứng phó sự cố PCB.

Bộ TN&MT cũng đang nghiên cứu, xem xét để ban hành Thông tư quản lý PCB 
và thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB với hướng tiếp cận tổng quát về quản lý PCB 
theo vòng đời sản phẩm. Một số các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quản lý, xử 
lý PCB vẫn đang được tiếp tục bổ sung. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang chủ 
trì xây dựng Kế hoạch quốc gia về quản lý PCB để tiếp tục bảo đảm việc quản lý an 
toàn PCB trong tương lai.  

Như vậy, khung chính sách và pháp lý về quản lý PCB cũng đã dần được bổ 
sung toàn diện hơn, đảm bảo việc quản lý, xử lý vật liệu, thiết bị, chất thải có PCB 
an toàn, BVMT và sức khỏe cộng đồng, đồng thời đáp ứng cam kết của Chính phủ 
Việt Nam đối với Công ước Stockholm. 

c) Về kiểm soát các chất U-POP (Dioxin/Furan)
Một trong các nhóm chất POP mà Công ước Stockholm yêu cầu quản lý là các 

chất POP được hình thành và phát thải không chủ định (thường gọi tắt là U-POP) 
từ các quá trình nhiệt hoặc là sản phẩm phụ, sản phẩm trung gian trong quá trình 
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sản xuất một số loại hóa chất, vật liệu. Đây cũng là các hóa chất có độc tính cao, 
có khả năng phát thải trên diện rộng, gây tác hại khó lường, điển hình như Dioxin/ 
Furan từ lò đốt chất thải. Tuy nhiên, nhận thức về rủi ro liên quan đến các chất 
U-POP này tại Việt Nam còn hạn chế, thường chỉ trong một số nhóm nghiên cứu 
khoa học chuyên sâu về quan trắc và độc học môi trường. 

Sau khi Việt Nam tham gia thực hiện Công ước Stockholm, nhiều hoạt động về 
kiểm kê, quan trắc, đánh giá phát thải U-POP từ các nguồn khác nhau đã được thực 
hiện. Các kết quả đánh giá về phát thải U-POP đã được phổ biến, tuyên truyền rộng 
rãi hơn, làm thay đổi nhận thức của nhiều nhóm người, bao gồm cả cán bộ quản lý 
môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan đến nguồn phát thải như các công ty 
sản xuất thép, xi măng, xử lý chất thải... Trên cơ sở đó, một số chính sách, quy định 
về kiểm soát phát thải đã được ban hành như: 

- QCVN 02:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt 
chất thải rắn y tế, trong đó quy định ngưỡng phát thải Tổng Dioxin/Furan là 2,3 
ng - TEQ/Nm3;

- QCVN 30:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất 
thải công nghiệp, trong đó quy định ngưỡng phát thải Tổng Dioxin/Furan là 0,6 ng 
- TEQ/Nm3; 

- QCVN 41:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất 
thải nguy hại trong lò nung xi măng, trong đó quy định ngưỡng nồng độ phát thải 
tối đa cho phép đối với Tổng Dioxin/Furan là 0,6 ng - TEQ/Nm3; 

- QCVN 45: 2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 
của Dioxin trong một số loại đất;

- QCVN 51:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
sản xuất thép, trong đó quy định ngưỡng nồng độ phát thải tối đa cho phép đối với 
các lò thép cũ là 0,6 ng - TEQ/Nm3, đối với các lò đốt mới là 0,1 ng - TEQ/Nm3. 

Một số quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với khí thải từ các nguồn công 
nghiệp khác cũng đang được Văn phòng Ban chỉ đạo 33 thuộc Bộ TN&MT chủ trì 
xây dựng.

Gần đây, các quy định và hướng dẫn về quan trắc môi trường đối với các nguồn 
thải nhiệt như các lò đốt chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, chất thải y tế, 
nhà máy sản xuất thép, xi măng, lò hơi... cũng đã quan tâm nhiều hơn đến chỉ tiêu 
U-POP (Dioxin/Furan) phát thải. Tổng cục Môi trường đã xây dựng một số hướng 
dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải U-POP như:  

- Hướng dẫn công tác kiểm kê, quan trắc, giám sát về POP cho các ngành, địa 
phương; 
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- Hướng dẫn áp dụng kỹ thuật và phương thức môi trường tốt nhất hiện có để 
hạn chế việc phát sinh POP không chủ định cho lò đốt chất thải; 

- Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, đánh giá rủi ro đối với môi trường do phát thải 
một số chất POP phát sinh không chủ định từ hoạt động sản xuất công nghiệp (áp 
dụng cho các chất U-POP mới được bổ sung);

- 04 Hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng BAT/BEP trong 4 loại hình hoạt động công 
nghiệp, gồm đốt chất thải, sản xuất thép, đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng 
và sản xuất giấy;

- Xây dựng phương pháp đánh giá chi phí - lợi ích của việc áp dụng BAT/BEP 
để giảm U-POP cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

Ngoài ra, Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông 
tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2011 quy 
định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động 
nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong đó quy định 
về an toàn khi tiếp xúc với một số chất có khả năng gây ung thư, một số chất POP 
như thuốc BVTV clo hữu cơ và Dioxin. 

Như vậy, các quy định mới và hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát Dioxin/Furan 
phát thải không chủ định đã góp phần thay đổi nhận thức và điều chỉnh hoạt động 
của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan, đặt cơ sở nền tảng quan trọng ban đầu để kiểm 
soát ô nhiễm Dioxin/Furan và các chất U-POP khác. Kết hợp với việc tăng cường 
năng lực kỹ thuật về quan trắc ô nhiễm U-POP, các hoạt động kiểm soát ô nhiễm 
Dioxin/Furan đang dần tiếp cận được với xu hướng và trình độ quốc tế, góp phần 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững tại Việt Nam.  

d) Về quản lý ô nhiễm môi trường do Chất da cam/Dioxin sử dụng trong chiến 
tranh ở Việt Nam

Ô nhiễm do Chất da cam/Dioxin tại Việt Nam là một vấn đề có nguồn gốc từ 
lịch sử, nhưng vẫn đang để lại hậu quả nặng nề đối với môi trường và sức khỏe con 
người đến ngày nay. Để giảm trừ tác hại của các Chất da cam/Dioxin, năm 1999, 
Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo 33, Văn phòng thường trực tại Bộ TN&MT, với 
chức năng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động khắc phục 
hậu quả chất độc hóa học/Dioxin do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách để thực hiện 
khắc phục hậu quả Chất da cam/Dioxin như Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 
02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng, trong đó quy định mức chuẩn để xác định mức 
trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, có các đối tượng là 
những người bị ảnh hưởng chất độc hóa học (Dioxin) do chiến tranh; Quyết định số 
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67/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch 
hành động giai đoạn 2004 - 2010 khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Hoa Kỳ 
sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01 tháng 
6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 
gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở 
Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Quyết định này đã nêu rõ 
các nội dung cụ thể về xử lý, kiểm soát phát thải đối với các điểm nóng do ô nhiễm 
Chất da cam/Dioxin do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Quyết định 
số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục 
bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin. 

Trong giai đoạn 2009 - 2013, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 đã chủ trì xây dựng và 
trình ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý ô nhiễm 
chất Dioxin tại Việt Nam, cụ thể:

- TCVN 8183:2009 - Ngưỡng Dioxin trong đất và trầm tích, trong đó quy định 
ngưỡng Dioxin là 80 ng TEQ/kg theo khối lượng khô. 

- QCVN 45:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 
của Dioxin trong một số loại đất.

- TCVN 9737:2013 - Giới hạn Dioxin trong nước thải, khí thải từ hoạt động xử 
lý ô nhiễm Dioxin tồn lưu, trong đó quy định ngưỡng nồng độ đối với Dioxin trong 
khí thải là 0,1 ng I-TEQ/Nm3 và trong nước thải là 10 pg I-TEQ.

Ngày 08 tháng 6 năm 2007, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 đã ban hành Chỉ thị số 
2174 /BCĐ 33-VP về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2008 - 2010 về khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học. Hiện nay, Văn phòng Ban chỉ đạo 33 cũng đang chủ 
trì thực hiện một số hoạt động, nghiên cứu khoa học về xây dựng phương pháp luận 
và quy định về quản lý, xử lý môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm phù hợp với 
mục đích sử dụng đất. 

Như vậy, các hoạt động trong khuôn khổ thực hiện Công ước Stockholm tại Việt 
Nam đã góp phần hình thành nên các chính sách, quy định mới cho công tác quản 
lý môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm Chất da cam/Dioxin.  

đ) Về quản lý các chất POP mới 
Hiện nay, nhiều loại chất POP mới vẫn đang được tiếp tục sử dụng trong rất 

nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và vì vậy, các chất POP mới tiềm 
ẩn rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người do khả năng phơi nhiễm lớn 
và thường xuyên hơn các chất POP cũ, tồn lưu từ quá khứ. Việc quản lý an toàn 
các chất POP này, cũng như các vật liệu, thiết bị, chất thải chứa các chất này vẫn là 
thách thức lớn, không chỉ đối với Việt Nam mà còn rất nhiều quốc gia trên thế giới.  
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Đối với các chất POP mới trong công nghiệp và các hoạt động dịch vụ, dân sinh, 
trên thực tế chưa có một văn bản pháp lý nào của Việt Nam trực tiếp quản lý. Tuy 
nhiên, đến nay, Việt Nam cũng có một số văn bản pháp lý hoặc hướng dẫn chung 
liên quan đến quản lý các chất POP mới, như:

- Trong Luật Hóa chất năm 2007 và các Nghị định hướng dẫn, một số chất POP 
mới đã được đưa vào danh mục các hóa chất hạn chế nhập khẩu và kinh doanh có 
điều kiện như Hexaclobenzen, PCB.

- Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 30/2011/TT-BCT 
ngày 10 tháng 8 năm 2011 quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của một 
số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, trong đó quy định ngưỡng đối với 
các chất PBB và PBDE là 0,1% khối lượng. 

Do Việt Nam chưa có các quy định trực tiếp, cụ thể và khả thi để quản lý các 
chất POP mới trong công nghiệp và dân sinh, vì vậy việc kiểm kê, đánh giá rủi ro 
và quản lý an toàn đối với các chất này còn gặp nhiều khó khăn. 

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động thuộc Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật về quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy”, Bộ TN&MT chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng các quy định mới 
về quản lý an toàn môi trường đối với hóa chất công nghiệp độc hại, trong đó có các 
chất POP mới. Bên cạnh đó, để từng bước triển khai các hoạt động kiểm soát các 
chất này, năm 2013, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và ban hành một số hướng 
dẫn kỹ thuật có liên quan gồm: 

- Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và BVMT đối với hoạt động sản xuất 
công nghiệp có sử dụng các chất POP; 

- Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi trường và dư 
lượng một số chất POP sử dụng trong nông nghiệp;

- Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với            
Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS).

Bên cạnh đó, một số quy định và hoạt động về quản lý, xử lý chất thải an toàn 
cũng có tác động tích cực, gián tiếp đến việc hạn chế nguy cơ, tác hại do các chất 
POP mới gây ra, như các chương trình về quản lý chất thải điện tử, kiểm soát hoạt 
động tái chế nhựa, kiểm soát phế liệu nhập khẩu...

Như vậy, nhận thức được nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe con người do 
các chất POP nói riêng và hóa chất nguy hại nói chung gây ra, các cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp quy, 
hướng dẫn kỹ thuật nhằm quản lý an toàn các chất này. Các hoạt động xây dựng 
chính sách, quy định này đã và đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của 
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nhiều cấp có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân liên quan và cộng đồng. Mặt khác, 
có thể nhận thấy rằng, việc tham gia Công ước Stockholm và nhận được các hỗ trợ 
kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế đã giúp cho việc xây dựng khung chính 
sách, pháp lý về quản lý an toàn POP và kiểm soát ô nhiễm hóa chất nói chung tại 
Việt Nam có tầm nhìn xa, toàn diện, hiệu quả và cụ thể hơn. 

Cùng với các hoạt động xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật của các cơ 
quan quản lý nhà nước, nhiều dự án, nhiệm vụ có liên quan cũng đã và đang được 
các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, ví dụ như các hoạt động về tăng cường, 
cải cách tư pháp liên quan đến xử lý hậu quả do ô nhiễm môi trường do Cộng đồng 
châu Âu (EU) hoặc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ thực hiện, trong đó 
quan tâm nhiều đến tác hại môi trường và sức khỏe con người do ô nhiễm hóa chất. 
Các dự án, hoạt động này góp phần đáng kể cho công tác xây dựng chính sách, hỗ 
trợ triển khai thực tế, tăng cường hoạt động đào tạo, phổ biến pháp luật và nâng 
cao nhận thức, từ đó góp phần thực hiện các mục tiêu của Công ước Stockholm về 
BVMT và sức khỏe con người một cách hiệu quả hơn.

II.2.3. Tăng cường thể chế quản lý POP
a)  Hình thành tổ chức mới có chức năng, nhiệm vụ về quản lý an toàn POP

Trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu thực tế quản lý công tác BVMT nói 
chung và các loại hóa chất độc hại nói riêng, Bộ TN&MT đã báo cáo Chính phủ cho 
phép thành lập một số đơn vị mới và cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục 
Môi trường theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường 
trực thuộc Bộ TN&MT, thay thế Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2008.

Việc ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg là bước tiến quan trọng nhằm 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số 
vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT. Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg cũng đã 
bổ sung và làm rõ thêm chức năng “Tổ chức thực thi pháp luật về môi trường trong 
phạm vi cả nước” để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-
CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 21/2013/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.

Về kiểm soát ô nhiễm hóa chất nói chung và quản lý an toàn các chất POP nói 
riêng, Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg đã bổ sung và làm rõ nhiệm vụ “Hoạt động, 
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xử lý và thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất” để phù hợp với 
khoản 2 Điều 25 và Điều 64 Luật Hóa chất năm 2007; bổ sung nội dung về sức khỏe 
môi trường; xác định rõ chức năng Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước 
Stockholm về các chất POP là Tổng cục Môi trường theo đúng cam kết của Chính 
phủ đối với Công ước Stockholm. 

Bên cạnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm soát phát thải 
hóa chất, Tổng cục Môi trường đã thành lập Phòng Kiểm soát ô nhiễm hóa chất, sự 
cố và sức khỏe môi trường, trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm, có chức năng tham 
mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về kiểm soát phát thải hóa chất, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi 
trường theo quy định của pháp luật và quản lý về sức khỏe môi trường trên phạm vi 
toàn quốc. Đồng thời, đây cũng là đơn vị thường trực liên lạc trong nước và quốc 
tế, tham mưu cho các cấp lãnh đạo và điều phối các hoạt động triển khai thực hiện 
Công ước Stockholm tại Việt Nam. 

b) Xây dựng và tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành
Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các Bộ, ngành, Chính phủ Việt Nam đã có 

Công văn số 1336/VPCP-KG ngày 23 tháng 3 năm 2004 giao Bộ TN&MT là Cơ 
quan đầu mối quốc gia, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển 
khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam. Tiếp đó, tại Công văn số 7009/
VPCP-KG ngày 24 tháng 12 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập 
Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam. Ngày 02 tháng 
8 năm 2005, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1883/QĐ-BTNMT 
thành lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Công ước Stockholm, giao Thứ trưởng 
Bộ TN&MT làm Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên từ các Bộ, ngành liên quan. 

Tại Quyết định số 184, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ và cơ chế 
phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan thuộc Chính phủ theo từng lĩnh vực khác nhau, theo 
từng nhóm chất POP và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.  

Trong những năm qua, có thể nhận thấy rõ vai trò đầu mối chủ đạo và chủ động 
giúp Chính phủ quản lý các hoạt động về POP của Bộ TN&MT. Các đơn vị có liên 
quan thuộc Bộ TN&MT, đặc biệt là Tổng cục Môi trường, đã chủ trì, phối hợp với 
nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện các hoạt động đa dạng về quản 
lý POP, như xây dựng và triển khai áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường 
năng lực kỹ thuật, nâng cao nhận thức, hỗ trợ phát triển hạ tầng xử lý ô nhiễm POP, 
quan trắc ô nhiễm POP, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, phát triển mạng lưới các 
phòng thí nghiệm về kiểm soát các chất POP và các hóa chất độc hại khác, ban hành 
các hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực hiện.

Nhiều Bộ, ngành cũng đã chủ động, phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện các 
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nhiệm vụ theo trách nhiệm được phân công như: Quản lý PCB (Bộ Công Thương, 
EVN); quản lý các chất POP trong chất thải y tế (Bộ Y tế); quản lý và giảm thiểu tác 
hại do hóa chất BVTV tồn lưu trong môi trường (Bộ NN&PTNT); một số hoạt động 
liên quan về xử lý ô nhiễm Chất da cam/Dioxin tại những điểm nóng (Bộ Quốc 
phòng); quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu các sản phẩm chứa POP/hóa chất độc 
hại vào Việt Nam (Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan); các hoạt động về huy động và 
quản lý các nguồn vốn quốc tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); phê duyệt và thực hiện một 
số đề tài nghiên cứu về áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quản lý, xử lý ô nhiễm 
POP và phối hợp ban hành một số Tiêu chuẩn Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật liên 
quan đến POP (Bộ KH&CN).

Bên cạnh đó, việc triển khai rộng rãi các hoạt động quản lý POP trên phạm vi 
cả nước đã hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và 
chính quyền địa phương, điển hình như các hoạt động về kiểm kê, đánh giá và xử lý 
các khu vực ô nhiễm tồn lưu hóa chất, kiểm kê và quản lý PCB, hay kiểm soát phát 
thải Dioxin/Furan từ các lò đốt rác. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề về phối hợp liên ngành, chồng chéo về 
trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý môi trường liên quan đến hóa chất và 
an toàn hóa chất, trong đó có các chất POP trong một số lĩnh vực khác nhau. Cơ chế 
phối hợp giữa Trung ương và các địa phương và giữa các địa phương với nhau trong 
việc triển khai các hoạt động quản lý môi trường đối với POP và các hóa chất nguy 
hại cũng cần được tăng cường hơn. Một số định hướng về xây dựng các quy định 
liên ngành, liên tịch về BVMT đối với hóa chất công nghiệp, thuốc BVTV, thuốc 
thú y, quản lý chất thải y tế cũng đã được xác định và từng bước tổ chức thực hiện. 
Các vấn đề này sẽ được các Bộ, ngành tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. 

c) Đào tạo và tăng cường năng lực quản lý POP
Cùng với các hoạt động về xây dựng chính sách, pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật 

về quản lý các chất POP, các hoạt động đào tạo, tập huấn, phổ biến chính sách, 
thông tin cũng được thực hiện rộng rãi.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Công ước Stockholm, việc tăng cường năng 
lực luôn được xem là một hoạt động quan trọng để cung cấp thông tin, kiến thức, kết 
nối các bên và thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý an toàn POP, 
đồng thời cũng hỗ trợ việc thực hiện và tuân thủ Quyết định số 184 được Chính phủ 
Việt Nam ban hành. Bên cạnh đó, với định hướng coi việc quản lý các chất POP là 
hóa chất nguy hại điển hình, việc tăng cường năng lực quản lý các chất POP cũng 
giúp nâng cao năng lực quản lý môi trường, quản lý chất thải nói chung. 

Với sự hỗ trợ từ Dự án GEF/WB - PCB và Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV 
tồn lưu, Tổng cục Môi trường đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho hàng nghìn cán bộ 
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từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục BVMT, Sở Công Thương, Cảnh sát 
Phòng cháy, chữa cháy, Tổng cục và Cục, Chi cục hải quan, cán bộ quản lý thị 
trường. Nhiều công ty, tổ chức nghiên cứu khoa học và cá nhân đã tham dự các hội 
thảo, chương trình tập huấn. Các nội dung tập huấn và trao đổi thông tin trong các 
hội thảo, khóa tập huấn rất đa dạng, vừa trực tiếp liên quan đến các biện pháp quản 
lý các chất POP, vừa góp phần nâng cao kiến thức về quản lý môi trường nói chung. 
Một số nội dung đào tạo, tập huấn cụ thể như: 

- Chuyển giao kiến thức kỹ thuật các phương pháp quản lý POP tốt nhất và phù 
hợp nhất trong điều kiện Việt Nam như xác định, rà soát, lấy mẫu, phân tích, xử lý 
chất thải, khắc phục ô nhiễm tồn lưu, quản lý rủi ro về POP...

- Đào tạo về kiểm soát xuất/nhập khẩu các vật liệu chứa POP, với mục tiêu là 
nâng cao nhận thức và năng lực của các cán bộ hải quan nhằm xác định và ngăn 
chặn hóa chất, vật liệu, thiết bị hoặc chất thải có chứa PCB xâm nhập vào Việt Nam 
cũng như việc xuất khẩu các chất này sang các quốc gia khác không đúng quy định.

- Đào tạo về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường liên quan đến PCB, tập 
trung vào tăng cường năng lực cho các cán bộ của Tổng cục Môi trường, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Chi cục BVMT, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi 
trường, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và một số công ty điện lực nhằm chuẩn bị 
và ứng phó với tai nạn hoặc sự cố tràn đổ PCB. Các hoạt động đào tạo này cũng trao 
đổi thông tin chung và phân tích một số chuyên đề/tình huống thực tế về quản lý sử 
dụng hóa chất nguy hại và quản lý, xử lý CTNH.

- Đào tạo về chính sách và quy định quản lý các chất POP cũng được thực hiện 
khá thường xuyên cho các cán bộ từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công 
Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chi cục Hải quan, EVN và các chủ 
nguồn thải khác.  

Hình II. 5: Tập huấn liên ngành Môi trường - Hải quan - Cảnh sát môi trường
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Bên cạnh đó, các tài liệu đào tạo, bài trình bày, bản tin về công tác quản lý POP 
và các hoạt động dự án cũng được công bố công khai và cập nhật trên cổng thông 
tin điện tử về POP và các trang tin điện tử riêng của từng dự án. 

Đánh giá chung về các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các bên, có thể 
nhận thấy rằng, với nguồn lực đầu tư đáng kể từ nguồn ngân sách nhà nước và các dự 
án quốc tế, hoạt động đào tạo, tự đào tạo đã giúp nâng cao năng lực, trình độ cho các 
cán bộ liên quan, góp phần tích cực trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các 
chính sách, quy định về quản lý an toàn POP và BVMT nói chung. 

II.2.4. Tăng cường năng lực quan trắc ô nhiễm POP
II.2.4.1. Tổng quan về quan trắc ô nhiễm POP

Việt Nam chính thức tham gia Công ước Stockholm từ năm 2002, tuy nhiên một 
số hoạt động nghiên cứu, điều tra về POP trong môi trường đã được triển khai từ đầu 
những năm 1990. Các hoạt động này phần lớn tập trung vào một số khu vực với phạm 
vi nhỏ, có sự ô nhiễm POP đặc thù. Điển hình như, chương trình quan trắc ô nhiễm 
Dioxin trong đất và bùn tại một số vùng ô nhiễm Chất da cam/Dioxin do Ủy ban 10-
80 tiến hành với sự hợp tác của các đối tác nước ngoài, chương trình quan trắc hóa 
chất BVTV clo hữu cơ trong sinh vật, bùn và nước tại cửa sông Ba Lạt do Viện Hải 
dương học Hải Phòng và Viện Nghiên cứu hạt nhân tiến hành, hay chương trình quan 
trắc DDT và một số hóa chất BVTV trong môi trường nước, trầm tích do Khoa Hóa 
học, Trường Đại học Tổng hợp thực hiện. Nhìn chung, trong giai đoạn này, các hoạt 
động quan trắc thường mang tính đơn lẻ, thiếu hệ thống và hạn chế về các quy trình 
kiểm soát chất lượng cần thiết (ngoại trừ một số nghiên cứu hợp tác, trong đó hoạt 
động phân tích được triển khai tại các nước phát triển như Nhật Bản, Canada...). 

Kinh nghiệm quốc tế cũng như trong nước cho thấy, dữ liệu quan trắc chính xác 
và có hệ thống về các chất POP nói riêng và hóa chất độc hại nói chung là một nhu 
cầu tất yếu, hữu ích cho các hoạt động BVMT, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát 
triển kinh tế xã hội. Mặt khác, quan trắc POP trong môi trường là một trong những 
hoạt động quan trắc có tính chuyên môn cao bởi các chất POP phân bố rộng khắp 
trong hầu hết các thành phần môi trường, có khả năng tích lũy sinh học đa dạng 
theo chuỗi thức ăn và hơn nữa nồng độ của chúng trong các thành phần môi trường 
thường rất nhỏ (thường tính theo phần triệu hoặc phần tỷ). 

Vì vậy, mục đích của hoạt động quan trắc POP là nhằm thu được thông tin về 
mức độ ô nhiễm của các chất này trong các thành phần môi trường hoặc sự tích lũy 
của chúng trong các quần thể sinh vật, bao gồm cả nhóm người cụ thể, có thể bị ảnh 
hưởng bởi sự phơi nhiễm POP do các tập quán sinh sống đặc thù để đề xuất các biện 
pháp quản lý, cụ thể như:

- Kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
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thuật về môi trường. 

- Đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm lên con người và môi trường, xác định nguyên 
nhân và mối quan hệ qua lại giữa nồng độ ô nhiễm và sự ảnh hưởng; nghiên cứu các 
chất ô nhiễm và mối liên hệ tới dịch tễ.

- Thu được các số liệu hệ thống dưới dạng điều tra cơ bản (hay còn gọi là đo 
đạc thường xuyên) về chất lượng môi trường và cung cấp ngân hàng dữ liệu để sử 
dụng tài nguyên trong tương lai.

- Đảm bảo an toàn việc sử dụng tài nguyên (không khí, nước, đất, sinh thái...) 
vào các mục đích kinh tế.

- Đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý trong trường hợp xác định được mức 
ô nhiễm cao hoặc đặc biệt.

Để đạt được các mục tiêu mong muốn như trên, một chương trình quan trắc cần 
được thiết kế đảm bảo các nguyên tắc về tính hệ thống và chất lượng số liệu. Trong 
thời gian qua, Tổng cục Môi trường và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
quan trắc POP đã từng bước xây dựng năng lực và thực hiện các hoạt động quan trắc 
POP theo các nguyên tắc, quy trình và chuẩn mực mới, nhằm đảm bảo các dữ liệu 
quan trắc về các chất POP đầy đủ hơn và đạt độ tin cậy cao hơn. 

Giai đoạn tiếp theo từ đầu những năm 2000 tới nay, các hoạt động quan trắc 
POP ở Việt Nam đã dần được nâng cao cả về chất lượng và quy mô quan trắc. Một 
số nhiệm vụ trong nước và dự án, nghiên cứu với sự hỗ trợ của các quốc gia phát 
triển và các tổ chức quốc tế đã được triển khai để hỗ trợ đào tạo năng lực và thực 
hiện việc quan trắc POP ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một điểm chung là các 
nghiên cứu và chương trình quan trắc này thiếu tính liên tục và kết nối. Đây cũng 
là một trong các nguyên nhân mà cho tới nay vẫn còn nhiều khoảng trống trong hệ 
thống dữ liệu quốc gia về phát thải, diễn biến và tồn lưu POP trong môi trường. 

Một số kết quả quan trọng, cụ thể thu được trong các chương trình quan trắc và 
nghiên cứu về POP theo các thành phần môi trường được trình bày dưới đây.    

a) Quan trắc POP trong không khí, nước, trầm tích và đất
Từ những năm 1990, một số nghiên cứu về POP trong nước và trầm tích ở miền 

Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam đã chỉ ra hàm lượng DDT cao hơn đáng kể 
so với các chất POP khác. DDT, HCH và CHL cũng đã được tìm thấy với nồng độ 
khá cao ở một số địa điểm thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và sông Đuống. Thêm 
vào đó, nước thải được thu thập gần các khu vực đông dân cư như kênh mương trên 
địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội và sông Thị Nghè, TP. Hồ Chí Minh cũng có DDT. 
Mặc dù các nghiên cứu được thực hiện có sự khác biệt về phương pháp phân tích 
và địa điểm lấy mẫu, kết quả ít nhiều cho thấy hai khả năng là việc sử dụng DDT để 
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kiểm soát bệnh sốt rét đã được kéo dài cho đến tận thời gian này ở cả miền Bắc và 
miền Nam Việt Nam hoặc/và hóa chất BVTV chôn lấp không đảm bảo kỹ thuật đã 
rò rỉ DDT ra môi trường. 

Về môi trường đất, một số nghiên cứu được thực hiện trên mẫu đất ở miền Bắc 
và miền Nam Việt Nam, đã chỉ ra hàm lượng PCB tương đối cao ở một số điểm cụ 
thể thuộc tỉnh Tây Ninh, miền Nam Việt Nam, nơi trước đây là căn cứ quân đội Hoa 
Kỳ [9]. Nghiên cứu về ô nhiễm PCB của nhóm GS. Phạm Hùng Việt, Khoa Hóa 
học, Đại học Khoa học tự nhiên đã phát hiện ô nhiễm PCB trong đất tại một số trạm 
biến thế ở khu vực Hà Nội. Gần đây, một nghiên cứu về đất ở các bãi chôn lấp rác 
thải đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã cho thấy dư lượng DDT và PCB trong 
đất tại đây cao hơn nhiều so với đất ở các ruộng lúa xa vùng bãi rác [10]. Tồn lưu 
PCB và hóa chất BVTV cơ clo có thể có nguyên nhân từ việc thải bỏ các chất thải có 
chứa dư lượng của các hợp chất này. Bên cạnh đó, ô nhiễm PCB ở Việt Nam được 
phát hiện từ những năm 1990 có thể do việc thải loại, thay thế thiết bị điện cũ nhập 
khẩu từ các nước khác như Hoa Kỳ, Pháp, Liên Xô và Đông Âu cũ. 

Từ năm 2008 - 2012, trong khuôn khổ các hoạt động khảo sát, đánh giá, xử lý về 
ô nhiễm tồn lưu các hóa chất BVTV, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với một số 
tổ chức nghiên cứu khoa học tiến hành lấy mẫu, phân tích nước và đất tại khá nhiều 
địa điểm khác nhau. Kết quả cho thấy, trong số hàng nghìn điểm ô nhiễm tồn lưu, 
đã phát hiện một số khu vực ô nhiễm các loại hóa chất BVTV dạng POP như DDT, 
666... với nồng độ trong đất lên đến vài trăm ppm, thậm chí một số nơi có chôn lấp 
tập trung các chất thải này.     

Hình II. 6: Tập huấn lấy mẫu nước ngầm để phân tích hàm lượng DDT (Dự án 
GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu, 2014)
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Về quan trắc POP trong không khí, từ năm 2009 - 2012, với sự hỗ trợ của Bộ 
Môi trường Nhật Bản, Tổng cục Môi trường đã triển khai hoạt động quan trắc POP 
trong không khí nền tại vùng núi Tam Đảo nhằm bước đầu giám sát biến động nồng 
độ của một số chất POP tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á góp phần 
đánh giá hiệu quả triển khai Công ước Stockholm nói chung. Có thể nói, đây là 
hoạt động đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thực hiện quan trắc POP 
với tần suất cao theo tháng và quý nhằm có được số liệu quan trắc đồng bộ và liên 
tục. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, hoạt động quan trắc này đã tạm dừng từ sau 
năm 2013. Hình II. 7 chỉ ra nồng độ của một số hóa chất BVTV nhóm POP trong 
không khí nền từ năm 2009 - 2010. Có thể nhận thấy rằng trong không khí nền, 
HCB có nồng độ cao nhất, theo sau là nhóm DDT và Chlordance [11]. So sánh số 
liệu năm 2010 với một số nghiên cứu tiến hành tại Tam Đảo trong giai đoạn 2005 
- 2007, có thể nhận thấy nhóm DDT dường như đã có sự suy giảm nồng độ trong 
không khí (82,40 pg/m3 vào năm 2005, 64,97 pg/m3 vào năm 2006 và 22,7 pg/m3 
vào năm 2010). Trong khí đó, HCB không chỉ rõ xu hướng biến động trong giai 
đoạn này [11].

Hình II. 7: Nồng độ trung bình 12 tháng của một số chất POP trong không khí 
nền tại Tam Đảo (2009 - 2010)

Về quan trắc phát thải POP từ các hoạt động công nghiệp, Tổng cục Môi trường 
đã tiến hành đánh giá phát thải Dioxin/Furan từ các hoạt động sản xuất xi măng và 
luyện thép trong năm 2012 [12]. Kết quả cho thấy, phát thải Dioxin/Furan trong 
khoảng 0,033 - 0,837 ng TEQ/Nm3. Đây là một trong những kết quả đầu tiên được 
công bố chính thức trên tạp chí quốc tế và góp phần quan trọng vào việc tính hệ số 
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phát thải Dioxin/Furan từ các hoạt động công nghiệp.

b) Quan trắc tích lũy POP trong động vật
Hàm lượng POP trong nước thường rất thấp, do đó gây nhiều khó khăn cho việc 

lấy mẫu và phân tích. Vì vậy, các động vật hai mảnh sống ở tầng đáy như sò xanh 
có thể được sử dụng làm chỉ thị sinh học tự nhiên cho tình trạng ô nhiễm POP trong 
môi trường nước. Hướng nghiên cứu và quan trắc môi trường thông qua chỉ thị sinh 
học này đã được nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Ehime, Nhật Bản triển khai 
trong một thời gian dài tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Kết quả cho thấy, 
sò xanh được thu thập từ các vùng ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam chứa 
hàm lượng cao DDT [13], đặc biệt, nồng độ DDT, HCH và PCB là tương đối cao tại 
các vùng biển gần biên giới Trung Quốc và có xu hướng giảm về bờ biển phía Nam.

Hàm lượng trung bình của PeCB và tổng PBDE (bao gồm các đồng loại tetra, 
penta, hexa và hepta-BDE), tính bằng ng chất trong 1g mẫu, trong mẫu cá lấy tại 
3 địa điểm khảo sát được thể hiện trong Hình II.8. Chỉ tiêu PeCB được phát hiện 
trong các mẫu cá lấy tại 3 địa điểm khảo sát, nhưng với hàm lượng thấp (0,13 - 0,25 
ng/g).  Hàm lượng tổng PBDE trong mẫu cá lấy tại làng tái chế đồ điện tử Phù Lưu 
có giá trị cao nhất (1,46 ng/g), tiếp đó là bãi rác Nam Sơn (0,99 ng/g) và bãi thải ô tô  
Đông Anh (0,48 ng/g).

Hình II. 8: Hàm lượng PeCB và tổng PBDE (ng/g) trong mẫu cá
Phân tích PBDE trong cá Basa được lấy tại Cần Thơ [14] cho thấy, nồng độ tổng 

PBDE dao động trong khoảng 0,12 - 3,7 ng/g theo hàm lượng mỡ. Nồng độ PBDE 
khá thấp so với nồng độ DDT trong cùng các mẫu cá Basa này (10 - 700 ng/g theo 
hàm lượng mỡ).
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c) Quan trắc phơi nhiễm POP ở người
Hiện nay có khá ít dữ liệu về hiện trạng và diễn biến phơi nhiễm POP trong các 

cộng đồng dân cư. Những nghiên cứu được công bố đầu tiên năm 1989 [15] cho 
thấy nồng độ DDT và HCH rất cao trong mẫu sữa mẹ thu thập ở một số vùng tại 
TP. Hồ Chí Minh. Nồng độ DDT cao hơn HCH trong cả khu vực thành thị và nông 
thôn, dao động trong khoảng từ 10.500 - 12.000 ng/g chất béo. Tuy nhiên, nồng độ 
PCB tương đối thấp khi so sánh với các quốc gia khác. 

Một nghiên cứu sau này được thực hiện toàn diện hơn vào năm 2001 ở Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp dữ liệu đa dạng về phơi nhiễm POP ở người [16]. 
Sữa mẹ được lấy từ 96 phụ nữ sống gần các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh và được phân tích xác định nồng độ PCB, DDT, HCH, 
HCB, CHL. Nhìn chung, nồng độ DDT, CHL, HCB và PCB trong các mẫu ở Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh khá tương đồng. DDT có nồng độ cao nhất và dao động trong 
khoảng 1.500 - 2.300 ng/g chất béo. Đáng chú ý là hàm lượng HCH trong sữa mẹ ở 
Hà Nội cao hơn đáng kể so với TP. Hồ Chí Minh, cho thấy sự tích lũy HCH ở phía 
Bắc cao hơn phía Nam. Nguyên nhân có thể do khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng 
nhiều hơn từ nguồn HCH phát thải trong khu vực và thậm chí từ các quốc gia khác. 
Bên cạnh đó, nhiệt độ thấp hơn tại miền Bắc cũng làm gia tăng sự tích lũy HCH ở 
khu vực miền Bắc so với miền Nam.

Hình II. 9: Đào tạo phân tích chuyên sâu về PCB
Các nghiên cứu về phơi nhiễm Dioxin trong người chủ yếu tập trung ở các khu 

vực điểm nóng ô nhiễm Chất da cam/Dioxin như khu vực xung quanh sân bay Biên 
Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát. Đối tượng của các nghiên cứu này tập trung vào quan trắc 
hiện trạng và diễn biến nồng độ Dioxin trong sữa của các bà mẹ sinh sống tại các khu 
vực lân cận điểm nóng. Kết quả cho thấy, nồng độ Dioxin trong các bà mẹ sống lâu 
tại đây cao hơn 10 - 20 lần so với những bà mẹ sinh sống tại khu vực cách xa khu ô 
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nhiễm. Tính toán định lượng về mức phơi nhiễm Dioxin hàng ngày đối với trẻ nhỏ 
thông qua con đường lây truyền của sữa mẹ cho thấy, liều tiêu thụ hàng ngày ở nhóm 
trẻ nhỏ này đều vượt mức cảnh báo của WTO [17,18].  

d) Quan trắc ô nhiễm Dioxin ở Việt Nam
Miền Nam Việt Nam được biết đến là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề Chất da 

cam/Dioxin do quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều  
nghiên cứu đánh giá tồn lưu Dioxin trong môi trường và con người đã được tiến 
hành trong nhiều năm qua, đặc biệt là các nghiên cứu tiến hành tại các điểm nóng Chất 
da cam/Dioxin và khu vực lân cận. Nhìn chung, các nghiên cứu chỉ ra 2,3,7,8-TCDD 
là chất chiếm thành phần chủ yếu trong Dioxin có nguồn gốc từ Chất da cam/Dioxin. 

Việc đánh giá mức độ tồn lưu và lan truyền Dioxin trong môi trường ở miền 
Nam Việt Nam được phân biệt theo hai loại hình là các khu vực bị phun rải phân bố 
trên toàn miền Nam (chiếm khoảng 2,63 triệu ha) và các khu vực trước kia là những 
nơi tàng trữ để nạp lên máy bay đi phun rải và tẩy rửa khí tài sau mỗi nhiệm vụ phun 
rải (các sân bay quân sự, kho chứa hóa chất).

Cho đến nay, kết quả nghiên cứu hàm lượng Dioxin trong đất, trầm tích, máu, 
sữa mẹ, mô mỡ và thực phẩm ở các vùng bị phun rải đều được xác định ở mức chấp 
nhận được, trừ một số thủy vực nghi ngờ là nơi tích lũy ô nhiễm Dioxin do quá trình 
mưa lũ tự nhiên. Phần lớn các nghiên cứu cho thấy, nồng độ Dioxin trong bùn và đất 
thông thường khoảng dưới 10 - 100 ppt TEQ.

Đối với các khu vực lưu giữ và tẩy rửa khí tài, có 4 khu vực là căn cứ quân sự 
cũ của Hoa Kỳ được xác định bị nhiễm Dioxin với nồng độ cao, đó là sân bay Biên 
Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát và A Lưới. Hiện trạng ô nhiễm Chất da cam/Dioxin tại các 
khu vực này khá phức tạp và khác nhau về quy mô. Tại sân bay Biên Hòa, các khu 
vực ô nhiễm rộng và nằm rải rác tại các vị trí phía Bắc và phía Tây Nam của sân bay, 
trong đó, đáng chú ý nhất là 5 khu vực có nồng độ Dioxin cao trên 1.000 ppt TEQ, 
vượt tiêu chuẩn đất cần xử lý của Việt Nam. Tổng khối lượng đất ô nhiễm cần xử lý 
tại Biên Hòa ước tính lên đến 250.000 m3. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã tiến hành cô 
lập khu vực ô nhiễm nhất, khoảng 40.000 m2 bằng phương pháp chôn lấp an toàn. 

Ở sân bay Đà Nẵng, 3 khu vực có nồng độ Dioxin trong đất vượt quá ngưỡng 
cho phép. Các khu vực này nằm ở phía Bắc sân bay và có tổng diện tích lên đến 
88.000 m2. Các khu vực này hiện nay đang được xử lý ô nhiễm triệt để vì trong 
thành phố Đà Nẵng và gần với các khu dân cư. 

Tại sân bay Phù Cát, diện tích đất bị ô nhiễm chỉ vào khoảng 4.000 m2 và tập 
trung tại duy nhất một điểm trong sân bay. Hiện nay, đất ô nhiễm trong khu vực này 
cũng đã được chôn lấp cô lập để tránh phát tán Dioxin vào môi trường. 

Tại khu vực A Lưới, phân bố ô nhiễm Dioxin không tập trung và nồng độ cũng 
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thấp hơn nhiều so với 3 sân bay trước. Phần lớn các mẫu đất có nồng độ Dioxin từ 
2 - 600 ppt TEQ và phân bố khá phức tạp trên địa bàn rộng. Với hiện trạng như vậy, 
đất ô nhiễm tại đây không nằm trong diện cần phải xử lý, vì nồng độ dưới ngưỡng 
1.000 ppt TEQ. Tuy nhiên, do cộng đồng địa phương có dân số tăng nhanh và xu 
hướng tiến dần vào sinh sống cạnh khu vực ô nhiễm, vì vậy cần có những biện pháp 
giám sát môi trường, khoanh vùng và xử lý ô nhiễm kịp thời để đảm bảo các yêu 
cầu môi trường phù hợp cho hoạt động cư trú lâu dài.

Bên cạnh Dioxin có nguồn gốc từ Chất da cam/Dioxin, các hoạt động công  
nghiệp cũng góp phần phát thải Dioxin. Theo kết quả đánh giá trong báo cáo của Dự 
án GEF/UNIDO - Áp dụng BAT/BEP trong công nghiệp những ngành công nghiệp 
có khả năng phát thải Dioxin cao nhất gồm ngành đốt rác thải, luyện kim và sản xuất 
xi măng. Nghiên cứu mới đây được triển khai tại Phòng thí nghiệm Dioxin, Tổng 
cục Môi trường cho thấy phát thải Dioxin trong khí thải của nhà máy sản xuất thép 
trong khoảng 0,048 - 0,1666 ng TEQ/m3 và trong ngành sản xuất xi măng là 0,033 
- 0,837 ng TEQ/m3. Khoảng nồng độ này trên thực tế cũng khá tương đương với 
kết quả được báo cáo tại một số quốc gia như Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Canada 
[12]. Bên cạnh đó, báo cáo gần đây về hiện trạng ô nhiễm Dioxin tại Việt Nam cũng 
khẳng định lò đốt rác thải là một trong những nguồn có khả năng phát thải Dioxin/
Furan vào môi trường và cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ. 

II.2.4.2. Thử nghiệm và đánh giá các phòng thí nghiệm
Nhằm tăng cường năng lực quan trắc POP cho các phòng thí nghiệm tại Việt 

Nam, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động quản lý POP, nhiều hoạt 
động đào tạo, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra năng lực các phòng thí nghiệm được 
thực hiện. Trong đó, các chương trình Thử nhiệm thành thạo và So sánh liên phòng 
thí nghiệm hoặc kiểm tra chéo kết quả giữa 2 phòng thí nghiệm là những hoạt động 
rất quan trọng.

Trong những năm gần đây, thông qua các dự án trong nước và quốc tế, các đơn vị, 
phòng thí nghiệm trong nước đã và đang được tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng 
cao năng lực phân tích các hợp chất POP và hoạt động Thử nghiệm thành thạo và So 
sánh liên phòng thí nghiệm vì thế cũng được chú trọng hơn. Năm 2009, trong khuôn 
khổ Dự án "Tăng cường năng lực cho các phòng thí nghiệm phân tích POP" được 
GEF tài trợ thông qua UNEP, có 4 đơn vị của Việt Nam đăng ký tham gia chương 
trình Thử nghiệm thành thạo về phân tích POP, bao gồm Phòng thí nghiệm Dioxin 
của Tổng cục Môi trường; Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, 
CETASD thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Đà 
Nẵng. Các phòng thí nghiệm trên đã tham gia và gửi kết quả phân tích các hợp chất  
Dioxin/Furan hoặc kết quả phân tích các hợp chất marker-PCB trong một số loại 
mẫu thông thường như dung dịch chuẩn, trầm tích, cá, tro. Năm 2012, UNEP tổ 
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chức chương trình Thử nghiệm thành thạo lần thứ 2 với quy mô rộng hơn và bổ 
sung thêm các thông số POP mới như PBDE, PFOS. Trong chương trình Thử  
nghiệm thành thạo này, Phòng thí nghiệm Dioxin của Tổng cục Môi trường đã tham 
gia phân tích các chất PCDD/Fs và dl-PCB trong toàn bộ các đối tượng mẫu, bao 
gồm cả những mẫu phức tạp, có nồng độ thấp như mẫu sữa mẹ và dịch chiết mẫu 
khí. Báo cáo đánh giá kết quả của UNEP cho thấy, hầu hết kết quả phân tích của 
Phòng thí nghiệm Dioxin đạt độ chính xác cao. 

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về 
Hỗ trợ khắc phục hậu quả chất diệt cỏ/Dioxin tại Việt Nam, tháng 4 năm 2014, Tổ 
chức ALS, Cộng hòa Séc đã tổ chức chương trình kiểm tra liên phòng thí nghiệm 
nhằm đánh giá, tăng cường năng lực phân tích PCDD/Fs cho một số phòng thí  
nghiệm tại Việt Nam. Phòng thí nghiệm Dioxin thuộc Tổng cục Môi trường đã 
tham gia và được đánh giá là kết quả đạt ngưỡng cho phép.

Như vậy, các chương trình này đã khẳng định năng lực phân tích các chất POP 
của Phòng thí nghiệm Dioxin, đặc biệt là các đối tượng mẫu khó phân tích như mẫu 
khí thải và sữa mẹ.

 Về phân tích PCB, trong khuôn khổ Dự án về quản lý PCB trong hệ thống điện 
do SDC tài trợ và Dự án GEF/WB - PCB, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với 
một số phòng thí nghiệm quốc tế và trong nước tổ chức đánh giá, đào tạo và kiểm 
tra bằng phương so sánh liên phòng thí nghiệm cho hơn 40 phòng thí nghiệm trong 
nước và đào tạo hơn 100 lượt cán bộ về kỹ thuật phân tích PCB sử dụng SKK. Kết 
quả cho thấy, 6 phòng thí nghiệm trong nước đạt kết quả phân tích PCB trong mẫu 
dầu, trầm tích và mẫu bề mặt rắn không xốp, và có thể cung cấp các dịch vụ phân 
tích PCB. 

Do yêu cầu thiết bị hiện đại, trình độ chuyên môn cao, chi phí vận hành phòng 
thí nghiệm tốn kém, nên số lượng hoạt động quan trắc POP tại Việt Nam vẫn còn 
hạn chế, và do đó, ảnh hưởng đến công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm các chất 
này. Trong thời gian qua, năng lực, chất lượng phân tích các hợp chất POP của các 
phòng thí nghiệm trong nước đã ngày càng được nâng cao để đáp ứng nhu cầu gia 
tăng trong thực tế. Một số phòng thí nghiệm phân tích POP trong nước đã tích cực 
tham gia các hoạt động Thử nghiệm thành thạo và So sánh liên phòng thí nghiệm 
trong lĩnh vực này và đạt được những kết quả nhất định. Năng lực một số phòng thí 
nghiệm đủ để đáp ứng các yêu cầu cung cấp dịch vụ hay đào tạo về phân tích, quan 
trắc ô nhiễm POP. Trong thời gian tới, với nhận thức về rủi ro do các chất POP và 
yêu cầu quản lý tăng lên, các hoạt động đánh giá, thử nghiệm phòng thí nghiệm và 
bảo đảm chất lượng phân tích cũng sẽ phổ biến hơn.

II.2.4.3. Đào tạo trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực phân tích
Để có được những số liệu đáng tin cậy từ hoạt động quan trắc POP, ngoài việc 
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được tăng cường trang thiết bị hiện đại, các đơn vị quan trắc cần đội ngũ cán bộ 
có trình độ chuyên môn và được đào tạo bài bản trong tất cả các giai đoạn của quá 
trình quan trắc. 

Trong giai đoạn 1990 - 2000, một số đơn vị đóng vai trò quan trọng trong đào 
tạo cán bộ quan trắc phân tích POP như CETASD (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 
Viện Nghiên cứu tài nguyên và môi trường (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). 
Đây là 2 đơn vị đào tạo thuộc trường đại học và được hỗ trợ bởi Dự án Tăng cường 
năng lực về khoa học môi trường của Chính phủ Thụy Sỹ. Các hoạt động hợp tác 
quốc tế tại đây cũng góp phần nâng cao năng lực cho nhiều cán bộ hoạt động trong 
lĩnh vực quan trắc POP. Bên cạnh đó, 2 trung tâm đào tạo về phân tích sắc ký tại 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng có đóng góp tích cực thông qua các khóa đào tạo 
chuyên sâu về sử dụng thiết bị phân tích sắc ký khí trong phân tích định lượng POP 
và các hóa chất hữu cơ độc hại khác.  

Từ năm 2000 tới nay, công tác đào tạo cán bộ về phân tích môi trường đã và 
đang được chú trọng nhiều hơn. Hàng loạt các dự án và chương trình hợp tác quốc 
tế đã tạo điều kiện cho nhiều cán bộ tham gia các khóa đào tạo trong nước và quốc 
tế về quan trắc POP. Những dự án lớn có hoạt động trọng tâm về tăng cường năng 
lực quan trắc POP bao gồm: Dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin thuộc Bộ 
TN&MT; Dự án Tăng cường năng lực phân tích Dioxin và các dl-PCB trong thực 
phẩm của Bộ NN&PTNT; Dự án Tăng cường năng lực cho Trung tâm Nhiệt đới 
Việt - Nga, Bộ Quốc phòng; Dự án GEF/UNIDO - Áp dụng BAT/BEP trong công 
nghiệp; Dự án Tăng cường năng lực cho Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm 
Khoa học Việt Nam) do JICA tài trợ; Dự án GEF/WB - PCB; Dự án Nâng cao năng 
lực quan trắc Dioxin tại điểm nóng do Cộng hòa Séc tài trợ; Chương trình hợp tác 
giữa các trường đại học trọng điểm của Việt Nam và Nhật Bản;...

Trong các dự án kể trên, dự án xây dựng Phòng thí nghiệm Dioxin và Dự án 
GEF/UNIDO - Áp dụng BAT/BEP đã đi tiên phong trong việc phát triển năng lực 
phân tích và quan trắc phát thải PCDD/PCDF và PCB từ hoạt động công nghiệp. 
CETASD (Đại học Quốc gia Hà Nội); Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên; 
Phòng thí nghiệm Dioxin đã phát triển năng lực phân tích các chất POP mới như 
PBDE và PFOS. Tổng cục Môi trường cũng đã phối hợp với các phòng thí nghiệm 
tổ chức nhiều khóa tập huấn về phát hiện và phân tích POP trong khuôn khổ các 
nhiệm vụ nhà nước về kiểm kê các chất POP trong các hoạt động công nghiệp và 
nhập khẩu.

Cùng với các trung tâm nghiên cứu thuộc các cơ quan, trường đại học nêu trên, 
các Trung tâm Đo lường, Tiêu chuẩn, Chất lượng thuộc Bộ KH&CN cũng đã đầu 
tư và phát triển năng lực phân tích rất tốt, đáp ứng các yêu cầu về phân tích đa số 
các chất POP.  

Có thể thấy rằng, các hoạt động đào tạo trên đã góp phần nâng cao năng lực 
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quan trắc POP ở Việt Nam trong thời gian qua. Hiện nay, số lượng các đơn vị có đủ 
năng lực quan trắc các hóa chất BVTV họ clo và PCB đã tăng nhanh và đạt tới con 
số khoảng 80 - 90 trên cả nước, 2 đơn vị được cấp chứng nhận ISO 17025 cho phân 
tích Dioxin và dl-PCB và một số phòng thí nghiệm có khả năng phân tích PBDE, 
PFOS. Tuy vậy, việc chuẩn hóa các quy trình và đảm bảo chất lượng phân tích POP, 
nhất là các chất POP mới và trong các thành phần môi trường khó, sẽ vẫn là một 
thách thức lớn cho công tác phân tích môi trường và kiểm soát rủi ro POP trong thời 
gian tới.

II.2.4.4. Xây dựng mạng lưới quan trắc POP
Xuất phát từ nhu cầu xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm phân tích và dữ liệu về 

hiện trạng ô nhiễm POP tại Việt Nam, năm 2009, Tổng cục Môi trường đã tổ chức 
Hội thảo “Thành lập mạng lưới chuyên gia Việt Nam về quan trắc và quản lý POP” 
trong khuôn khổ Dự án về quản lý PCB trong hệ thống điện do SDC tài trợ. Đây là 
một hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ các phòng thí nghiệm và chuyên gia trong 
lĩnh này, qua đó hỗ trợ quá trình triển khai Công ước Stockholm sâu rộng và hiệu 
quả hơn. Gần 30 phòng thí nghiệm trong cả nước đã tham dự và nhất trí tham gia 
vào mạng lưới trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, do chưa ban hành được quy chế, 
thiếu sự điều phối, gắn kết và không có các hoạt động hội thảo, hội nghị thường 
niên, đến nay chỉ còn một số phòng thí nghiệm tiếp tục duy trì, trao đổi thông tin 
thường xuyên. Trong năm 2012 - 2014, trong khuôn khổ dự án GEF/WB - PCB, 
Tổng cục Môi trường đã tổ chức đào tạo cho cán bộ từ hơn 40 phòng thí nghiệm về 
phân tích PCB, và thông qua đó, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động mạng lưới về phân 
tích POP. 

Ở Việt Nam, trong hệ thống các cơ quan quản lý môi trường, hiện còn có mạng 
lưới quan trắc môi trường bao gồm các trung tâm quan trắc môi trường thuộc các 
Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. Mạng lưới này 
có sự gắn kết chặt chẽ hơn, phân công cụ thể về trách nhiệm trong quản lý mạng 
lưới, giám sát chất lượng và quy trình báo cáo số liệu. Đơn vị đầu mạng của mạng 
lưới là Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường. Với đội ngũ 
gần 120 cán bộ và hệ thống các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu về quan trắc 
môi trường, phân tích thí nghiệm và hiệu chuẩn thiết bị, Trung tâm Quan trắc môi 
trường là đơn vị quan trắc môi trường lớn nhất ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại và 
là tác nhân kết nối trong mạng lưới. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn và trang thiết 
bị của các trung tâm trong mạng lưới không đồng đều và số lượng các trung tâm 
có năng lực quan trắc POP còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, do chưa có các quy định, 
chương trình quan trắc bắt buộc đối với chỉ tiêu về POP, mục tiêu và đối tượng quan 
trắc môi trường của các trung tâm tại mỗi tỉnh, thành cũng khác nhau, nên chưa tạo 
được sự đồng bộ về số liệu quan trắc POP và hóa chất độc hại khác. 
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II.2.4.5. Cung cấp dịch vụ quan trắc POP
Nếu như giữa những năm 1990, chỉ có dưới 10 đơn vị có khả năng phân tích 

và quan trắc POP thuộc nhóm hóa chất BVTV cơ clo và PCB, thì đến nay số lượng 
các đơn vị cung cấp dịch vụ phân tích đã lên đến gần 90 phòng thí nghiệm, trong 
đó, một số đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ phân tích đối với những mẫu môi 
trường khó như không khí, khí thải và những họ chất phức tạp như Dioxin, dl-PCB. 
Một số đơn vị phân tích cũng được xác nhận đủ năng lực phân tích nhiều chỉ tiêu 
về POP theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025 cho các phòng thí 
nghiệm và theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường. Những quy định này đã góp phần đưa hoạt động quan trắc nói chung và 
quan trắc POP nói riêng ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng phân tích và 
tạo ra những cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho công tác quản lý và giám sát môi trường. 

Hiện nay, danh sách các nhóm chất POP cần quản lý trong Công ước Stockholm 
đã tăng lên 23, bao gồm cả các chất hữu cơ có chứa brom và flo. Đây là những họ 
chất mới và việc quan trắc chúng trong môi trường ở Việt Nam còn gặp không ít khó 
khăn về năng lực kỹ thuật và cơ sở pháp lý. Số lượng các đơn vị có khả năng cung 
cấp dịch vụ phân tích cho các hóa chất này ở Việt Nam cũng rất ít, bởi trên thực tế 
nhu cầu của thị trường về quan trắc các hóa chất này cũng thấp và không ổn định. 
Một số ít các đơn vị có khả năng phân tích các chất POP mới này nhưng chủ yếu 
phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ các hoạt động quản lý, 
kiểm soát phát thải POP trong thời gian qua, có thể dự báo xu hướng về phân tích, 
quan trắc các chất POP mới trong môi trường và đánh giá rủi ro do phơi nhiễm POP 
và hóa chất độc hại khác sẽ tăng lên trong thời gian tới.

II.2.5. Tăng cường hoạt động xử lý ô nhiễm POP  
II.2.5.1. Rà soát, đánh giá và thử nghiệm công nghệ xử lý ô nhiễm POP

Tại Việt Nam, trên cơ sở kết quả kiểm kê, đánh giá hiện trạng về các chất POP, 
có thể xác định nhu cầu về xử lý ô nhiễm POP chủ yếu bao gồm việc xử lý hóa chất 
BVTV chứa POP tồn lưu trong các khu vực nhà kho hoặc khu chôn lấp cũ; xử lý đất 
ô nhiễm POP; xử lý dầu và thiết bị, vật liệu có PCB và xử lý đất ô nhiễm Dioxin tại 
các điểm nóng do ô nhiễm Chất da cam/Dioxin. 

Để tăng cường năng lực xử lý ô nhiễm POP, trong quá trình triển khai thực hiện 
các hoạt động về quản lý POP tại Việt Nam, Bộ TN&MT đã phối hợp với các tổ 
chức, chuyên gia trong nước và quốc tế, các tổ chức, công ty cung cấp công nghệ 
rà soát, đánh giá nhiều loại công nghệ khác nhau để xem xét khả năng chuyển giao, 
áp dụng tại Việt Nam. Việc rà soát, đánh giá các công nghệ được thực hiện theo 
nhiều hình thức khác nhau như tổng hợp thông tin, thử nghiệm trong phòng thí  
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nghiệm, thử nghiệm trên thực tế, thử nghiệm để đánh giá và cấp phép xử lý chất 
thải. Các nội dung rà soát, đánh giá công nghệ xử lý cũng được thực hiện một cách 
có hệ thống và tổng quan, từ xem xét nguyên lý công nghệ, hiệu quả xử lý, tính sẵn 
sàng để thương mại hóa đến các yêu cầu về kỹ thuật, nhân sự, an toàn, chi phí... để 
có thể lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp. 

Các công nghệ được xem xét, đánh giá gồm:

- Công nghệ đốt ở nhiệt độ cao;

+ Lò đốt cố định cỡ lớn;

+ Lò đốt cố định cỡ nhỏ;

+ Lò đốt lưu động;

- Đồng xử lý trong lò nung xi măng;

- Công nghệ oxy hóa;

+ Công nghệ oxy hóa nước siêu tới hạn (SCWO);

+ Công nghệ oxy hóa tiên tiến (AOP);

+ Công nghệ xúc tác quang hóa tăng cường sử dụng TiO2 (một công nghệ 
AOP);

- Công nghệ khử hóa học;

+ Công nghệ khử hóa học pha khí (GPCR);

+ Quy trình khử clo xúc tác bazơ (BCD);  

+ Công nghệ solvat hóa điện tử (SET);  

+ Khử natri;

- Thủy tinh hóa tại chỗ (ISV);

- Công nghệ Plasma;

- Xử lý sinh học;

- Công nghệ trên cơ sở phương pháp cơ - hóa.

Việc rà soát công nghệ cho thấy tiềm năng áp dụng để xử lý chất thải khác nhau 
như sau:
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Bảng II. 5: Công nghệ xử lý chất thải

Công nghệ Đất Nước Bùn, 
trầm tích

Dầu, chất 
lỏng hữu 

cơ

Thiết bị 
điện

Đốt

Lò đốt cố định, lưu động x x x x x

Lò nung xi măng x x x x

Oxy hóa

Oxy hóa nước siêu tới hạn 
(SCWO)

x x x x x

Oxy hóa tiên tiến (AOP) x

Xúc tác quang hóa tăng cường 
TiO2

x x x

Khử hóa học

Khử hóa học pha khí (GPCR) x x x x x

Khử clo xúc tác bazơ (BCD) x x x x x

Solvat hóa điện tử (SET) x x x x

Khử Na x x

Thủy tinh hóa tại chỗ (ISV) x

Hồ quang Plasma x x x x x

Xử lý sinh học x x

Công nghệ cơ - hóa x x

Kết quả rà soát, đánh giá và thử nghiệm các công nghệ tại Việt Nam được mô tả 
tóm tắt dưới đây. Một số vấn đề về rủi ro cũng được đề cập tới trong quá trình phân 
tích, đánh giá, thử nghiệm từng công nghệ cụ thể.

a) Đồng xử lý trong lò nung xi măng
POP tồn lưu hoặc chất thải chứa POP, CTNH được đưa vào lò nung xi măng 

cùng với nguyên liệu và thực hiện quá trình đồng đốt. Đây là công nghệ đảm bảo 
tiêu hủy triệt để POP vì quá trình thiêu đốt trong lò nung xi măng có nhiệt độ rất cao 
(> 1.8000C), tính ổn định nhiệt cao, môi trường kiềm, oxy hóa, thời gian lưu cháy 
dài. Việc thực hiện quá trình đồng thiêu đốt yêu cầu các thông số công nghệ phù hợp 
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để tránh gây ảnh hưởng tới quá trình sản xuất xi măng và phải có hệ thống giám sát 
khí thải liên tục để đảm bảo an toàn với môi trường. 

Năm 2003, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang đã đốt 
thử nghiệm 40 tấn hóa chất BVTV tồn lưu cho hiệu suất khoảng 99,999%. Về phát 
thải không chủ định PCDD/Fs trong quá trình đốt chất thải của lò nung xi măng, kết 
quả giám sát môi trường cho thấy các mẫu khí thải ống khói, tro xỉ và nước thải đáp 
ứng giới hạn phát thải là 0,1 ng TEQ/Nm3 trong khí thải ống khói và 10 pg TEQ/L 
trong nước thải. Năm 2011, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam cũng đã áp 
dụng thử nghiệm thành công việc đốt 2 tấn dầu biến thế chứa PCB ở nồng độ cao 
với kết quả hiệu suất phân hủy tốt và đáp ứng giới hạn phát thải đối với PCDD/Fs 
là 0,1 ng TEQ/Nm3 trong khí thải.

Như vậy, công nghệ này cho hiệu quả xử lý cao, thích hợp đối với các POP tồn 
lưu như hóa chất BVTV nguyên chất, dầu thải chứa PCB và an toàn với môi trường. 
Đối với chất thải POP, ví dụ đất nhiễm hóa chất BVTV POP với hàm lượng trung 
bình từ vài trăm tới vài nghìn ppm, thì việc xử lý vẫn có hiệu quả nhưng cần tính 
đến chi phí thu gom, vận chuyển, đốt tính theo tổng khối lượng chất thải để có giải 
pháp phù hợp. Đến nay, đã có 2 công ty xi măng tại Việt Nam được cấp giấy phép 
thực hiện công nghệ đồng xử lý CTNH chứa POP trong lò nung xi măng.

b) Đốt ở nhiệt độ cao
Việc xử lý tiêu hủy hóa chất BVTV dạng POP trong lò đốt CTNH cũng được 

thử nghiệm tại cơ sở xử lý CTNH và theo mô hình lò đốt hai cấp di động hoặc cố 
định. Công nghệ xử lý chất thải bằng phương pháp đốt nói chung có ưu điểm là hiệu 
suất xử lý POP cao và thời gian xử lý tương đối ngắn. Tuy nhiên, nhiệt độ yêu cầu 
cho quá trình đốt rất lớn, dẫn đến lượng nhiệt năng tiêu thụ nhiều và đây cũng là 
nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao. Điểm cần lưu ý khi sử dụng công nghệ 
này là nếu không thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật của quá trình đốt và xử lý khí, 
tro, nước thải... sẽ có nhiều loại POP phát thải không chủ định có thể sinh ra và gây 
ô nhiễm thứ cấp. 

Từ cuối những năm 1990, Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường thuộc Bộ Tư 
lệnh Hóa học đã chế tạo lò đốt chất thải di động để xử lý một số kho thuốc BVTV 
tồn lưu. Hóa chất BVTV POP dạng bột hoặc dung dịch nước được xử lý sơ bộ với 
các chất phụ gia và xúc tác thích hợp, sau đó được đốt bằng lò đốt hai cấp ở nhiệt 
độ 500 - 6000C (lò sơ cấp) và 800 - 1.2000C (lò thứ cấp). Khí thải của lò đốt thứ 
cấp được lọc bụi thô, xử lý trong tháp lọc màng hơi nước với các dung dịch hấp 
thụ trước khi thải ra môi trường. Dung dịch hấp thụ được dùng trong chu trình tuần 
hoàn khép kín và được xử lý bằng than tẩm xúc tác. Toàn bộ tro xỉ được trộn với vôi 
bột, các chất tiêu độc, bổ sung vi sinh và sau đó được đem đi chôn lấp. Lò đốt có 
tính cơ động, có thể đưa tới địa phương để xử lý tại chỗ, tránh việc vận chuyển POP. 
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Để tăng cường năng lực xử lý ô nhiễm các chất POP bằng phương pháp đốt ở 
nhiệt độ cao, Tổng cục Môi trường đã cấp phép cho Cơ sở xử lý của Công ty TNHH 
sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường xanh tại tỉnh Hải Dương sử dụng lò đốt 
hai cấp để thiêu hủy thuốc BVTV dạng POP.  Đến nay, với nhu cầu xử lý chất thải 
gia tăng, nhiều đơn vị trong nước đã sản xuất được lò đốt chất thải sinh hoạt, công  
nghiệp, nguy hại và y tế với các công suất khác nhau để cung cấp cho thị trường. 
Các lò đốt này được trang bị công nghệ tương đối hiện đại, có hệ thống xử lý khí 
thải bằng dung dịch và sau đó hấp thụ bằng than hoạt tính để kiểm soát sự hình 
thành và phát thải PCDD/PCDF. Một số công ty cũng đã nhập khẩu các loại lò đốt 
chất thải vào Việt Nam để cung cấp cho thị trường và áp dụng xử lý, đặc biệt là xử 
lý chất thải y tế. 

Hình II. 10: Lò đốt CTNH do Việt Nam sản xuất
Như vậy, công nghệ đốt có thể áp dụng để xử lý chất thải nhiễm POP và nhiều 

loại chất thải khác nói chung. Tuy nhiên, công nghệ đốt chất thải cũng tiềm ẩn nhiều 
rủi ro, vì vậy cần có kiểm soát chặt chẽ trong quá trình đốt và xử lý khí thải, nước 
thải và tro xỉ còn lại. 

c) Công nghệ giải hấp phụ nhiệt
Gần đây, để xử lý ô nhiễm Dioxin trong đất tại khu vực sân bay Đà Nẵng, các 

chuyên gia kỹ thuật Hoa Kỳ đã thử nghiệm và đang triển khai công nghệ giải hấp 
nhiệt trong ống (IPTD) tại khu vực sân bay Đà Nẵng. Lớp đất nhiễm Dioxin sẽ được 
đưa vào lò phân hủy với bề rộng 70 m, cao 6 m, dài trên 80 m, sau đó, các đầu nung 
nóng bằng điện đặt trong lò được cấp điện với công suất khoảng 6 MW sẽ gia nhiệt 
tới nhiệt độ hơn 7000C. Không khí được thổi vào lò tạo áp suất âm và nhiệt độ của 
đất trong lò có thể đạt tối thiểu 3350C. Hơi chứa các chất ô nhiễm thoát ra từ đất, 
dưới tác dụng áp suất âm sẽ được gom vào các giếng, sau đó được chuyển vào hệ 
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thống thu hồi chứa than hoạt tính, than hoạt tính sau sử dụng cần được xử lý và thải 
bỏ. Mặc dù giải hấp phụ nhiệt thường được xếp loại là công nghệ tiền xử lý (theo 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ của GEF và UNEP, 2011), Công ty Terra Term, 
nhà cung cấp công nghệ này cho biết đã nâng cấp quá trình để đảm bảo việc giải hấp 
phụ nhiệt sẽ diễn ra cùng với phân hủy nhiệt khi hơi chứa Dioxin đi qua khu vực có 
nhiệt độ cao trong lò. 

Hiện nay, việc triển khai công nghệ này đang được Công ty Terra Term thực 
hiện tại điểm ô nhiễm Chất da cam/Dioxin, sân bay Đà Nẵng. Sau xử lý, đất và bùn 
sẽ được phân tích kiểm tra để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của Việt 
Nam. Việc thực hiện giám sát môi trường xung quanh khu vực xử lý đối với PCDD/
PCDF cũng được Tổng cục Môi trường thực hiện chặt chẽ. 

d) Công nghệ cơ - hóa
Đây là công nghệ trên cơ sở quá trình cơ - hóa, ở đó đất ô nhiễm được nghiền, 

sàng tới kích cỡ nhỏ hơn 10 mm và đưa vào máy nghiền bi quay, do va chạm tốc 
độ cao của bi thép với đất bị ô nhiễm có thể xảy ra quá trình dehalogen của các 
phân tử hữu cơ chứa clo. Các thông số chính của quá trình là tốc độ nạp liệu, tốc độ 
quay của máy, kích thước và số lượng của bi thép và sử dụng thêm phối liệu như 
cát thạch anh. Về cơ chế xử lý, người ta cho rằng quá trình cơ - hóa này liên quan 
đến sự hình thành các bề mặt có hoạt tính cao. Do va chạm và ma sát sẽ sinh ra các 
“triboplasma” (một plasma với phát xạ của các electron, ion, photon, phần tử mang 
điện) tại một số khu vực và hình thành các gốc tự do có hoạt tính cao phản ứng với 
các hợp chất lân cận.

Radical Planet là công nghệ được giới thiệu bởi Công ty Radical Planet  
Research (Nhật Bản) cũng có cùng nguyên tắc cơ hóa này, chỉ khác là quá trình 
không được thực hiện kiểu liên tục mà theo mẻ. Công nghệ nghiền bi áp dụng quá 
trình cơ - hóa đã được Công ty Tribochem thử nghiệm từ giữa thập kỷ 90 ở châu Âu 
để tiêu hủy PCB. Công ty EDL New Zealand đã phát triển, đăng ký độc quyền một 
quy trình liên tục để xử lý ô nhiễm đất trên cơ sở công nghệ này. 

Năm 2012, thử nghiệm công nghệ nghiền bi đã được Công ty EDL New  
Zealand tiến hành tại Biên Hòa, Việt Nam trong thời gian từ 30 tháng 7 năm 2011 
tới 20 tháng 9 năm 2012, dưới sự giám sát của Ban quản lý Dự án GEF/UNDP - Xử 
lý Dioxin. Nguyên liệu đầu vào là 150 tấn đất ô nhiễm lấy từ căn cứ không quân 
Biên Hòa với các mức độ ô nhiễm được phân loại là “cao” (> 10.000 pg-TEQ/g), 
“trung bình” (từ 2.000 - 10.000 pg-TEQ/g) và “thấp” (< 2.000 pg-TEQ/g). Thử  
nghiệm được chia thành 42 lượt chạy, có kiểm soát cụ thể các thông số như tốc độ 
nạp liệu, tốc độ quay, có/không có phụ gia cát thạch anh. Mẫu trộn trước và sau chạy 
thử nghiệm được gửi đến một phòng thí nghiệm để phân tích hóa học.



BÁO CÁO
TỔNG QUAN

NĂM1 VỀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM 
 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM

73

Các kết quả thử nghiệm cho thấy, công nghệ này hiệu quả nhất để xử lý đất ô 
nhiễm ở mức độ “trung bình”, với tỷ lệ giảm Dioxin tối đa và trung bình tương ứng 
là 99,6% và 92,4% và đạt tiêu chuẩn ngưỡng Dioxin trong đất là 1.000 ppt TEQ 
theo TCVN 8183:2009 Ngưỡng Dioxin trong đất và trầm tích, trong khi ít hiệu quả 
hơn đối với đất ô nhiễm mức độ “cao” và “thấp”. 

Như vậy, đây là một công nghệ có tiềm năng áp dụng trong điều kiện nhất định. 
Tuy nhiên, việc mở rộng từ quy mô thử nghiệm lên xử lý thực tế cần tính tới nhiều 
yếu tố như nồng độ chất ô nhiễm, khối lượng lớn đất đầu vào, biện pháp tiền xử lý, 
các thông số, điều kiện vận hành, các giải pháp bổ sung để hạn chế và kiểm soát ô 
nhiễm thứ cấp như mùi, bụi, tiếng ồn, chất thải rắn của giai đoạn tiền xử lý... cho 
khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng đất sau xử lý không thể được tái 
sử dụng trực tiếp do kích thước rất nhỏ và vô trùng, do đó cần có công đoạn hậu xử 
lý trên cơ sở mục tiêu tái sử dụng dự kiến. 

đ)  Các công nghệ trên cơ sở phương pháp hóa học
Quá trình loại halogen khỏi phân tử POP có thể thực hiện bằng một số phản ứng 

hóa học sử dụng các tác nhân khử như hydroxit kim loại kiềm trong dầu khoáng, 
natri phân tán trong dầu, hydro mới sinh... Đây chính là nguyên tắc cơ bản của các 
công nghệ xử lý POP bằng phương pháp hóa học. 

Một số nghiên cứu theo hướng này đã được thực hiện và công bố tại Việt Nam. 
Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện 
nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ Na-Tech sử dụng natri phân tán trong dầu để 
xử lý dầu biến thế có PCB. Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam thuộc Tổng Công 
ty Hóa chất Việt Nam đã thực hiện mô hình thí điểm ở quy mô 20 lít/mẻ để phân hủy 
PCB trong dầu biến thế, trong đó lựa chọn các tác nhân cho quá trình phân hủy PCB 
là NaOH với nồng độ thích hợp là dung dịch 30% và Polypropylen glycol (PPG) 
M425. Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam đã nghiên cứu sử dụng hợp kim (Na + K) với các tỷ lệ % khác nhau để tạo 
phản ứng với benzophenon và tạo thành các hợp chất aryl ketyl  [(Ar)-, Me+] có thể 
xử lý PCB chứa trong dầu biến thế.

Ngoài ra, các kỹ thuật oxy hóa tiên tiến như sử dụng Fenton, Feroxon… để 
oxy hóa phân hủy các hợp chất POP cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu để xử lý 
đất, nước, bao bì nhiễm hóa chất BVTV. Tuy nhiên, các nghiên cứu này của Việt 
Nam chỉ dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm hoặc thử nghiệm nhỏ tại hiện trường 
mà chưa đạt được các yêu cầu kỹ thuật để được cấp phép cung cấp dịch vụ xử lý ô 
nhiễm POP tại Việt Nam. 

Mặt khác, trên thế giới, công nghệ hóa học đã được áp dụng khá phổ biến để xử 
lý POP tồn lưu và dầu có PCB tại nhiều nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Hà Lan, 
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Australia, Canada, Đức, Hàn Quốc... Trong thời gian qua, một số công ty quốc tế 
đã giới thiệu các công nghệ, tìm kiếm thị trường và đang thực hiện các thủ tục pháp 
lý cần thiết để được cấp phép xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV dạng POP và PCB tại 
Việt Nam. 

e)  Các công nghệ trên cơ sở phân hủy sinh học 
Quá trình này dựa trên hoạt động của các sinh vật sống (vi khuẩn, nấm) để phân 

hủy chất ô nhiễm tới nồng độ thấp hơn ngưỡng cho phép. Phương pháp này có ưu 
điểm so với các phương pháp kể trên như chi phí cho quá trình xử lý thấp hơn nhiều, 
có khả năng phân hủy hoàn toàn các chất ô nhiễm mà không làm thay đổi kết cấu 
của môi trường xung quanh. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của công nghệ này 
chính là ngưỡng nồng độ có thể xử lý được tương đối thấp so với các phương pháp 
khác và thời gian xử lý dài. 

Theo hướng xử lý sinh học, Viện Công nghệ sinh học đã có nhiều đề tài nghiên 
cứu thử nghiệm xứ lý POP. Đề tài “Nghiên cứu xử lý tẩy độc một số hợp chất hữu 
cơ chứa clo bằng phương pháp hóa học, sinh học tiên tiến” (2007 - 2008) đã đưa ra 
phương pháp xử lý tăng cường sinh học sử dụng bioreactor hiếu khí và vi hiếu khí. 
Quy trình công nghệ đã được xây dựng và thử nghiệm trên 50 kg đất chứa hỗn hợp 
của chất diệt cỏ/Dioxin và đạt hiệu suất 44% sau 17 tuần xử lý.

Năm 2009, với nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Ford, Viện Công nghệ sinh học 
phối hợp với Cơ quan BVMT Hoa Kỳ thử nghiệm ở quy mô 2 m3 với 11 công thức 
xử lý khác nhau tại căn cứ quân sự cũ ở sân bay Đà Nẵng. Thử nghiệm cũng chứng 
minh được sự phân hủy sinh học Dioxin bằng xử lý hiếu khí và kỵ khí (chôn lấp tích 
cực) đạt tốc độ trung bình là 100 ppt hay 100 pg TEQ/ngày. Từ năm 2008 - 2011, 
trong khuôn khổ Dự án “Tẩy độc đất nhiễm chất độc hóa học chứa Dioxin tại sân 
bay Biên Hòa bằng phương pháp phân hủy sinh học, Viện Công nghệ sinh học đã 
phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học xử lý khoảng 3.380 m3 đất nhiễm chất diệt cỏ 
chứa Dioxin tại sân bay Biên Hòa theo quy trình công nghệ “chôn lấp tích cực”, 
sử dụng các vật liệu nano, enzym ngoại bào và sử dụng nhiều tấn chế phẩm sinh 
học SLOW D (dạng viên), DHS 1 (dạng bột), DHS 2 (dạng dịch) - là các chất dinh 
dưỡng, chất điều chỉnh pH, chất tăng khả năng hòa tan trong nước của POP.

Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đức, Hoa 
Kỳ, Nhật Bản, Australia, Đài Loan cũng đã chứng minh rằng công nghệ sinh học có 
thể áp dụng để xử lý đất bị ô nhiễm hóa chất BVTV dạng POP, tuy nhiên hiệu quả 
xử lý Dioxin còn chưa rõ ràng và thuyết phục.  

Như vậy, các kết quả rà soát và đánh giá công nghệ sinh học áp dụng để xử lý 
các khu vực ô nhiễm POP cho thấy đây là công nghệ có tiềm năng, chi phí hợp lý, 
đặc biệt là đối với các khu vực bị ô nhiễm nồng độ thấp. 
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g) Công nghệ xử lý bằng thực vật
Đây là công nghệ sử dụng cây trồng cho việc xử lý tại chỗ các chất ô nhiễm 

trong đất hay bùn. Một số loài thực vật có thể được sử dụng để tách các kim loại 
nặng, thuốc trừ sâu, dung môi hữu cơ, chất nổ, dầu hay các chất hữu cơ chứa vòng 
thơm ra khỏi đất bị ô nhiễm. Bản chất cơ chế của phương pháp khá phức tạp bởi sự 
liên quan giữa việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây với hoạt động của các 
vi sinh vật hữu ích cư trú trong rễ của các loài cây này. Xử lý bằng thực vật được áp 
dụng tại nhiều nơi trên thế giới, tại các khu vực cần phục hồi môi trường một cách 
lâu dài. Còn tại Việt Nam cũng có một vài nghiên cứu bước đầu ở quy mô phòng thí 
nghiệm dùng thực vật để xử lý ô nhiễm. 

h) Các công nghệ kết hợp
Các hóa chất BVTV nguyên chất tồn lưu, các chất thải chủ yếu là đất nhiễm hóa 

chất BVTV, Dioxin có thể xử lý bằng những công nghệ kết hợp như phương pháp 
cơ học kết hợp với xử lý hóa học/đốt, phương pháp hóa, lý, sinh học… 

Trung tâm Công nghệ hóa học và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội khoa học 
kỹ thuật Việt Nam, với sự tài trợ của Quỹ Ford, đã thiết kế và xây dựng thiết bị xử 
lý thuốc trừ sâu quá hạn bằng phương pháp tuần hoàn nước tại Trạm Môi trường 
xanh Bến Lức, Long An. Nguyên lý của thiết bị là pha loãng hóa chất BVTV bằng 
nước, sau đó phân hủy bằng kỹ thuật oxy hóa tiên tiến sử dụng ozon/hydroperoxit, 
phân hủy sinh học bằng các vi sinh cố định trên giá thể, hấp phụ vào than hoạt tính, 
tuần hoàn nước. Thiết bị có công suất xử lý là 5 - 7 m3/giờ và nồng độ chất ô nhiễm 
là 500 - 700 mg/lít. Ưu điểm của phương pháp tiêu hủy hóa chất BVTV không đốt 
này so với dùng lò đốt là chi phí xử lý rẻ hơn đến 50%. Mô hình đã được nghiệm 
thu đạt yêu cầu xử lý và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006, tuy nhiên sau đó 
do các điều kiện khách quan như không thu gom chất thải đầu vào, không có kinh 
phí và nhân lực vận hành của địa phương nên hệ thống xử lý không được áp dụng 
thường xuyên, rộng rãi. 

Với đất nhiễm hóa chất BVTV dạng POP, vì khối lượng đất thường lớn, nằm 
phân tán trong các kho hoặc khu chôn lấp hóa chất BVTV cũ nên phương pháp xử 
lý chủ yếu được lựa chọn là xử lý tại chỗ và kết hợp bằng cách: Thu gom, xử lý hóa 
học, xử lý sinh học, bê tông hóa nền đất, hệ thống mương, lọc than hoạt tính thu 
gom nước, tạo tường chắn cô lập sự di chuyển của đất và nước ra môi trường xung 
quanh. Ví dụ như các hoạt động xử lý đất ô nhiễm hóa chất BVTV đã được thực 
hiện tại Nghệ An, Thái Nguyên… Phương pháp này sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ 
nên kinh phí tương đối rẻ, thi công đơn giản, phù hợp với điều kiện về kinh phí thực 
hiện ở nhiều địa phương của Việt Nam. Rủi ro chủ yếu trong và sau quá trình xử lý 
là vấn đề thu gom, vận chuyển chất thải POP tới điểm xử lý, có thể phát thải POP ra 
môi trường không khí, khả năng cô lập hoàn toàn khu vực chôn lấp chất thải đã xử 
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lý với môi trường xung quanh. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả cũng như chi phí hợp lý trong quá trình xử 
lý, các biện pháp quản lý trung hạn và dài hạn cũng được lồng ghép song song với 
xử lý triệt để.

Như vậy, cùng với việc kiểm kê, quan trắc, đánh giá ô nhiễm POP, nhu cầu xử 
lý các chất thải chứa POP, POP tồn lưu hay khu vực bị ô nhiễm POP tại Việt Nam 
đã gia tăng nhanh chóng. Có thể nhận thấy rằng, các dự án trong lĩnh vực quản lý 
POP đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc rà soát các công nghệ, hỗ 
trợ áp dụng thử nghiệm, đánh giá hiệu quả công nghệ, thúc đẩy việc chuyển giao và 
áp dụng để xử lý ô nhiễm POP trong thực tế. Các hoạt động này đã góp phần phát 
triển thị trường công nghệ môi trường, giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả xử lý các 
chất POP nói riêng và hoạt động BVMT nói chung. Thực tế trong 10 năm qua, việc 
chuyển giao và áp dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm POP trong thực tế đã xử lý 
một khối lượng lớn các chất ô nhiễm POP như hàng nghìn tấn đất nhiễm hóa chất 
BVTV tồn lưu, đất nhiễm Dioxin và PCB trong dầu biến thế.   

II.2.5.2. Xử lý hóa chất BVTV dạng POP
Việc kiểm kê, đánh giá về hiện trạng tồn tại và quản lý hóa chất BVTV dạng 

POP đã cho thấy, về pháp lý, việc nhập khẩu và sử dụng tất cả các loại hóa chất 
BVTV dạng POP đều bị cấm ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn các loại hóa chất tồn 
lưu trước đây và việc nhập khẩu bất hợp pháp, cả hóa chất BVTV dạng POP và 
không thuộc dạng POP, cần được giải quyết triệt để. Kết quả kiểm kê ban đầu năm 
2008 đã phát hiện khoảng 50 khu vực lưu kho, tồn lưu hoặc bị ô nhiễm POP. Tuy 
nhiên, với phát triển về nhận thức và năng lực liên quan đến ô nhiễm POP, kết quả 
kiểm kê, báo cáo trong các năm tiếp theo đã cho thấy số lượng rất lớn các điểm chôn 
lấp, các khu vực kho bãi cũ bị ô nhiễm hóa chất BVTV, trong đó có nhiều hóa chất 
thuộc nhóm POP. Số lượng các điểm ô nhiễm tồn lưu đã phát hiện lên đến hơn 1.000 
điểm và vẫn đang có xu hướng tăng thêm. Ở một số địa phương, hóa chất BVTV 
tồn lưu, thuốc BVTV bị thu giữ cũng như bao bì thuốc BVTV đang được bảo quản, 
lưu chứa trong tình trạng không bảo đảm các điều kiện về an toàn, làm phát tán hóa 
chất BVTV ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm đất và nước tại khu vực xung quanh.

Vì vậy, nhu cầu xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV dạng POP là rất lớn, bên cạnh 
đó, yêu cầu xử lý hóa chất BVTV dạng POP tồn lưu cũng phức tạp hơn nhiều, bao 
gồm cả việc xử lý hóa chất BVTV dạng POP trong kho và xử lý lượng hóa chất đã 
phát tán ra môi trường đất. Các công nghệ xử lý được rà soát và đánh giá ở trên đã 
và đang được xem xét, áp dụng để xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV phù hợp với từng 
trường hợp cụ thể. 

Theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do 
hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, hướng dẫn triển khai các 
nội dung Kế hoạch. Mục tiêu trong Kế hoạch đề ra là, đến năm 2015, phải tập trung 
xử lý, cải tạo và phục hồi 240 khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc 
biệt nghiêm trọng do hóa chất BVTV tồn lưu tại 15 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà 
Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, 
Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị. 

Đến năm 2015, các Bộ, ngành và địa phương đã phối hợp tiến hành xử lý 58 
khu vực môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 
27 khu vực đã hoàn thành xử lý, 31 khu vực đang được xử lý. Trong số 58 khu vực 
được xử lý nêu trên, thông qua Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu đã xử 
lý 9 khu vực ô nhiễm tại Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh; hỗ trợ kinh phí từ ngân 
sách Trung ương cho 49 dự án xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các 
khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu cho 12 tỉnh, thành phố với tổng kinh 
phí hỗ trợ hơn 240 tỷ đồng. 

Hình II. 11: Xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu
Đặc biệt, trong giai đoạn 2013 - 2014, thông qua Dự án GEF /UNDP - Hóa chất 

BVTV tồn lưu, Tổng cục Môi trường đã thu gom và tiêu hủy hơn 700 tấn chất thải 
chứa hóa chất BVTV POP. Chất thải POP được thu gom từ các khu vực chôn lấp và 
các nhà kho cũ - chứa hóa chất BVTV, được đào xúc, đóng gói và vận chuyển về 
Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam để xử lý.  
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II.2.5.3. Xử lý ô nhiễm PCB
Với mục tiêu “Loại bỏ việc sử dụng PCB trong thiết bị, máy móc trước năm 

2020 và tiêu hủy an toàn PCB trước năm 2028”, trong thời gian qua, để đảm bảo 
hiệu quả công tác quản lý an toàn dầu, thiết bị chứa PCB, Bộ TN&MT đã phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp, nhằm tiến tới quản lý và 
loại bỏ hoàn toàn PCB theo lộ trình đã cam kết với quốc tế. Trong khuôn khổ dự án 
GEF/WB - PCB, việc kiểm kê toàn quốc đối với PCB trong các thiết bị thuộc quản 
lý của ngành điện lực và ngoài ngành điện lực đang được thực hiện. 

Để hạn chế rủi ro phát thải PCB ra môi trường, Tổng cục Môi trường đã hỗ trợ 
một số công ty xử lý chất thải xây dựng các kho lưu giữ thiết bị, vật liệu, chất thải 
có PCB một cách an toàn. EVN cũng đã xây dựng một số kho lưu giữ vật liệu, thiết 
bị, chất thải có PCB. 

Hình II. 12: Chế tạo kho lưu giữ chất thải PCB dạng contennơ
Để tiêu hủy PCB, Tổng cục Môi trường đã hỗ trợ Công ty TNHH Xi măng  

Holcim Việt Nam thực hiện thử nghiệm xử lý, đánh giá kết quả xử lý dầu chứa PCB. 
Năm 2012, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam đã được cấp giấy phép vận 
chuyển và tiêu hủy CTNH bằng phương pháp đồng xử lý trong lò nung xi măng, 
bao gồm cả PCB và thực hiện được một số hợp đồng tiêu hủy dầu chứa PCB cho 
một số công ty điện lực Việt Nam và các đơn vị khác. Khoảng 50 tấn dầu thải có 
PCB được tiêu hủy an toàn. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt 
Nam cũng phối hợp với Công ty Orion Hà Lan giới thiệu một số giải pháp tổng thể 
xử lý thiết bị nhiễm PCB theo công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế.
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Hình II. 13: Công ty TNHH Ximăng Holcim Việt Nam vận chuyển  
và xử lý dầu nhiễm PCB

Các chất thải có khả năng nhiễm PCB như vật liệu tiếp xúc với dầu, thiết bị, giẻ 
lau, găng tay, thùng chứa… cũng cần được xử lý an toàn. Để cung cấp dịch vụ xử lý 
ô nhiễm PCB, các đơn vị hành nghề xử lý chất thải cần có công nghệ khử ô nhiễm, 
xử lý chất thải có PCB đáp ứng các yêu cầu về an toàn và BVMT. Hiện nay, một số 
công ty trong nước và quốc tế đang thử nghiệm, giới thiệu, đăng ký công nghệ và 
thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cung cấp dịch vụ xử lý vật liệu, thiết bị, 
chất thải có PCB tại Việt Nam. 

II.2.5.4. Xử lý ô nhiễm Chất da cam/Dioxin
Kết quả đánh giá ô nhiễm Chất da cam/Dioxin có nguồn gốc từ chiến tranh cho 

thấy, Dioxin còn tồn lưu ở một số khu vực là các sân bay, căn cứ quân sự cũ của Hoa 
Kỳ với nồng độ rất nguy hiểm, được gọi là “điểm nóng”. Các khu vực này có đặc 
điểm chung là có kho chứa chất diệt cỏ, nơi bơm chất diệt cỏ lên máy bay đi phun 
rải, rửa máy bay sau khi đi phun rải về hoặc chứa các vỏ thùng đựng chất diệt cỏ 
sau khi đã được bơm lên máy bay. Có những khu vực bị nhiễm Chất da cam/Dioxin 
với diện tích rất lớn; hàm lượng Dioxin đo được trong đất từ vài nghìn đến vài trăm 
nghìn ppt. Đặc biệt, có những nơi, Dioxin thấm sâu xuống đất đến 1,5 m với hàm 
lượng gần 1.000 ppt. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã xác định ưu tiên rất cao cho 
việc xử lý, cách ly các nguồn ô nhiễm Dioxin để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người và môi trường.

Về xử lý ô nhiễm tại các điểm nóng, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành 12 đề tài, 
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nhiệm vụ nghiên cứu về điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm, tác hại và xây dựng luận 
cứ xử lý chất độc CS, Chất da cam/Dioxin. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng 
triển khai xử lý tại 3 điểm nóng ô nhiễm Chất da cam/Dioxin cho các khu vực bị ô 
nhiễm thuộc 3 sân bay Biên Hòa, Phù Cát và Đà Nẵng và thực hiện điều tra khoanh 
vùng ô nhiễm tại 4 sân bay khác là Tân Sơn Nhất, Tuy Hòa, Phan Rang và Nha 
Trang. Một số hoạt động ban đầu để ngăn chặn tạm thời các nguồn ô nhiễm này đã 
được Bộ Quốc phòng thực hiện tại 3 điểm nóng kể trên nhằm hạn chế sự phát tán 
Dioxin ra ngoài môi trường. 

Năm 2009, GEF/UNDP đã tài trợ cho Việt Nam Dự án GEF/UNDP - Xử lý 
Dioxin với mục tiêu “giảm thiểu sự tàn phá đối với hệ sinh thái và sức khỏe con 
người của chất độc thải ra từ các điểm nóng ô nhiễm TCDD”. Để thực hiện mục 
tiêu này, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và các chuyên gia đã đưa ra một 
quá trình xử lý 2 giai đoạn, gồm: (1) cô lập, ngăn chặn đất và trầm tích bị ô nhiễm, 
(2) xử lý ở cả 3 điểm nóng bằng các biện pháp và lộ trình phù hợp. Việc lựa chọn 
công nghệ phân hủy Dioxin phụ thuộc vào các yếu tố như việc phát triển công nghệ 
và điều kiện thực tế tại Việt Nam, vì thực tế chưa có kinh nghiệm quốc tế nào cho 
việc xử lý lượng đất/trầm tích ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm như tại các điểm nóng 
tại Việt Nam. 

Dự án này đã tổ chức rà soát, đánh giá công nghệ để phân hủy Dioxin, tổ chức 
thử nghiệm ở quy mô thực tế và đánh giá tính khả thi của một số công nghệ xử lý 
đất nhiễm Dioxin, là công nghệ cơ - hóa (nghiền bi) và giải hấp phụ nhiệt. Hiện nay, 
việc triển khai xử lý ô nhiễm Chất da cam/Dioxin trong đất tại khu vực sân bay Đà 
Nẵng đang được triển khai bằng công nghệ giải hấp phụ nhiệt với sự hỗ trợ kỹ thuật 
và tài chính của Cơ quan Hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID). 

Cũng trong dự án này, kế hoạch tổng thể xử lý Dioxin tại khu vực sân bay Biên 
Hòa và Phù Cát đã được xây dựng và trình Bộ Quốc phòng tiếp tục trao đổi với đối 
tác Hoa Kỳ để nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.

Hình II. 14: Xử lý ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng
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Các điểm nóng ô nhiễm Chất da cam/Dioxin là các nguồn phát thải POP gây rủi 
ro rất cao đối với môi trường và sức khỏe con người trong khu vực, vì vậy, các hoạt 
động ngăn chặn các chất ô nhiễm lan truyền rộng cũng đã được thực hiện tích cực. 

Như vậy, thông qua việc xử lý các điểm nóng ô nhiễm Chất da cam/Dioxin, kinh 
nghiệm về quản lý khu vực ô nhiễm, đánh giá công nghệ, kiểm soát quá trình, xử lý 
ô nhiễm tồn lưu trên diện rộng, phục hồi môi trường… sẽ là những bài học có giá 
trị cao cho công tác BVMT và phát triển bền vững, không chỉ đối với Việt Nam mà 
còn nhiều nơi trên thế giới.  

II.2.5.5. Xử lý ô nhiễm các chất POP mới
Từ năm 2009 - 2013, Công ước Stockholm đã quyết định bổ sung thêm 11 

nhóm hóa chất vào danh sách các chất POP cần quản lý, trong tương lai, danh sách 
này cũng sẽ tiếp tục được bổ sung nhiều hơn nữa vì mục tiêu BVMT và sức khỏe 
con người. Kèm theo đó, thách thức về quản lý, xử lý ô nhiễm các chất POP cũng 
ngày càng lớn hơn. 

Điểm đặc biệt về các nhóm chất POP mới là, do khó thay thế nên nhiều chất 
vẫn đang được tiếp tục sản xuất và sử dụng tại nhiều nơi trên thế giới, như các chất 
chống cháy chứa brom trong nhiều sản phẩm điện, điện tử hay nhóm chất PFOS sử 
dụng trong công nghiệp điện tử, dệt, bọt chống cháy. Vì vậy, việc quản lý an toàn 
hay kiểm soát, xử lý ô nhiễm đối với các chất này sẽ cần có những tư duy về quản 
lý môi trường mới, như kiểm soát vật liệu đầu nguồn, đánh giá và quản lý rủi ro môi 
trường theo vòng đời hóa chất hay vòng đời sản phẩm. Bên cạnh đó, các công nghệ 
áp dụng để xử lý các dòng chất thải chứa các chất POP mới cũng cần phải được 
nghiên cứu sâu hơn để áp dụng cho phù hợp. 

Hiện nay, tại Việt Nam đang tiến hành kiểm kê đối với các chất POP mới, chính 
vì vậy nên các số liệu về hiện trạng sử dụng và phát thải các hóa chất POP mới này 
còn hạn chế và kèm theo đó là công nghệ xử lý cũng chưa được xác định rõ. Đây sẽ là 
một trong các thách thức mới cho công tác quản lý môi trường thời gian tới.

Việc tham gia Công ước Stockholm sẽ một lần nữa tạo điều kiện cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam hòa mình với cộng đồng quốc tế để nghiên cứu, 
đánh giá và áp dụng các công nghệ quản lý, xử lý ô nhiễm đối với các chất này. Các 
hoạt động ưu tiên sẽ là quản lý, xử lý chất thải điện, điện tử, tái chế các loại vật liệu 
có nguy cơ nhiễm POP cao như nhựa, kim loại màu, vải chống cháy, đánh giá và xử 
lý ô nhiễm tại các khu vực lưu giữ và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy sử dụng 
bọt chống cháy có nhóm chất PFOS…

II.2.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng về POP
Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng là một hoạt động có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam 
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cũng như nhiều nước trên thế giới. Hoạt động này cung cấp các thông tin liên quan 
đến POP, đặc biệt là sự nguy hại của các hợp chất POP tới môi trường và sức khỏe 
cộng đồng, theo tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, để từ đó thay đổi nhận thức 
và hành vi của người lao động về thực hành an toàn, mang lại sự hiểu biết tốt hơn 
cho công chúng về rủi ro liên quan đến các chất POP, đồng thời thúc đẩy hoạt động 
quản lý an toàn các chất POP của các cơ quan có chức năng và thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam, rất 
nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn đã được tổ 
chức một cách chủ động, tích cực và đa dạng trên phạm vi cả nước. Hoạt động 
truyền thông được thực hiện với nhiều hình thức từ truyền thống đến hiện đại, thông 
qua các kênh truyền thông như: báo viết, truyền thanh, truyền hình, các tài liệu in 
(tờ rơi, áp phích, sổ tay về những câu hỏi thường gặp, bản tin theo quý...), báo điện 
tử, các diễn đàn trên mạng xã hội, facebook… Các hoạt động đào tạo cho các cán bộ 
quản lý, công nhân viên tiếp xúc với POP, phổ biến thông tin, tập huấn cho đội ngũ 
phóng viên, nhà báo về rủi ro đối với môi trường và sức khỏe liên quan đến POP 
cũng được tổ chức liên tục và có hệ thống.

II.2.6.1. Truyền thông về Công ước Stockholm và POP
Từ những năm đầu 2000, khi triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt 

Nam, việc đánh giá nhận thức cộng đồng liên quan đến các chất POP đã cho thấy, 
trên thực tế tại nhiều nơi, nhận thức của các nhóm xã hội nói chung, kể cả các nhóm 
đối tượng quản lý môi trường tại các cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp về rủi ro 
do các chất POP gây ra còn rất mơ hồ. 

Thực tế, các chất POP là các hóa chất rất gần với cuộc sống hàng ngày, trong 
các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp. Tại nhiều nơi, việc tiếp xúc và chung 
sống với các chất POP vẫn bình thường, hoặc chưa phải là ưu tiên quản lý trong bối 
cảnh còn nhiều khó khăn. Kết quả điều tra, đánh giá về kiến thức liên quan tới POP 
đã khẳng định rằng, việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam gặp khó khăn 
cả về tài chính, kỹ thuật và nhận thức. Do vậy, hoạt động tuyên truyền giáo dục, 
nâng cao nhận thức và sự cảnh giác của toàn xã hội đối với các chất POP đã được 
các cơ quan quản lý môi trường và các dự án, nhiệm vụ xác định là một yêu cầu 
quan trọng không kém so với việc quản lý, xử lý an toàn các chất này. 

Phân tích về các hoạt động, dự án liên quan đến POP tại Việt Nam trong giai 
đoạn trước khi tham gia Công ước Stockholm có thể thấy rằng, các dự án liên quan 
trực tiếp tới các chất POP ở Việt Nam còn ít, đa phần là các đề tài khoa học ngắn hạn 
và hoạt động liên quan tới việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về POP 
trên diện rộng hầu như không có. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng Kế hoạch 
quốc gia thực hiện Công ước Stockholm (2004 - 2006), nhiều hoạt động hội nghị, 
hội thảo, phổ biến thông tin trong nước và quốc tế đã được thực hiện, góp phần thay 
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đổi từng bước nhận thức của các cán bộ ở các cấp, ngành và cộng đồng về nguy cơ 
do các chất POP gây ra. 

Quyết định số 184 đã xác định việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 
về các chất POP là một nhiệm vụ bắt buộc và một trong các đề án ưu tiên cao là 
“Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của các chất POP và các 
hóa chất độc hại giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến 2015” (còn gọi là Đề án  
"Truyền thông về POP"). Năm 2007, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Tạp chí 
BVMT và các chuyên gia truyền thông thuộc Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam xây dựng Đề án này. Mục tiêu của Đề án là: Tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức về tác hại của các chất POP và hóa chất độc hại của các nhóm đối 
tượng trong đề án; xây dựng hệ thống các tài liệu, phương thức và mô hình truyền 
thông nâng cao nhận thức về các chất POP trong giai đoạn 2008 - 2010; rút ra các 
bài học, định hướng hoạt động này đến năm 2015. 

Các nhóm đối tượng ưu tiên của Đề án “Truyền thông về POP” được xác định 
cụ thể, bao gồm: (1) Cán bộ quản lý môi trường của các Bộ, ngành như Bộ TN&MT, 
Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... và các cơ quan như Vụ, Viện, Trung tâm trực 
thuộc các Bộ; (2) cán bộ quản lý môi trường địa phương cấp cơ sở như các Sở và 
quận/huyện; (3) cán bộ chuyên trách về quản lý môi trường của các doanh nghiệp; 
(4) giảng viên và sinh viên các trường đại học và cao đẳng, giáo viên và học sinh 
trung học phổ thông; và (5) cộng đồng dân cư và các tổ chức quần chúng, đặc biệt 
là tổ chức phụ nữ và cộng đồng tại các vùng có sử dụng, lưu giữ hoặc có các chất 
POP trong môi trường sống. 

Đối với từng nhóm ưu tiên, Đề án cũng xác định các mục tiêu cụ thể, nội dung, 
phương thức truyền thông phù hợp. Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng thuộc các cơ 
quan truyền thông đại chúng tại Trung ương và địa phương cũng được chú trọng để 
phối hợp trong công tác truyền thông. 

Các căn cứ pháp lý, nguyên tắc thực hiện và đặc biệt là các phương thức truyền 
thông môi trường khác nhau cũng được phân tích trong Đề án “Truyền thông về 
POP” để có thể lựa chọn, áp dụng linh hoạt trong từng điều kiện hay cho từng nhóm 
đối tượng cụ thể như truyền thông trực diện, truyền thông đại chúng, truyền thông 
theo mô hình dọc, mô hình ngang, truyền thông qua mạng xã hội...

Việc tổng hợp thông tin để phục vụ truyền thông đã xác định rõ thông điệp về 
các chất POP gồm 4 đặc tính là “độc tính cao, khó phân hủy, khả năng di chuyển và 
phát tán xa, khả năng tích tụ sinh học” và mặc dù chỉ có 4 đặc tính nói trên nhưng 
các chất POP lại gây ra rất nhiều hệ quả tiêu cực về môi trường và sức khỏe con 
người trên phạm vi toàn cầu.
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Hình II. 15: Trao đổi thông tin với các nhà báo về PCB và POP 
Có thể nói, việc xây dựng Đề án “Truyền thông về POP” đã tạo điểm khởi đầu 

thuận lợi thay đổi nhận thức về POP, định hướng cho nhiều hoạt động truyền thông 
sau này theo từng nhóm chất POP và trong từng nhiệm vụ, dự án độc lập. Kết quả 
của hoạt động truyền thông về POP đã góp phần huy động sự tham gia của rất nhiều 
nhóm xã hội với các hoạt động trên nhiều khía cạnh khác nhau, hướng tới mục tiêu 
chung về BVMT và sức khỏe trước nguy cơ do các chất POP gây ra. 

Một đặc điểm khác biệt dễ nhận thấy trong khuôn khổ triển khai các hoạt động 
của Công ước Stockholm, đó là sự hỗ trợ tích cực về tài chính, kỹ thuật và nhân lực 
của các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam. Do đó, về cơ bản các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về POP cũng nhận được những sự hỗ trợ 
quan trọng về kỹ thuật và nguồn lực bên ngoài để đảm bảo thành công.

II.2.6.2. Truyền thông về hóa chất BVTV dạng POP
Nhiều hoạt động truyền thông về rủi ro môi trường do hóa chất BVTV dạng POP 

tồn lưu đã được thực hiện thông qua Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu. 

Từ năm 2011 đến hết năm 2013, Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu 
đã tổ chức 20 khóa tập huấn, tăng cường năng lực cho cán bộ của các Bộ, ngành 
và địa phương về quản lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV, quản lý bao bì 
rỗng thuốc BVTV đã qua sử dụng, ngăn ngừa nhập lậu và buôn bán trái phép hóa 
chất BVTV hết hạn sử dụng. Năm 2014, Dự án đã tổ chức tập huấn và kết hợp trao 
đổi thông tin cho cán bộ địa phương trên cả nước thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam.
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Hình II. 16: Tập huấn về quản lý ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV dạng 
POP tại Nghệ An (tháng 9 năm 2014)

Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu đã phối hợp với các dự án khác về 
POP tổ chức tập huấn cho 250 cán bộ (cơ quan hải quan, cơ quan quản lý thị trường, 
Chi cục Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
và 400 đối tượng liên quan (người buôn bán hóa chất và nông dân) về quản lý vòng 
đời thuốc BVTV và các hoạt động nông nghiệp liên quan.

Về truyền thông đại chúng, Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu đã xây 
dựng và đưa vào hoạt động trang tin điện tử của dự án; hoàn thành 4 phóng sự, 6 bài 
phát thanh, 12 bài báo giấy, 12 báo mạng, in ấn bộ tài liệu truyền thông; tiến hành 
tham vấn cộng đồng tại 2 điểm xử lý tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Dự án 
GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu cũng tổ chức các hoạt động truyền thông trực 
tiếp tập trung vào các cán bộ quản lý và một số ít đối tượng liên quan như người 
nông dân, người buôn bán thuốc BVTV. Một số tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam 
thuộc nhóm IPEN cũng đã tổ chức các hoạt động hội thảo để giới thiệu, phổ biến 
các thông tin về tính độc hại của hóa chất BVTV nói chung và POP nói riêng đến 
nhóm đối tượng là phụ nữ. 

Kết hợp với hoạt động của Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu, việc 
triển khai thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước cũng làm thay đổi đáng kể 
nhận thức về vấn đề ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu của các cấp 
chính quyền và người dân. Các Bộ và địa phương đã tích cực triển khai các chương 
trình điều tra, khảo sát và lập kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do 
hóa chất BVTV tồn lưu. Một số hoạt động truyền thông đã được thực hiện để nâng 
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cao nhận thức của cộng đồng và trang bị các kiến thức chủ động phòng tránh tác hại 
của ô nhiễm, nhất là cộng đồng dễ bị tổn thương đang sống gần khu vực bị ô nhiễm. 

Hình II. 17: Tham vấn cộng đồng và nâng cao nhận thức người dân 
tại khu vực bị ô nhiễm hóa chất BVTV 

Thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, Bộ NN&PTNT đã tham gia tổ chức 
các hoạt động đào tạo, tập huấn, phổ biến các quy định về sử dụng hóa chất BVTV 
và phân bón, trong đó có hóa chất BVTV dạng POP, tuy nhiên con số thống kê còn 
chưa cao. Chương trình của Bộ NN&PTNT đã được tiến hành trên 43 tỉnh và thành 
phố trên cả nước, có tỉnh tiến hành 2 lần. Năm 2009 và 2010, Bộ NN&PTNT đã mở 
các lớp giảng viên về sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV trên cây lúa cho 12 
tỉnh và thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long, số giảng viên được đào tạo là 
24 cán bộ kỹ thuật từ các công ty thành viên và các Chi cục BVTV.

Như vậy, Dự án GEF/UNDP - Hóa chất BVTV tồn lưu và các chương trình 
quốc gia khác về quản lý ô nhiễm hóa chất BVTV đã xây dựng và thực hiện một kế 
hoạch truyền thông khá hiệu quả, thường xuyên (hàng quý) đưa tin về các sự kiện 
của dự án, cũng như hoạt động có liên quan của khối doanh nghiệp và cộng đồng. 
Các hoạt động truyền thông về quản lý hóa chất BVTV và điểm ô nhiễm tồn lưu đã 
góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý các cấp và 
hỗ trợ người dân ở khu vực ô nhiễm có thể áp dụng các biện pháp phòng vệ. Tuy 
vậy, trong tương lai, vẫn cần có thêm nhiều hoạt động truyền thông khác để tiếp tục 
nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt là dân cư xung quanh khu vực ô nhiễm hóa 
chất BVTV, giúp họ hiểu biết về hóa chất BVTV đồng thời biết cách phòng tránh 
phơi nhiễm hóa chất. 
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II.2.6.3. Truyền thông về PCB
Ở Việt Nam, trong một khoảng thời gian dài, mặc dù đã có các hoạt động nghiên 

cứu, kiểm kê và quan trắc môi trường về PCB, nhưng nhìn chung cộng đồng và các 
nhà quản lý đều chưa nhận thức được rủi ro toàn diện liên quan tới các chất này, vì 
thế vẫn tồn tại việc tiếp xúc hoặc thải bỏ PCB không an toàn. Trên thế giới đã có 
nhiều bài học đắt giá do PCB gây ra đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng, do 
đó, việc nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến của PCB là rất cần thiết và 
được các nhiệm vụ, dự án chú trọng.

Dự án GEF/WB - PCB hay Dự án quản lý PCB trong hệ thống điện do SDC tài 
trợ đều có các hoạt động truyền thông về PCB. Các dự án đã xác định “Chiến dịch 
nâng cao nhận thức - thông tin - truyền thông về PCB” là một trong những hoạt 
động chính thuộc Hợp phần Tăng cường năng lực. Chiến dịch này hướng tới việc 
thúc đẩy thực hành an toàn, cải thiện quản lý rủi ro cũng như giảm thiểu các chất ô 
nhiễm trong môi trường, thông qua sự tham gia tích cực của các phương tiện truyền 
thông đại chúng khác nhau. Mục tiêu cụ thể của Chiến dịch là bằng cách cung cấp 
thông tin, truyền thông rộng rãi về sự nguy hại của PCB cũng như các phương pháp 
giảm thiểu tác động trong môi trường, thúc đẩy việc thực thi của cán bộ có trách 
nhiệm về quản lý an toàn POP và PCB, thay đổi và tăng cường hành vi tích cực của 
người lao động về thực hành an toàn PCB và mang lại sự hiểu biết cho công chúng 
về an toàn liên quan đến PCB. 

Để đảm bảo hiệu quả truyền thông, Chiến dịch này đã được tổ chức thực hiện 
trong một khoảng thời gian dài là 4 năm và chia làm 3 giai đoạn gồm: Chuẩn bị           
(6 tháng đầu), thực hiện (26 đến 30 tháng tiếp theo); giám sát và duy trì (6 tháng 
cuối). Các hoạt động và kết quả điển hình được triển khai trong dự án bao gồm:

- Tổ chức 5 khóa đào tạo, trao đổi thông tin về PCB/POP cho gần 300 nhà báo 
và phóng viên trong nước, nhằm phổ biến thông tin một cách hiệu quả về các ảnh 
hưởng có hại của PCB và POP; cung cấp kiến thức về PCB và POP cho các nhà báo 
và phóng viên thời sự để truyền tải đến công chúng rộng rãi hơn.

- Tổ chức 3 khóa tập huấn theo hình thức “đào tạo giảng viên” với sự tham 
gia của hơn 325 lượt người về phương pháp truyền thông môi trường cho các cán 
bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương, Cảnh sát Phòng chống tội 
phạm về môi trường, một số trung tâm đào tạo và nghiên cứu về môi trường, các 
công ty điện lực. Tiếp theo đó, Dự án GEF/WB - PCB đã khuyến khích việc thực 
hiện các hoạt động truyền thông nhân rộng bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và tài chính 
cho các tổ chức, cá nhân “giảng viên” quan tâm và muốn thực hiện việc tuyên 
truyền về PCB. 35 doanh nghiệp đã tham dự với tổng số lượt được đào tạo về PCB 
là hơn 1.300 người, có trường hợp thực hiện thông qua cầu truyền hình. Việc đào 
tạo “giảng viên” và hỗ trợ truyền thông như vậy đã có sức lan tỏa lớn tới hàng nghìn 
lượt người được nhận thông tin trực tiếp, giúp ích không chỉ cho lĩnh vực quản lý an 
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toàn PCB/POP mà còn rất có ích cho hoạt động BVMT nói chung. 

- Tổ chức 4 hoạt động tập huấn, đào tạo về nâng cao nhận thức, nhận biết xuất 
nhập khẩu các hóa chất POP cho các cán bộ quản lý thuộc ngành môi trường, quản lý 
thị trường, hải quan và cảnh sát môi trường, với sự tham gia của gần 400 lượt người. 

- Tổ chức nhiều hội thảo để phổ biến rộng rãi các hướng dẫn kỹ thuật, lấy ý kiến 
đóng góp cho các quy định về quản lý PCB trong các văn bản pháp luật.

Hình II. 18: Trao đổi thông tin về PCB, POP và kiểm soát ô nhiễm hóa chất                        
với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trên cả nước (Thanh Hóa, 2013)

- Tổ chức 3 hội thảo với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, chuyên gia môi 
trường, nhà nghiên cứu, giáo viên về sức khỏe môi trường, công tác phòng ngừa, 
ứng phó và khắc phục sự cố môi trường liên quan đến PCB nói riêng và hóa chất 
nguy hại nói chung. 

- Về truyền thông đại chúng, Dự án GEF/WB - PCB phối hợp với các phóng 
viên để đăng bài thường kỳ trên các báo và tạp chí; hỗ trợ soạn thảo và đăng 30 bài 
báo hàng tháng, 4 bài báo chuyên sâu; 5 bản tin phát sóng trên Chương trình môi 
trường và phát triển - Đài Phát thanh VOV1 và kênh Giao thông; 5 phóng sự truyền 
hình trên VTV các kênh truyền hình khác và 1 thông điệp quảng cáo truyền hình. 
Đến nay, các thông tin về PCB vẫn tiếp tục được phổ biến thường xuyên thông qua 
mạng internet.

- Xây dựng và vận hành cổng thông tin về Công ước Stockholm (tại địa chỉ 
pops.org.vn) trong đó có các trang điện tử của các dự án về PCB và dự án về POP 
khác, nhằm cung cấp thông tin về chính sách, quy định, hướng dẫn kỹ thuật về quản 
lý an toàn PCB và các thông tin liên quan khác về ô nhiễm hóa chất, sự cố môi 
trường, sức khỏe môi trường…

- Dự án đã xuất bản tuyển tập các tài liệu truyền thông (tờ rơi, áp phích, sách hỏi 
đáp, bản tin cùng các đĩa CD) cũng như các báo cáo truyền thông về PCB để phổ 
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biến rộng rãi trên cả nước. 

Có thể nhận thấy, chiến dịch truyền thông về PCB được tổ chức bài bản, có hệ 
thống và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức và hành vi của các nhóm 
đối tượng truyền thông đã thay đổi nhiều, từ các cấp quản lý đến người dân. Số 
lượng tin tức, thông tin về PCB và các rủi ro môi trường liên quan đến PCB đã tăng 
đột biến trên các trang báo mạng và trang tin điện tử trong các năm gần đây, tạo tiền 
đề rất tốt cho các hoạt động quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng trong thời gian tới. 
Các hoạt động này đạt được hiệu quả trong việc phổ biến thông tin, tăng thêm hiểu 
biết về ảnh hưởng, tác động nguy hại của các chất PCB và POP nói chung đến sức 
khỏe con người và môi trường. Các hoạt động truyền thông về PCB đã góp phần 
huy động cộng đồng cùng chung tay giảm thiểu, hạn chế và tiến tới loại bỏ rủi ro do 
các chất POP gây ra.

II.2.6.4. Truyền thông về Chất da cam/Dioxin
Ô nhiễm môi trường và tác hại đến sức khỏe liên quan đến Chất da cam/Dioxin  

do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là một vấn đề lớn, cả về môi 
trường và xã hội tại Việt Nam, có thể cả trong lịch sử môi trường thế giới nói chung. 
Trong hàng chục năm qua, nhiều chính sách lớn của Việt Nam đã và đang được thực 
hiện để khắc phục các hậu quả do Chất da cam/Dioxin gây ra. Kèm theo đó, các 
chương trình truyền thông lớn đã và đang được thực hiện để huy động nguồn lực 
xã hội, sự chia sẻ của cộng đồng trong nước và quốc tế trước “nỗi đau Da cam” và 
từng bước khắc phục các hậu quả đã xảy ra.

Góp phần vào công cuộc chung đó, Dự án GEF/UNDP - Xử lý Dioxin đã tổ 
chức một loạt hoạt động tuyên truyền, các chương trình giáo dục và nâng cao nhận 
thức cho cộng đồng tại các vùng xung quanh "điểm nóng". 

Theo kết quả thu được từ các cuộc điều tra được thực hiện trong giai đoạn chuẩn 
bị dự án, mặc dù tỷ lệ hiểu biết về Dioxin khá cao trong cộng đồng dân cư sống gần 
các điểm nóng, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong các cách hiểu của người dân 
về Dioxin, đặc biệt là con đường Dioxin xâm nhập vào cơ thể người. Trong khi 97% 
số người được hỏi biết rằng Dioxin là chất độc và rất độc với con người, nhưng chỉ 
có 69% biết được nguồn gây nhiễm Dioxin vào trong cơ thể con người và chỉ 53% 
biết về cách thức hấp thụ đó. Vì thế, tại một số nơi, người dân địa phương vẫn tiếp 
tục bắt cá và thu hoạch các thực phẩm khác từ các ao, hồ nhiễm Dioxin.

 Văn phòng Ban chỉ đạo 33 và Dự án GEF/UNDP - Xử lý Dioxin đã thực 
hiện các chương trình giáo dục và thông tin nâng cao nhận thức cộng đồng tại các 
vùng xung quanh điểm nóng với khoảng 380 người tham dự trong quá trình thực 
hiện chiến lược truyền thông. Dự án đã sắp xếp giao tờ rơi đến các hộ dân trong 
4 phường Quang Vinh, Bửu Long, Tân Phong và Trung Dũng với khoảng 3.800 
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cư dân sinh sống. Đồng thời, người dân địa phương đã có cơ hội tiếp cận với các 
áp phích được đăng trên khu vực công cộng tại các phường và lắng nghe các nội 
dung truyền thông về tác động tiêu cực và cách để ngăn chặn phơi nhiễm Dioxin 
được phát sóng thông qua hệ thống phát thanh địa phương. Bên cạnh đó, thông qua 
các nội dung tích hợp trong chương trình giảng dạy chính thức về giáo dục công 
dân, sinh học, hóa học, địa lý và từ các nội dung thông tin khác (như áp phích, thẻ 
liên lạc, lịch trình chuyển giao cho các trường học), khoảng 1.200 học sinh ở  các 
trường Trung học cơ sở Hùng Vương, Trần Hưng Đạo và trường Phổ thông trung 
học Tân Bửu trong 4 phường được tuyên truyền về các tác động tiêu cực và cách để 
ngăn chặn phơi nhiễm Dioxin. Khoảng 1.200 nhân viên đang làm việc trong căn cứ 
không quân Biên Hòa cũng là người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động truyền thông 
của dự án khi họ có cơ hội tiếp cận áp phích, tờ rơi của dự án. Ngoài ra, Dự án cũng 
tổ chức họp báo với 34 phóng viên để mở rộng truyền thông đại chúng. 

Như vậy, các hoạt động nâng cao nhận thức do Dự án GEF/UNDP - Xử lý  
Dioxin tổ chức được thực hiện một cách toàn diện, góp phần rõ rệt nâng cao tỷ lệ 
hiểu biết về Dioxin của dân cư địa phương cũng như tăng tỷ lệ tiếp nhận thông tin 
của cộng đồng từ các nguồn đa dạng.

II.2.6.5. Truyền thông về phát thải các chất POP phát sinh không chủ 
định (U-POP)

Một trong các nhóm chất POP mà Công ước Stockholm cũng có yêu cầu về 
quản lý và giảm thiểu phát thải vào môi trường là các nhóm chất POP phát sinh 
không chủ định (U-POP), thường từ các nguồn có sử dụng nhiệt trong hoạt động 
sản xuất như sản xuất xi măng, nhiệt điện, lò hơi, xử lý chất thải trong lò đốt và hoạt 
động dân sinh như đốt chất thải, rơm, rạ ngoài trời. Các công trình khoa học và kinh 
nghiệm quốc tế đã cho thấy đây là một nguồn phát sinh đáng kể các chất Dioxin/
Furan cần được quan tâm và kiểm soát. Tuy nhiên, nhận thức về rủi ro đối với các 
chất U-POP này tại Việt Nam còn rất hạn chế, bao gồm cả các cán bộ môi trường, 
doanh nghiệp và cộng đồng. 

Để nâng cao nhận thức về rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan đến các chất 
Dioxin/Furan phát thải từ hoạt động công nghiệp, trong khuôn khổ Dự án GEF/ 
UNIDO - Áp dụng BAT/BEP trong công nghiệp, một số hoạt động truyền thông về 
U-POP đã được thực hiện, gồm một số kết quả điển hình như:

- Tổ chức các hội thảo về BAT/BEP, kiểm soát phát thải U-POP; Hội thảo tập 
huấn đào tạo chuyên sâu về lấy mẫu và quan trắc U-POP. 

- Phối hợp với các phóng viên để đăng các bài báo thường kỳ trên Tạp chí Công 
Thương, Tạp chí BVMT; 

- Hỗ trợ xây dựng Chương trình truyền hình Việt Nam Xanh phát trên Kênh 
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truyền hình VTV2 với thời lượng 30 phút để nâng cao nhận thức về các nguy cơ do 
POP gây ra, bao gồm cả phát thải Dioxin/Furan và ứng dụng các công nghệ và kỹ 
thuật môi trường nhằm giảm phát thải các chất này;

- Đăng bản tin giới thiệu về nội dung, các hoạt động và kết quả của dự án, xây 
dựng báo cáo truyền thông của Dự án để tiếp tục phổ biến rộng rãi tới cộng đồng.

Thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức của dự án, số lượng người biết về 
U-POP và kiểm soát phát thải U-POP tăng lên rõ rệt, đặc biệt là các doanh nghiệp 
thuộc 4 lĩnh vực tham gia dự án gồm sản xuất thép, xi măng, xử lý rác và sản xuất 
giấy. Sự thay đổi nhận thức trong các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và 
công thương đối với Dioxin/Furan phát thải từ các quá trình công nghiệp cũng tăng 
rõ rệt. Thực tế là, xuất phát từ những chuyển biến về nhận thức như vậy, nhiều hoạt 
động khác liên quan đến lấy mẫu, phân tích, quan trắc và đánh giá phát thải Dioxin/
Furan từ các nguồn công nghiệp đã được thực hiện trong thời gian qua. Các quy 
định về kiểm soát phát thải, quy chuẩn môi trường liên quan đến tổng Dioxin/Furan 
phát thải cũng được xây dựng, ban hành và từng bước triển khai áp dụng trong thực 
tế, như các QCVN 20:2008/BTNMT, QCVN 30:2010/BTNMT, QCVN 41:2011/
BTNMT và QCVN 51:2013/BTNMT.

Về kiểm soát Dioxin/Furan trong xử lý chất thải y tế, thông qua Dự án Quản lý 
chất thải y tế để giảm phát thải U-POP và thủy ngân do GEF/UNDP tài trợ cho một 
số nước châu Á và châu Mỹ La tinh, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đã phối hợp tổ chức 
chương trình đào tạo quốc gia mở rộng về quản lý chất thải y tế, sức khỏe và an toàn 
nghề nghiệp, trong đó có đề cập đến các chất POP. Các khảo sát năm 2004 thực hiện 
bởi Cục Y tế dự phòng và Môi trường Việt Nam với 74 đơn vị y tế và 1.509 nhân 
viên y tế tại 3 tỉnh/thành phố cho thấy, chỉ có 69,5% nhân viên được khảo sát được 
tiếp xúc với chương trình đào tạo an toàn lao động và sức khỏe môi trường. Do đó, 
các hoạt động truyền thông của Dự án đã góp phần mở rộng các nội dung và nâng 
cao tỷ lệ này. Gần đây, Bộ Y tế cũng xây dựng chương trình, bộ tài liệu và tổ chức 
đào tạo liên tục về quản lý chất thải y tế cho giảng viên và 6 nhóm đối tượng, gồm: 
(1) Cán bộ quản lý; (2) cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải y tế; (3) nhân viên 
y tế; (4) nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải; (5) cán bộ làm công tác thu 
gom vận chuyển chất thải y tế; và (6) cán bộ làm công tác quan trắc môi trường y tế. 
Thông qua các hoạt động triển khai thực hiện Công ước Stockholm, các vấn đề về 
rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan đến POP và hóa chất độc hại nói chung đã 
dần được biết đến và phổ biến sâu rộng hơn trong ngành và lĩnh vực y tế, đặc biệt là 
y tế cộng đồng. Cụ thể Dự án đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý chất 
thải y tế cho các đối tượng liên quan đến quản lý, xử lý chất thải y tế, xây dựng và 
in ấn các poster và đĩa CD về phân loại, thu gom chất thải y tế để phổ biến rộng rãi.
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Hình II. 19: Tập huấn về quản lý chất thải y tế để giảm phát thải UPOP
Năm 2014, Văn phòng Ban chỉ đạo 33, với sự hỗ trợ từ Dự án GEF/UNDP - Xử 

lý Dioxin, đã tổ chức nghiên cứu và biên soạn báo cáo “Hiện trạng ô nhiễm Dioxin 
trong môi trường ở Việt Nam”. Trong báo cáo này, những thông tin cơ bản về tính 
chất của Dioxin; phát thải Dioxin từ rác thải và xử lý rác thải, công nghiệp giấy, xi 
măng, luyện kim, sản xuất gạch… cũng như nghiên cứu ban đầu về sự phát thải và 
tồn lưu Dioxin trong môi trường đất, nước, không khí tại một số vùng Việt Nam đã 
được đề cập đến trong báo cáo. Báo cáo nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành 
và cộng đồng, qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức về rủi ro do các chất U-POP phát 
thải ra môi trường.

Như vậy, việc tham gia triển khai các dự án trong khuôn khổ Công ước  
Stockholm đã có tác dụng đáng kể trong việc thay đổi nhận thức về rủi ro môi 
trường và sức khỏe do các chất U-POP như Dioxin/Furan gây ra, tạo nền tảng quan 
trọng cho việc kiểm soát phát thải các chất này theo xu thế quốc tế trong thời gian 
tới. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, mức độ hiểu biết của cộng đồng và cả cơ quan quản 
lý về U-POP và cách phòng tránh phơi nhiễm U-POP còn giới hạn, do hạn chế về 
kinh phí và thời gian thực hiện trong phạm vi các dự án, nhiệm vụ. Trong tương lai, 
vẫn cần thêm các chương trình, dự án về U-POP để có thể phổ biến các kiến thức 
nhiều hơn đến các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng, quản lý và giúp giảm thiểu 
các rủi ro liên quan đến U-POP.

II.2.6.6. Truyền thông về các chất POP mới
Với các chất POP mới được Công ước Stockholm bổ sung thêm vào danh mục 

cần quản lý, các hoạt động truyền thông được thực hiện thông qua các nhiệm vụ 
thuộc ngân sách nhà nước về triển khai các hoạt động quản lý POP và thông qua Dự 
án GEF/UNDP - Cập nhật KHQG về POP. 
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Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành kiểm kê đối với các loại hóa chất POP mới 
này nên các số liệu còn hạn chế và công tác truyền thông cũng gặp khó khăn. Tuy 
nhiên, việc truyền thông về các chất POP mới vẫn được tiếp tục tăng cường, đặc 
biệt là những chất vẫn đang được tiếp tục sử dụng trong đời sống như PBDE, PFOS. 
Kinh nghiệm từ các hoạt động truyền thông về POP trong thời gian qua đã và đang 
được nghiên cứu để phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, một số hoạt động lồng ghép 
giữa quản lý an toàn các chất POP mới, kiểm soát ô nhiễm hóa chất và sức khỏe 
môi trường đang được Tổng cục Môi trường phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên 
quan để triển khai. 

Như vậy, nhìn lại các hoạt động truyền thông về POP 10 năm qua trong nhiều 
dự án, nhiệm vụ khác nhau, có thể thấy nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức, 
ý thức và hành vi quản lý POP đều có những thay đổi tích cực hiệu quả. Vai trò hỗ 
trợ của Công ước Stockholm về thông tin, kỹ thuật và tài chính thông qua các dự án 
quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng trong sự thành công này.   

II.2.7. Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế về POP
Quản lý các chất POP là vấn đề toàn cầu, vì vậy, để giải quyết các vấn đề mới 

và nhiều khó khăn trong quản lý các chất POP, việc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 
quốc tế về công tác nghiên cứu, triển khai, truyền thông, thực hành về POP là một 
nhu cầu tất yếu và cũng là công cụ quan trọng hỗ trợ các hoạt động quản lý POP tại 
Việt Nam. Trong đó, các hoạt động hội thảo, hội nghị về POP là cơ hội hữu ích để 
các bên cùng xem xét kết quả đạt được, nâng cao hiểu biết, phổ biến kiến thức, chia 
sẻ cơ hội hợp tác, hỗ trợ truyền thông… Dưới đây là một số hội nghị, hội thảo quốc 
tế tiêu biểu về POP mà Việt Nam đã tổ chức, tham gia trong khuôn khổ các hoạt 
động triển khai thực hiện Công ước Stockholm.

1- Hội thảo “Thực hiện Công ước Stockholm - các kinh nghiệm quốc tế” (Hà 
Nội, 2005)

Dự án GEF/UNDP - Xây dựng KHQG về POP là dự án khởi đầu, đặt nền tảng 
cho việc triển khai các hoạt động thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam. Để 
trao đổi thông tin trong nước và quốc tế về quản lý POP, Cục BVMT (nay là Tổng 
cục Môi trường) đã tổ chức Hội thảo “Thực hiện Công ước Stockholm - các kinh 
nghiệm quốc tế” trong 5 ngày, từ ngày 04 đến 08 tháng 4 năm 2005 tại Hà Nội, với 
sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý môi trường Trung ương và địa phương 
của Việt Nam, các cán bộ quản lý, chuyên gia môi trường từ Cơ quan BVMT Hoa 
Kỳ (US-EPA), Bộ Môi trường và Viện Nghiên cứu môi trường Hàn Quốc và Cơ 
quan Quản lý môi trường Philippin. Nhiều nội dung đã được trình bày và trao đổi 
tại hội thảo này, như phân tích POP và đánh giá chung về tình hình cam kết và 
thực hiện Công ước Stockholm trên thế giới, kinh nghiệm thực hiện Công ước  
Stockholm ở một số nước, cấp phép môi trường, khắc phục sự cố, các công nghệ 
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xử lý mới, thanh tra môi trường, quản lý CTNH ở Hàn Quốc, hệ thống quản lý chất 
thải qua mạng điện tử ở Hàn Quốc..., Hội thảo đã tạo cơ hội để các đại biểu chia sẻ 
kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Công 
ước Stockholm tại Việt Nam được ban hành năm 2006.

2- Hội thảo “Ô nhiễm Dioxin và các chất halogen hữu cơ từ Chất da cam và 
nguồn phát thải không chủ định” (Quảng Ninh, 2010)

Hội thảo khoa học này được tổ chức với sự hỗ trợ từ Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong công nghiệp và Dự án “Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin” 
do Quỹ Bill và Melinda Gates và Quỹ Atlantic Philanthropies của Hoa Kỳ tài trợ, 
tập trung trao đổi về kinh nghiệm quan trắc và đánh giá ô nhiễm đối với Dioxin/
Furan phát thải từ các nguồn ô nhiễm tồn lưu và một số nguồn công nghiệp khác. 
Nhiều nhà khoa học trong nước đã tham gia và trình bày tại Hội thảo, tạo diễn đàn 
trao đổi cởi mở về các vấn đề khó khăn nhưng quan trọng trong công tác quan trắc ô 
nhiễm các chất POP. Hội thảo còn có sự tham gia của một số nhà khoa học nổi tiếng 
trên thế giới trong lĩnh vực phân tích và quan trắc môi trường như TS. Kannan (Mỹ 
), TS. Olep Parker (Đức), TS Kino (Nhật Bản)… và nhận được sự đánh giá cao của 
các chuyên gia, cán bộ tham gia.

3- Hội thảo “Kiểm soát phát thải U-POP thông qua áp dụng BAT/BEP và kinh 
nghiệm triển khai các dự án GEF về POP tại Việt Nam” (Đà Nẵng, 2011)

Hội thảo này nhằm mục đích tổng kết các hoạt động của Dự án GEF/UNIDO 
- Áp dụng BAT/BEP trong công nghiệp, đồng thời kết nối các kết quả đã đạt được 
với các hoạt động về quản lý POP đang triển khai tại Việt Nam và trên thế giới, kết 
nối các nhà quản lý môi trường, nhà khoa học và nhà tài trợ. Hội thảo nhận được sự 
quan tâm và tham dự của đại diện Ban thư ký GEF và nhiều nhà khoa học nổi tiếng 
trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và xử lý ô nhiễm POP đến từ Đức, Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, Hồng Kông, Australia và Việt Nam. 

Hình II. 20: Hội thảo quốc tế về POP tại Đà Nẵng
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Hội thảo đã nhận được đánh giá tốt của các đại biểu tham gia, tạo diễn đàn trao 
đổi thông tin một cách tích cực, mở ra nhiều ý tưởng, cơ hội hợp tác mới cho Việt 
Nam về quản lý các chất POP, bao gồm cả các chất POP mới rất khó kiểm soát như 
PBDE trong chất thải điện tử.  

4- Hội thảo “Triển khai kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do 
hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước” (Nghệ An, 2011)

Trước tình hình ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu, Bộ TN&MT đã phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng Kế hoạch xử lý, phòng ngừa, 
ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước. Trên tinh 
thần đó, Hội thảo “Triển khai kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do 
hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước” được tổ chức vào ngày 01 tháng 4 
năm 2011 tại Nghệ An - địa phương có số lượng điểm ô nhiễm môi trường do hóa 
chất BVTV tồn lưu lớn nhất cả nước. Mục tiêu của Hội thảo thể hiện quyết tâm của 
Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cùng các địa phương chung tay thực hiện thành 
công Quyết định số 1946/QĐ-TTg. Hội thảo là cơ hội để trao đổi, thảo luận về các 
khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu, 
qua đó tìm các giải pháp tháo gỡ. Hội thảo cũng là diễn đàn để các bên liên quan, 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... giới thiệu công nghệ và các phương án xử lý 
ô nhiễm môi trường phù hợp. 

Đây cũng là một hoạt động tăng cường năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV 
tồn lưu dạng POP, với sự hỗ trợ từ GEF thông qua UNDP và Tổ chức Nông lương 
Liên hợp quốc (FAO).

5- Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện và bài học thực tế từ các dự án, hoạt động 
triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam (Hà Nội, 2012)

Với vai trò là Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Stockholm, Tổng 
cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện và bài học thực 
tế từ các dự án, hoạt động triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam” 
vào ngày 31 tháng 7 năm 2012 tại Hà Nội. Hội thảo là cơ hội để báo cáo, trao đổi 
thông tin với Đoàn công tác của GEF về hiệu quả của các dự án về POP do GEF tài 
trợ cho Việt Nam. Thông tin về việc triển khai, kết quả cũng như những khó khăn, 
tồn tại của nhiều dự án do GEF tài trợ trong lĩnh vực quản lý POP được trình bày tại 
hội thảo này. Thông qua đó, GEF đã đánh giá được vai trò quan trọng của các dự án 
GEF trong việc hỗ trợ xây dựng chính sách về quản lý an toàn hóa chất, kiểm soát 
ô nhiễm hóa chất, BVMT, an toàn sức khỏe, hội nhập quốc tế, chuyển giao công 
nghệ, đồng thời cho thấy sự đóng góp của các dự án này cho môi trường toàn cầu 
nói chung.
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6- Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ quốc tế về đánh giá và xử lý 
ô nhiễm Dioxin/các chất POP ở Việt Nam” (Đà Nẵng, 2012)

Với sự hỗ trợ của Dự án GEF/UNDP - Xử lý Dioxin, Hội thảo kỹ thuật quốc tế 
đã được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 02 đến 03 tháng 12 năm 2012 nhằm chia sẻ 
kiến thức và kinh nghiệm về đánh giá và xử lý ô nhiễm POP/Dioxin.

Hội thảo đã chia sẻ nguồn thông tin và kinh nghiệm phong phú về nghiên cứu, 
đánh giá và nỗ lực tẩy độc Dioxin ở Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Một lần nữa, 
các nhà quản lý, khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng nhau "hội 
ngộ" tại hội thảo này để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những ứng dụng tốt nhất 
để đánh giá và xử lý các chất POP/Dioxin ở Việt Nam. Hội thảo tập trung thảo luận 
3 nội dung cụ thể gồm: Giới thiệu về các phương pháp đánh giá Dioxin và các chất 
ô nhiễm khác; cập nhật tình hình phát triển công nghệ xử lý đối với các chất POP/
Dioxin; cung cấp sự so sánh trên phương diện quốc tế về khung pháp lý đối với 
công tác kiểm soát và quan trắc Dioxin. Cũng tại Hội thảo, nhiều đại biểu quốc tế 
đã bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề giảm thiểu tác động tiêu 
cực của Dioxin lên hệ sinh thái, nhất là sức khỏe con người, đặc biệt là hiệu quả của 
việc xử lý điểm nóng Dioxin mà Việt Nam đang triển khai.

7- Họp Hội đồng hàng năm "Diễn đàn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất 
hiện có và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BAT/BEP) tại khu vực Đông và 
Đông Nam Á” (Khánh Hòa, 2012)

Cuộc họp quốc tế này được tổ chức từ ngày 04 đến 06 tháng 12 năm 2012 tại 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với sự hỗ trợ tài chính của Dự án GEF/UN-
IDO - Áp dụng BAT/BEP trong công nghiệp để giảm thiểu U-POP. Cuộc họp Hội 
đồng được tổ chức hàng năm tại các quốc gia thành viên nhằm phổ biến thông tin và 
trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia trong khu vực về các khía cạnh khác nhau 
để thực hiện các giải pháp BAT/BEP, xây dựng báo cáo thường niên về hiệu quả của                       
BAT/BEP để giảm thiểu POP trong các ngành công nghiệp được nêu trong Phụ lục 
C của Công ước Stockholm. Cuộc họp với sự tham gia của các cán bộ môi trường từ 
Campuchia, Indonesia, Lào, Thái Lan, Trung quốc, Myanmar, Mông Cổ,Việt Nam, 
UNIDO và Ban thư ký Công ước Stockholm.

8- Tổ chức “Chuyên đề Việt Nam” tại các Hội nghị quốc tế Dioxin/POP
Trong lịch sử, việc khám phá vấn đề ô nhiễm môi trường gây ra bởi Chất da 

cam/Dioxin được rải cùng chất diệt cỏ trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt 
Nam đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận cũng như sự tham gia của 
các nhà khoa học từ nhiều nước trên thế giới. Hàng năm, vẫn có khá nhiều ng-
hiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học trong nước và quốc tế về vấn đề ô 
nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của Chất da cam/Dioxin ở Việt Nam. 
Nhằm tạo nên một diễn đàn để chia sẻ thông tin khoa học trong lĩnh vực này, Văn 
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phòng Ban chỉ đạo 33, một đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã định kỳ 
tổ chức Chuyên đề Việt Nam nằm trong khuôn khổ của Hội nghị quốc tế Dioxin  
(Dioxin International Symposium). Đây là hội nghị quốc tế được tổ chức hàng năm 
với sự góp mặt của hàng trăm nhà khoa học trên khắp thế giới. Việc duy trì tổ chức 
Chuyên đề Việt Nam là một trong những nỗ lực của Việt Nam nhằm thúc đẩy các 
hoạt động nghiên cứu khoa học trong nước cả về số lượng và chất lượng. Trong 
những năm gần đây, Chuyên đề Việt Nam được mở rộng cho các nghiên cứu về 
những chất POP khác như PCB và hóa chất BVTV họ cơ clo, các nhà khoa học Việt 
Nam cũng đã tham gia và trình bày các kết quả nghiên cứu về đánh giá ô nhiễm 
PCB, hóa chất BVTV, các chất POP mới như PBDE trong hoạt động tái chế chất 
thải.

9- Hỗ trợ cán bộ, chuyên gia của Việt Nam tham dự các hội nghị, hội thảo, 
họp Công ước quốc tế

Cũng trong khuôn khổ các dự án về quản lý POP, nhiều cán bộ, chuyên gia môi 
trường của Việt Nam đã được hỗ trợ để tham gia các cuộc họp Hội nghị các Bên 
(COP) của Công ước Stockholm và các hội nghị khoa học quốc tế như Hội nghị 
Dioxin & Halogen tại Úc, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, một số hoạt 
động khảo sát tại nước ngoài hoặc hội nghị đàm phán dự án quốc tế cũng được các 
tổ chức quốc tế hoặc dự án quốc tế hỗ trợ.

Trong bối cảnh hạn chế về kinh phí môi trường của Việt Nam, nguồn tài chính 
của các dự án quốc tế hỗ trợ cán bộ, chuyên gia tham gia các cuộc họp hay hội thảo 
quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo quá trình hội nhập quốc tế, chống 
tụt hậu, mở mang tầm nhìn cho lĩnh vực BVMT. Các cán bộ, chuyên gia của Việt 
Nam tham dự các hội nghị quốc tế cũng đã chủ động, tích cực trình bày các kết quả 
nghiên cứu khoa học, các kết quả dự án tại các hội thảo này, và qua đó, nâng cao 
được uy tín cho các tổ chức, cán bộ, nhà khoa học của Việt Nam trong cộng đồng 
quốc tế, tạo sự liên kết tích cực giữa các dự án tại Việt Nam và các hoạt động, dự án 
của các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác về quản lý an toàn POP và kiểm soát 
ô nhiễm hóa chất nói chung.

10. Tổ chức Hội thảo quốc tế về Quản lý và đánh giá rủi ro môi trường các 
chất POP (ERAM-POP)

Nhân dịp tổng kết 10 năm triển khai các hoạt động thực hiện Công ước  
Stockholm tại Việt Nam, Bộ TN&MT đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) 
tổ chức Hội thảo quốc tế về Quản lý và đánh giá rủi ro môi trường các chất POP 
(ERAM - POP). Mục tiêu của Hội thảo là tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và 
chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia trên thế giới về đánh giá rủi ro môi trường do 
các chất PCB/POP, giảm thiểu phát thải và quản lý các chất POP, trong đó có PCB 
và các chất độc hại bền vững nhằm hỗ trợ thực hiện Công ước Stockholm tại Việt 
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Nam và trên thế giới. Hội thảo ERAM-POP lần đầu được tổ chức vào năm 2015, 
là bước khởi đầu quan trọng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tổ chức hàng năm 
nhằm tạo nên một diễn đàn khoa học về POP/hóa chất nguy hại có tầm cỡ quốc tế 
ở Việt Nam.   

Đến nay, thông qua các hoạt động giao lưu và kết nối với quốc tế, Việt Nam đã 
khẳng định được với cộng đồng quốc tế là một trong những nước có năng lực thực 
thi về quản lý an toàn POP, từ quan trắc, đánh giá rủi ro đến xử lý ô nhiễm và thông 
qua đó thể hiện được việc thực hiện nghiêm túc các cam kết của Chính phủ và người 
dân Việt Nam đối với Công ước Stockholm về BVMT, sức khỏe cộng đồng tại Việt 
Nam và góp phần BVMT toàn cầu.   
II.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ về quản lý POP 
II.3.1. Các nghiên cứu về hiện trạng ô nhiễm POP tại Việt Nam 

Với các đặc tính nguy hại như đã nêu trên, việc nghiên cứu về hiện trạng ô 
nhiễm các chất POP trong môi trường, sinh vật và con người tại Việt Nam đã nhận 
được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài Việt Nam từ những 
năm 1990. Các nghiên cứu hiện trạng trong giai đoạn 1990 - 2010 tập trung chủ yếu 
tại các thành phố lớn có mật độ dân cư cao, nhiều khu công nghiệp lớn với các loại 
hình công nghiệp ô nhiễm như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu cũng 
được tiến hành tại các lưu vực sông Hồng và sông Mekong, là những khu vực canh 
tác nông nghiệp và vựa lúa chính của Việt Nam.

Ngay từ những năm 1990, các nhà khoa học Nhật Bản [19] đã thực hiện những 
nghiên cứu về POP trong môi trường nước, không khí, đất, trầm tích kéo dài trên 
một khu vực rộng lớn bao gồm các nước châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, 
Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippine. Kết quả nghiên 
cứu này cho thấy, hàm lượng của DDT và HCH trong môi trường của Việt Nam là 
tương đối cao so với các nước phát triển như Nhật Bản, Australia. Sự có mặt của 
DDT trong các mẫu khí, nước  và trầm tích từ các vùng Bắc, Trung, Nam của Việt 
Nam khẳng định mức độ ô nhiễm hóa chất này trên cả nước là kết quả của việc sử 
dụng DDT để bảo vệ mùa màng trong quá khứ cũng như tiêu diệt dịch sốt rét trong 
thời gian sau này.

Kết quả nghiên cứu khác trong những năm sau đó [20,21] cho thấy, sự phân 
bố DDT đồng đều hơn trong trầm tích dọc theo vùng duyên hải từ biên giới Việt - 
Trung đến cửa sông Hồng (Hình II.21). Tuy nhiên, hàm lượng HCH tại Móng Cái 
(gần Trung Quốc) cao hơn hẳn so với các khu vực khác ở phía Nam cho thấy nguồn 
gốc của nó có thể là từ Trung Quốc, đất nước tiêu thụ HCH nhiều nhất trên thế giới.
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Hình II. 21: Phân bố các hợp chất cơ clo trong trầm tích tại Việt Nam
Các nghiên cứu trong trầm tích thuộc hệ thống kênh rạch TP. Hồ Chí Minh và 

lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai cho thấy một sự phân bố theo vị trí địa lý [22,23]. 
Đó là hàm lượng các chất POP (PCB và DDT) trong trầm tích có hàm lượng cao 
nhất tại hệ thống kênh nội thành của TP. Hồ Chí Minh và giảm dần khi ra sông, thấp 
nhất tại vùng cửa sông và miền duyên hải [24] (Hình II.22). Kết quả này làm rõ vai 
trò các khu đô thị, khu công nghiệp cùng các hoạt động của cư dân được xem như 
là các nguồn điểm ô nhiễm POP [25].

Hình II. 22:  Sự phân bố DDT và PCB trong trầm tích khu vực  
sông Sài Gòn - Đồng Nai, miền Nam Việt Nam

Một nghiên cứu khác được thực hiện từ năm 2003 - 2004 trên lưu vực sông Hậu, 
là một trong hai nhánh sông lớn nhất thuộc sông Mekong và cũng là vựa lúa lớn nhất 
của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các điểm tương đương với các  
nghiên cứu trước đây, đặc biệt là hàm lượng DDT và PCB. Hàm lượng các chất POP 
từ kênh rạch nội thành trong khu dân cư giảm dần xuống đến hạ lưu của sông Hậu. 
Đặc biệt, hàm lượng DDT tại các khu vực nội thành Cần Thơ và Long Xuyên cao từ 
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10 - 20 lần so với các vị trí hạ lưu và đầu vào cho các nguồn DDT này đến từ việc 
sử dụng DDT cho các mục đích vệ sinh và phòng chống bệnh sốt rét hơn là từ các 
hoạt động nông nghiệp [26,27]. 

Hình II. 23: Sự phân bố hàm lượng PCB và DDT trong trầm tích khu vực sông 
Hậu, miền Nam Việt Nam

Các nghiên cứu POP trong mẫu đất tại các khu vực phía Bắc và Nam của Việt 
Nam cho thấy, hàm lượng DDT trong ruộng lúa cao hơn so với các vùng đất cao 
[28,29]. Kết quả này cũng chứng minh DDT được sử dụng nhiều trong quá khứ như 
là thuốc diệt côn trùng để bảo vệ mùa màng. Trong khi đó, tại các khu vực căn cứ 
quân đội Hoa Kỳ trước đây ở Tây Ninh, PCB cũng được tìm thấy trong đất với hàm 
lượng khá cao (92 ng/g). Với các bãi rác thải sinh hoạt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
(2 thành phố lớn nhất Việt Nam), kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng PCB và 
DDT trong đất bãi rác thải cao hơn nhiều so với trong đất ruộng [20]. 

Khi so sánh kết quả từ các nghiên cứu này với các quốc gia khác trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương (Hình II.24), mức độ ô nhiễm DDT trong nước tại vùng 
duyên hải Việt Nam đáng quan tâm và điều này một lần nữa lại khẳng định cho quá 
trình sử dụng rộng rãi DDT tại Việt Nam trước đây. Hàm lượng PCB trong nước 
và trầm tích tại vùng cửa sông Mekong, miền Nam Việt Nam tương đối cao khi so 
sánh với các nước khác như Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Hàm lượng PCB khá 
cao trong các nghiên cứu được thực hiện đầu những năm 1990 có thể bắt nguồn từ 
các thiết bị điện được nhập từ các nước phát triển khác (như Liên Xô, Hoa Kỳ…) 
hoặc từ số thiết bị, vũ khí được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam từ những 
năm 1961 - 1971.
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Hình II. 24: So sánh hàm lượng các chất cơ clo khó phân hủy trong nước và 
trầm tích của Việt Nam với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Số liệu hiện trạng ô nhiễm POP trong đất tại các bãi rác thải trên thế giới không 

nhiều. Mức độ ô nhiễm POP trong các bãi rác thải ở Việt Nam so sánh với các nước 
khác trên thế giới được trình bày trong Hình II.25 [28-34]. Nhìn chung, hàm lượng 
PCB tìm thấy trong đất tại các bãi rác thải của Việt Nam là cao hơn hàm lượng 
PCB có trong đất nền từ các nước công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nga và Ý, 
là những nước có mức độ ô nhiễm PCB cao hơn. Kết quả nghiên cứu này cũng cho 
thấy hàm lượng DDT trong đất tại các bãi rác thải Việt Nam có thể so sánh với DDT 
trong đất nông nghiệp đầu những năm 1990 của các quốc gia như Nga, Ailen và 
Slovakia, cao hơn DDT trong đất đô thị tại nhiều nước như Ai Cập, Hàn Quốc và 
ngay cả với đất nông thôn của Việt Nam.

Hình II. 25: So sánh hàm lượng PCB và DDT trong đất từ nhiều quốc gia
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Nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản về tích lũy trên các mẫu sinh học 
như cá, động vật hai mảnh vỏ và chim từ các nước thuộc khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương, trong đó bao gồm cả Việt Nam, đã làm rõ hiện trạng ô nhiễm, sự phân 
bố và xác định được các nguồn gây ô nhiễm của POP [35]. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, hàm lượng DDT trong cá tương đối cao (Hà Nội: 1.900 ng/g mỡ, cửa sông 
Hồng: 4.200 ng/g mỡ, Huế: 1.100 ng/g mỡ và TP. Hồ Chí Minh: 1.100ng/g mỡ). 
Kết quả cũng tương tự như vậy với hàm lượng PCB trong cá (Hà Nội: 580 ng/g mỡ, 
110 ng/g mỡ, Huế: 630 ng/g mỡ và TP. Hồ Chí Minh: 950 ng/g mỡ). Các mẫu trai 
nghiên cứu dọc theo vùng duyên hải miền Bắc và Trung cũng chứa DDT khá cao 
và cho thấy sự phân bố các chất POP rất giống trong mẫu trầm tích. Đặc biệt hàm 
lượng của PCB, DDT và HCH khá cao tại các khu vực gần biên giới Trung Quốc và 
vùng cửa biển như cảng Hải Phòng (khu đô thị và công nghiệp) hay Thái Bình (vựa 
lúa của Việt Nam) và có xu hướng giảm dần dọc theo bờ biển về phía Nam.

Hình II. 26: So sánh tích lũy các chất POP trong chim di trú và chim không di 
trú tại Việt Nam

Trong một nghiên cứu khác [36] đã phát hiện thấy hàm lượng DDT trong chim 
không di trú cao hơn so với chim di trú tại miền Bắc Việt Nam (Hình II.26). Kết quả 
này chỉ rõ việc phơi nhiễm DDT gần đây của chim không di trú ở miền Bắc Việt 
Nam phù hợp với nhận định đây là nơi có ô nhiễm DDT khá phổ biến. Tuy nhiên, 
hàm lượng HCH khá cao trong chim di trú cho thấy quá trình phơi nhiễm hợp chất 
này xảy ra tại các điểm dừng chân trong quá trình di cư của chim tại các khu vực ô 
nhiễm như Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc và Nhật Bản. Các quốc gia này đóng vai 
trò là nguồn ô nhiễm HCH tiềm năng trong mùa sinh sản của chim di trú tại khu vực 
hồ Baikal, Nga. Hàm lượng PCB thấp trong chim không di trú và tương đương với 
chim di trú đã cho thấy nguồn ô nhiễm PCB nhỏ hơn tại miền Bắc Việt Nam trong 



BÁO CÁO
TỔNG QUAN

NĂM1 VỀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM 
 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM

103

những năm cuối của thập niên 2000. Vì vậy, mô hình tích lũy POP trong chim tùy 
theo các hoạt động di trú của chúng và nó phản ánh hiện trạng của mỗi chất ô nhiễm. 
Dựa trên cơ sở này, các nhà nghiên cứu đã đề nghị việc sử dụng chim như là các chỉ 
thị sinh học trong việc quan trắc POP trong môi trường.

Theo kết quả nghiên cứu của chương trình quan trắc động vật hai mảnh vỏ khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương [37] cho thấy hàm lượng POP trong cá, động vật 
hai mảnh vỏ và chim tại Việt Nam thấp hơn so với miền Nam Trung Quốc và Hồng 
Kông nhưng cao hơn so với hầu hết các nước vùng Đông Á khác [38 - 44].  Trong 
khi đó, hàm lượng DDT trong cá tại Việt Nam cao nhất khi so sánh với các nước 
khác như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Australia.

Nhìn chung, sự phân bố và mức độ ô nhiễm POP trong trầm tích và quần thể 
sinh vật rất tương đồng trên cả quy mô địa phương và quy mô vùng. Điều này có thể 
bắt nguồn từ khả năng bay hơi của các chất POP được gia tăng dưới tác động của 
các luồng gió nóng đặc trưng của hệ sinh thái nhiệt đới.

Các nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm POP trong thực phẩm tại Việt Nam cũng 
được thực hiện từ những năm đầu thập niên 1990. DDT được tìm thấy trong thịt 
heo và gà (190 - 5.100 ng/g mỡ) nhưng các chất POP khác như HCH, CHL, HCB 
và PCB lại khá thấp [45]. Một nghiên cứu khác [46] được thực hiện từ năm 1990 - 
1991 trên nhiều loại thực phẩm khác nhau như gạo, đậu Hà Lan, dầu, bơ, mỡ động 
vật, thịt, cá và hải sản tại một số khu vực như Hà Nội, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh 
đã phát hiện hàm lượng PCB trong chúng khá cao. Kết quả này phù hợp với hiện 
trạng ô nhiễm PCB trong đất tại các khu vực này. Hàm lượng DDT chiếm cao nhất 
trong tất cả loại thực phẩm này, đặc biệt trong dầu và mỡ động vật, đã minh chứng 
cho việc sử dụng DDT tại thời điểm thực hiện nghiên cứu. Thành phần pp’-DDT 
chiếm đa số với xấp xỉ 50% tổng hàm lượng DDT trong gạo, đậu và dầu. Năm 2003, 
các nhà khoa học đã đưa ra báo cáo cho thấy hàm lượng rất cao của PCDD/Fs trong 
thực phẩm tại Biên Hòa, khu vực bị rải Chất độc da cam trong suốt thời kỳ chiến 
tranh [47].

Các nghiên cứu về hiện trạng ô nhiễm POP trên người ở Việt Nam không nhiều. 
Một nghiên cứu sơ bộ [15] đã tìm thấy hàm lượng DDT và HCH rất cao trong sữa 
mẹ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh (10.500 - 12.000 ng/g mỡ). Tuy nhiên, PCB trong 
sữa mẹ lại tương đối thấp khi so sánh với các nước khác. Một nghiên cứu khác năm 
2001 đã cung cấp được nhiều dữ liệu hơn về phơi nhiễm POP ở con người và hiểu 
rõ hơn về động học tích lũy của PCB và các chất cơ clo khác. Nghiên cứu được thực 
hiện trên 96 bà mẹ đang cho con bú sinh sống tại khu vực gần bãi rác thải ở Mễ Trì, 
Từ Liêm - Hà Nội và Vĩnh Lộc, Đông Thạnh - TP. Hồ Chí Minh [16]. Nhìn chung 
mức độ phơi nhiễm DDT, HCB, CHL và PCB tại 2 nhóm đối tượng ở Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh tương đương nhau trong khi hàm lượng HCH trong sữa mẹ tại khu 
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vực Hà Nội lại cao hơn đáng kể so với TP. Hồ Chí Minh [16]. Kết quả này cho thấy 
hàm lượng ô nhiễm nền của HCH tại khu vực phía Bắc cao hơn so với phía Nam. 

Các kết quả tương tự về ô nhiễm HCH trong trầm tích và động vật hai mảnh 
vỏ dọc theo khu vực duyên hải phía Bắc Việt Nam cũng cho thấy hàm lượng HCH 
cao hơn tại những điểm gần biên giới Trung Quốc [19 - 21]. Các báo cáo nghiên 
cứu trước đó cũng cho thấy sự phân bố không gian tương tự trong nhiều loại mẫu 
môi trường với hàm lượng HCH tại Hà Nội cao hơn khu vực TP. Hồ Chí Minh                
[8, 28, 35]. Ngoài ra, bên cạnh ảnh hưởng do di chuyển từ Trung Quốc, quốc gia 
tiêu thụ HCH nhiều nhất thế giới thì sự khác biệt về khí hậu giữa Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc hàm lượng HCH tại Hà Nội cao 
hơn TP. Hồ Chí Minh. Vùng đồng bằng sông Mekong được đặc trưng bởi khí hậu 
nhiệt đới có nhiệt độ cao và lượng mưa nhiều đã làm tăng khả năng bay hơi của các 
đồng phân HCH dẫn đến hàm lượng các chất này trong các mẫu môi trường và con 
người thấp hơn so với Hà Nội.

Tương tự với các mẫu môi trường, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có hàm 
lượng DDT trong người cao nhất so với các nước phát triển và đang phát triển. Điều 
này làm tăng mối quan ngại đến chất lượng môi trường và sức khỏe con người.

Trong giai đoạn 1961 - 1971 diễn ra  cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, một 
lượng lớn chất diệt cỏ (Chất da cam) có chứa Dioxin đã được rải xuống các khu 
vực ở miền Nam Việt Nam. Hậu quả đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm Dioxin nặng nề 
cho môi trường và chuỗi thức ăn bao gồm cả con người. Trong suốt 3 thập kỷ qua, 
Schecter và cộng sự đã thực hiện nhiều nghiên cứu ô nhiễm Dioxin ở miền Nam 
Việt Nam trên các đối tượng trầm tích, thực phẩm, đặc biệt là các mẫu sinh học từ 
cư dân sống gần các điểm nóng ô nhiễm Dioxin. Nhìn chung, ô nhiễm Dioxin do 
Chất da cam có đặc trưng là sự nổi bật của 2,3,7,8 - TCDD là chất ô nhiễm chính 
trong thành phần thuốc trừ cỏ 2,4,5 - T, thành phần của Chất da cam. Đáng lưu ý 
2,3,7,8 - TCDD là một trong các hợp chất độc nhất. 

Nhằm đánh giá hậu quả tình trạng ô nhiễm Dioxin chiến tranh tại Việt Nam, 
trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ TN&MT chủ trì thực hiện Chương trình nghiên 
khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu 
dài của Chất da cam/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và 
sức khỏe con người Việt Nam” (Mã số KHCN-33/11-15), kinh phí từ nguồn ngân 
sách nhà nước của Chính phủ Việt Nam. Chương trình gồm 13 đề tài khoa học được 
các Bộ: Quốc phòng, Y tế, TN&MT, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam và một số cơ quan khác triển khai thực hiện. Mục tiêu của Chương trình nhằm 
đánh giá hậu quả lâu dài của Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở 
Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người; đề xuất các giải pháp xử lý, 
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giảm thiểu tác hại Dioxin và các giải pháp cơ chế, chính sách đối với nạn nhân Chất 
da cam/Dioxin.

Hàm lượng PCDD/F trong đất cao nhất là 2.200 pg/g trọng lượng khô đã được 
tìm thấy khi khảo sát trên mẫu đất, trầm tích và thực phẩm tại thung lũng A Lưới 
[48], đây là một điểm nóng bị ô nhiễm Chất độc da cam và cũng là khu vực căn cứ 
quân sự trước kia của quân đội Hoa Kỳ. Hàm lượng này cao hơn nhiều so với hàm 
lượng nền của các nước công nghiệp đã phát triển.

II.3.2. Các hoạt động nghiên cứu về các chất POP mới 
a) Giới thiệu chung các hoạt động nghiên cứu về các chất POP mới

Như đã trình bày ở trên, Công ước Stockholm qua các kỳ họp COP đã liên tục 
bổ sung một số nhóm chất POP mới vào danh sách cần quản lý. Năm 2009, 9 nhóm 
chất POP mới được đưa vào danh sách, trong đó có 3 nhóm chất liên quan đến các 
ngành sản xuất công nghiệp bao gồm: (1) Tetrabrom diphenyl ete và Pentabrom 
diphenyl ete (POP-BDE) (Phụ lục A); (2) Hexabrom diphenyl ete và Heptabrom 
diphenyl ete (Phụ lục A); và (3) Perfluorooctane sulfonic acid, muối Perfluorooctane 
sulfonate và Perfluorooctane sulfonyl fluoride (Phụ lục B). Năm 2011, bổ sung 
thêm Endosulfan vào Phụ lục A của Công ước. Năm 2013, các chất Hexabromocy-
clododecane được đưa vào Phụ lục A của Công ước. 

Đối với các chất POP công nghiệp mới, cơ sở dữ liệu tại Việt Nam còn hạn chế, 
đây cũng là khó khăn cơ bản trong công tác quản lý an toàn các hợp chất này. Các 
nghiên cứu về PBDE được thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây chủ yếu tại một 
số viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học phối hợp với các nhóm nghiên cứu 
nước ngoài như Hoa Kỳ, Nhật Bản. Các kết quả được công bố chủ yếu tập trung vào 
một số đối tượng có sự tích lũy cao và đặc trưng các PBDE như mẫu bụi trong nhà, 
mẫu đất, mẫu trầm tích, mẫu cá. Khu vực nghiên cứu chưa mở rộng trên phạm vi cả 
nước, phần lớn là các đô thị và một số khu tái chế rác thải điện tử, các bãi tập trung 
và chôn lấp rác thải. Trong khi đó, rất nhiều nghiên cứu tương tự được thực hiện tại 
các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang phát triển trong khu vực 
châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… Số liệu từ các nghiên cứu này là 
nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để bước đầu chúng ta có thể đánh giá mức độ ô 
nhiễm PBDE trong môi trường tại Việt Nam trong mối tương quan với sự phân bố 
PBDE trong môi trường tại các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

Một số hoạt động nghiên cứu khoa học đánh giá ô nhiễm, kiểm kê hiện trạng 
và xây dựng chính sách quản lý các chất POP mới trong công nghiệp được liệt kê 
trong Bảng II.6.
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Bảng II. 6: Các hoạt động nghiên cứu về các chất POP mới tại Việt Nam

TT Tên hoạt động Đơn vị thực hiện Nội dung nghiên cứu

1 Chương trình 
quan trắc các 
chất ô nhiễm sử 
dụng vẹm xanh 
làm chỉ thị 
sinh học trong 
khu vực châu 
Á - Thái Bình 
Dương

- Đại học Ehime, Nhật Bản.
- CETASD và Khoa Hóa 
học, Trường Đại học Khoa 
học tự nhiên, Đại học Quốc 
gia Hà Nội.

Đánh giá mức độ ô nhiễm của các 
hợp chất POP, trong đó có PBDE 
sử dụng loài vẹm xanh làm chỉ thị 
sinh học tại các nước trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương, 
bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, 
Campuchia, Indonesia, Malaysia, 
Philippin và Việt Nam.

2 Chương trình  
nghiên cứu  
Research Rev-
olution 2002 
(RR2002) do 
Cơ quan Xúc 
tiến khoa học 
Nhật Bản 
(JSPS) tài trợ

- Đại học Ehime, Nhật Bản.
- CETASD và Khoa Hóa 
học, Trường Đại học Khoa 
học tự nhiên, Đại học Quốc 
gia Hà Nội.
- Trường Đại học Nông 
Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá mức độ ô nhiễm trong 
môi trường và khả năng phơi 
nhiễm trên cơ thể người của các 
chất độc hại như POP và kim loại 
nặng tại khu vực đồng bằng sông         
Mekong, trong đó có Việt Nam.

3 Đề án “Hoàn 
thiện cơ chế, 
chính sách, pháp 
luật về quản lý 
các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân 
hủy”.

- Cục Kiểm soát ô nhiễm, 
Tổng cục Môi trường, Bộ 
TN&MT.
- Khoa Hóa học, Trường 
Đại học Khoa học tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Viện Nghiên cứu Khoa 
học kỹ thuật bảo hộ lao 
động, Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam.
- Trường Đại học Văn Lang 
TP. Hồ Chí Minh.

- Khảo sát, phân tích, xây dựng 
báo cáo kết quả phân tích các 
chất POP trong công nghiệp và 
nông nghiệp.
- Xây dựng 3 hướng dẫn kỹ 
thuật về kiểm kê các chất POP 
trong công nghiệp và nông  
nghiệp.
- Bước đầu kiểm kê và kiểm kê 
phát phải PBDE.
- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 
về kiểm kê các chất PFOS.
- Bước đầu kiểm kê và kiểm 
kê phát phải PFOS trong công  
nghiệp.
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4 Đề tài “Đánh giá 
mức độ phát thải 
và ô nhiễm môi 
trường của các 
hợp chất hữu cơ 
khó phân hủy 
mới họ brôm 
(PBDE)”.

- Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ quốc gia 
(NAFOSTED).
- Khoa Hóa học, Trường 
Đại học Khoa học tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nghiên cứu quy trình xác định 
các PBDE trong nguồn phát thải 
và các đối tượng môi trường, sinh 
học.
- Khảo sát, lấy mẫu, phân tích và 
đánh giá mức độ ô nhiễm PBDE 
trong môi trường.
- Nghiên cứu tính toán và đánh 
giá mức độ phát thải của PBDE.

5 Đề tài “Đánh giá 
ô nhiễm lượng 
vết các độc tố 
hữu cơ thuộc 
nhóm PBDE 
trong trầm tích 
mặt của một số 
kênh rạch và ao 
hồ khu vực Hà 
Nội”.

CETASD, Trường Đại học 
Khoa học tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội.

- Nghiên cứu quy trình xác định 
các PBDE trong trầm tích mặt 
tại các ao, hồ ở Hà Nội và Hưng 
Yên.
- Đánh giá mức độ ô nhiễm 
PBDE trong trầm tích mặt tại Hà 
Nội và Hưng Yên, bước đầu kết 
luận hoạt động tái chế rác thải 
điện tử có nguy cơ cao đối với 
phát thải PBDE.

6 Đề tài "Nghiên 
cứu quy trình 
phân tích dư 
lượng các hợp 
chất PBDE 
trong mẫu cá 
sử dụng phương 
pháp chiết pha 
sẵn và sắc ký 
khí khối phổ"

CETASD, Trường Đại học 
Khoa học tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội

- Nghiên cứu quy trình xác định 
các PBDE trong mẫu cá tại các ao 
hồ, kênh rạch ở Hà Nội.
- Đánh giá mức độ tích lũy PBDE 
trong một số loài cá thu thập tại 
các sông Nhuệ và sông Tô Lịch 
tại Hà Nội. Bước đầu ghi nhận sự 
tồn tại PBDE trong cá rô phi và 
cá diếc.

7 Nghiên cứu sự 
phân bố và mức 
độ tích lũy các 
PBDE trong 
trầm tích trong 
hệ thống sông 
hồ tại Hà Nội.

Phòng thí nghiệm Dioxin, 
Trung tâm Quan trắc môi 
trường, Tổng cục Môi 
trường, Bộ TN&MT.

- Nghiên cứu quy trình xác định 
các PBDE trong trầm tích tại các 
sông hồ ở Hà Nội.
- Đánh giá mức độ ô nhiễm và xu 
hướng phân bố của PBDE trong 
trầm tích sông hồ ở Hà Nội.
- Bước đầu xác định nguồn phát 
thải PBDE chủ yếu từ các hỗn 
hợp thương mại của Penta và Oc-
ta-BDE.
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8 Đánh giá mức 
độ ô nhiễm và 
xu hướng phân 
bố các PBDE 
trong môi 
trường bụi tại 
nơi làm việc.

Trạm Quan trắc và Phân 
tích môi trường lao động, 
Viện Nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật Bảo hộ lao động, 
Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam

- Nghiên cứu quy trình xác định các 
PBDE trong mẫu bụi trong nhà.
- Đánh giá mức độ ô nhiễm và xu 
hướng phân bố của PBDE trong 
bụi tại nơi làm việc.
- Bước đầu đánh giá rủi ro của 
PBDE đối với sức khỏe con người 
qua con đường hấp thụ bụi.

9 Nghiên cứu, 
đánh giá hàm 
lượng các chất 
hữu cơ khó phân 
hủy độc hại tồn 
lưu trong nước, 
trầm tích tại một 
số cửa sông ven 
biển tỉnh Quảng 
Nam và thành 
phố Đà Nẵng

Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội

- Quy trình kỹ thuật xử lý mẫu và 
phân tích mẫu các hợp chất DDT, 
HCB, Lindan, PeCB, PBDE và 
PCB trong nước và trong trầm 
tích.
- Xây dựng Bài giảng về hợp chất 
POP trong học phần độc học môi 
trường.

10 Các hoạt động  
nghiên cứu khác

- Các viện, trung tâm  
nghiên cứu, trường đại 
học, phòng thử nghiệm hóa 
trong nước.
- Các trường đại học và 
trung tâm nghiên cứu nước 
ngoài như Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc…

- Đánh giá mức độ ô nhiễm các 
chất POP mới trong môi trường 
đất, trầm tích, nước, không khí.
- Đánh giá mức độ tích lũy các 
chất POP mới trong cơ thể sinh 
vật nằm trong chuỗi thức ăn.
- Đánh giá mức độ phơi nhiễm 
các chất POP mới trên cơ thể con 
người.
- Phát hiện nguồn phát thải các 
chất POP mới và đề xuất các 
hướng xử lý.

b) Các hoạt động nghiên cứu về nhóm Polybrom diphenyl ete (PBDE)
PBDE là nhóm các hợp chất cơ brom, bao gồm 209 đồng loại, được sản xuất và 

sử dụng rộng rãi từ những năm 1970 trong các ngành công nghiệp điện và điện tử, 
xây dựng, giao thông vận tải, dệt, sản xuất đồ gia dụng… để làm chất chống cháy 
cho polyme, đệm, vải… Các PBDE có đặc điểm chung là dễ bay hơi nên chúng có 
thể phát tán từ nguồn phát thải (các sản phẩm công nghiệp có chứa PBDE) ra môi 
trường tiếp nhận (môi trường không khí, bụi, đất, nước, trầm tích, sinh vật, con 
người). Các chất này có thể phát thải ra môi trường ngay cả khi các sản phẩm chứa 
chúng đang được sử dụng và đặc biệt trong các hoạt động thải bỏ, tái chế, tiêu hủy 
các sản phẩm đã hết thời gian sử dụng.
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Các PBDE được chứng minh là có ảnh hưởng xấu đến các chức năng nội tiết 
trong cơ thể con người và vật nuôi trong nhà, liên quan tới một loạt các vấn đề về 
sức khỏe như suy giảm trí nhớ, khả năng nhận thức và miễn dịch, đồng thời gây dị 
tật hệ sinh sản, bệnh ung thư. Do tác động độc hại của PBDE đối với hệ sinh thái 
rất nghiêm trọng trong khi các chất này lại được sử dụng rất phổ biến, năm 2009, 
Công ước Stockholm đã đưa một số nhóm PBDE, bao gồm TetraBDE, PentaBDE, 
HexaBDE, HeptaBDE vào danh sách các chất POP bị cấm sử dụng.

Hiện tại, Việt Nam chưa tiến hành kiểm kê toàn diện PBDE. Các hoạt động 
liên quan đến PBDE đã được  thực hiện chủ yếu là một số nghiên cứu về mức độ ô 
nhiễm PBDE trong các đối tượng môi trường và sinh học tại một số khu vực được 
cho là có nguy cơ phát thải PBDE cao. Các nghiên cứu này được thực hiện bởi sự 
phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước trong thời gian 5 năm trở 
lại đây. Trong năm 2012, trong khuôn khổ Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
pháp luật về quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”, Tổng cục Môi 
trường đã xây dựng phương pháp luận về kiểm kê các chất POP mới, trong đó có 
các PBDE. 

Mức độ ô nhiễm PBDE trong môi trường tại Việt Nam
PBDE là các chất không có sẵn trong tự nhiên, chúng có mặt trong các thành 

phần môi trường là do các hoạt động sản xuất, sử dụng và thải bỏ sản phẩm chứa 
PBDE, đây được cho là nguồn phát thải PBDE ra môi trường. Từ nghiên cứu đầu 
tiên tại Thụy Điển trong những năm 1979 - 1981 cho thấy sự tồn tại PBDE trong 
một số thành phần môi trường, cho đến nay, sự tồn tại và xu hướng phân bố của 
PBDE trong các thành phần môi trường như bụi, không khí, nước tự nhiên, nước 
thải, bùn thải, đất, trầm tích, cây trồng, sinh vật đã được các nhà khoa học chứng 
minh bằng một số lượng lớn các công trình nghiên cứu được thực hiện tại nhiều 
quốc gia trong vài thập kỷ qua. PBDE có thể xâm nhập và tích lũy trong cơ thể 
người theo 3 con đường là hít thở không khí, hấp thụ bụi và theo chuỗi thức ăn với 
bằng chứng là PBDE đã được phát hiện trong các mẫu sinh phẩm người như mẫu 
máu, sữa mẹ, tóc.

Hàm lượng PBDE trong nguồn phát thải
PBDE được sử dụng như một phụ gia trong quá trình sản xuất nhiều loại vật liệu 

khác nhau nhằm mục đích làm giảm khả năng bắt cháy, làm chậm quá trình cháy 
rồi tắt cháy theo cơ chế dập tắt sự cháy trong pha khí. Hàng chục nghìn tấn PBDE 
thương mại được tiêu thụ mỗi năm cho thấy vai trò quan trọng của các hợp chất này 
đối với các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu như chất dẻo, polyme, chất nền, cao 
su, tơ sợi, sơn… Các loại vật liệu này lại tiếp tục được sử dụng làm nguyên liệu cho 
nhiều ngành sản xuất khác nhau như: công nghiệp điện và điện tử, sản xuất đồ gia 
dụng, vật liệu xây dựng, đồ nội thất, dệt may, đồ bảo hộ lao động, giao thông vận 
tải, chế tạo phương tiện giao thông, công nghiệp hàng không… Hiện nay, theo quy 
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định của EU cũng như Việt Nam, hàm lượng tối đa cho phép của PBDE trong sản 
phẩm là 0,1% hay 1.000 ppm.

Trước khi các đề án về môi trường được thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu 
mới của Công ước Stockholm thì chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu về hàm lượng 
PBDE trong nguồn phát thải. Trong năm 2012, một số mẫu nhựa thành phẩm đã 
được phân tích bởi nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại 
học Quốc gia Hà Nội và Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động, tuy 
số lượng mẫu chưa lớn nhưng đây là những số liệu đầu tiên và đáng tin cậy, giúp 
các nhà khoa học đưa ra những đánh giá sơ bộ, bước đầu về mức hàm lượng PBDE 
trong nguồn phát thải [49]. Theo nghiên cứu này, hàm lượng PBDE trong các mẫu 
nhựa phân bố trong một khoảng rộng, từ 20 - 55.790 ng/g. Hàm lượng PBDE có sự 
khác biệt rõ rệt giữa 2 loại mẫu nhựa là mẫu nhựa thành phẩm (được tách từ các bộ 
phận nhựa của thiết bị điện, điện tử thải bỏ như ti vi, máy tính cá nhân, bản mạch 
điện tử) và mẫu nhựa nguyên liệu. Hàm lượng tổng PBDE trung bình trong các mẫu 
nhựa thành phẩm là 43.500 ng/g, cao gấp 1.000 lần so với hàm lượng PBDE trung 
bình trong các mẫu nhựa nguyên liệu là 40 ng/g. Tuy nhiên, nếu so sánh với hàm 
lượng tối đa cho phép của PBDE trong sản phẩm nhựa theo quy định của Chỉ thị 
RoSH là 1.000 ppm thì hàm lượng PBDE trong các mẫu nhựa này đều thấp hơn so 
với ngưỡng từ 10 – 50.000 lần.

Hàm lượng PBDE trong nguồn phát thải bao gồm các loại nhựa, các bộ phận 
bằng nhựa của thiết bị điện, điện tử, đồ nội thất… tại Việt Nam và một số nước châu 
Á, so sánh với ngưỡng 1.000 ppm theo Chỉ thị RoSH được đưa ra trong Hình II. 27. 

Hình II. 27: Hàm lượng PBDE trong sản phẩm nhựa tại Việt Nam, Hàn Quốc                  
và Nhật Bản
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Hàm lượng PBDE trong mẫu nhựa tại Việt Nam được so sánh với một số nghiên 
cứu tương tự được thực hiện tại Nhật Bản và Hàn Quốc [50 - 52]. Mức hàm lượng 
PBDE trong mẫu nhựa tại Việt Nam tương đương với nhựa trong các sản phẩm trên 
thị trường Nhật Bản năm 2008 như máy tính cá nhân, ti vi, nồi cơm điện, thiết bị 
điện, giấy dán tường, rèm; đây là thời điểm mà Chỉ thị RoSH chính thức có hiệu lực 
được 2 năm. Đối với các sản phẩm được sản xuất từ trước năm 2000, đặc biệt trong 
vỏ ti vi hay một số loại nhựa polistiren chịu va đập (HIPS) được bổ sung PBDE ở 
mức hàm lượng cao hơn so với ngưỡng cho phép từ 14 - 145 lần. Tính đến thời điểm 
năm 2014 thì Chỉ thị RoSH, tuy là quy định của các nước châu Âu, vẫn là căn cứ 
quan trọng cho các quốc gia khác trên thế giới kiểm soát chất lượng sản phẩm điện, 
điện tử có chứa các chất độc hại, trong đó có PBDE.

Mức độ ô nhiễm PBDE trong môi trường không khí và bụi
PBDE là các hợp chất có khả năng bay hơi nên chúng có thể phát thải từ nguồn 

(các thiết bị và vật liệu chứa PBDE) ra môi trường không khí. Hàm lượng PBDE 
trong không khí phụ thuộc nhiều vào vị trí lẫy mẫu, thời tiết, nhiệt độ… PBDE trong 
không khí có thể phát tán đi xa hoặc bị hấp phụ vào pha hạt lơ lửng, các hạt bụi hay 
rơi xuống đất; trong đó bụi được cho là môi trường tích lũy mạnh và đặc trưng các 
PBDE do khả năng hấp phụ cao. PBDE trong môi trường không khí và bụi thường 
được khảo sát tại cùng một địa điểm để đánh giá mức độ phát thải, cân bằng trao đổi 
và phương thức tồn tại của PBDE trong hai môi trường này. Đặc biệt, hít thở không 
khí và hấp thụ bụi bị ô nhiễm PBDE là hai con đường xâm nhập của PBDE vào cơ 
thể người nên việc khảo sát hàm lượng và sự phân bố của chúng trong không khí 
và bụi có ý nghĩa quan trọng để đánh giá rủi ro của các PBDE đối với con người.

Trong không khí, PBDE thường được khảo sát ở các điều kiện nghiên cứu khác 
nhau như vị trí lấy mẫu trong nhà hay ngoài trời, thời điểm lấy mẫu là mùa lạnh 
hay mùa nóng, khu vực khảo sát là vùng nông thôn, ngoại ô, đô thị hay khu công 
nghiệp. Đối với không khí trong nhà còn được nghiên cứu từng nhóm tùy theo đặc 
điểm sinh hoạt và sản xuất như nhà ở, văn phòng, kho chứa, xưởng tái chế… Nhìn 
chung, hàm lượng PBDE trong không khí ngoài trời thấp hơn đáng kể so với không 
khí trong nhà, hàm lượng này tại các văn phòng, công sở cao hơn so với nhà ở, căn 
hộ. Mức độ ô nhiễm PBDE trong không khí tại vùng nông thôn thấp hơn so với đô 
thị và cao nhất là ở các khu công nghiệp, đặc biệt là tại các khu vực có hoạt động tái 
chế nhựa từ rác thải điện tử. Thông thường, hàm lượng PBDE trong không khí về 
mùa nóng sẽ cao hơn mùa lạnh do nhiệt độ tăng thì khả năng bay hơi của các chất 
cũng tăng.

Mức hàm lượng và sự phân bố của PBDE trong không khí tại 2 khu vực có hoạt 
động tái chế rác thải điện tử Tràng Minh, Hải Phòng và Bùi Dâu, Hưng Yên với 2 
địa điểm so sánh tại khu vực đô thị và ngoại ô Hà Nội đã được khảo sát (thời điểm 
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lấy mẫu năm 2008). Theo nghiên cứu này [8], hàm lượng PBDE trung bình trong 
không khí tại vùng ngoại ô Hà Nội có giá trị 4,6 pg/m3; khu vực đô thị Hà Nội là 
23, 51 và 58 pg/m3 tương ứng với vị trí lấy mẫu trên mái nhà, trên đường phố và 
trong văn phòng. Mức hàm lượng PBDE trong không khí tại các hộ gia đình không 
có hoạt động tái chế rác thải ở Bùi Dâu và Tràng Minh lần lượt là 11 và 35 pg/m3, 
tương đương với khu vực đô thị Hà Nội và thấp hơn đáng kể so với mẫu lấy tại các 
hộ gia đình có hoạt động tái chế là 620 và 720 pg/m3. Qua các số liệu này, chúng ta 
có thể đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm PBDE trong không khí tại Việt Nam và kết 
quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hoạt động tái chế nhựa từ rác thải điện tử ẩn chứa 
nguy cơ cao đối với sự phát thải PBDE ra môi trường.

Hàm lượng PBDE trong không khí tại Việt Nam được so sánh với các nước 
khác trong khu vực và trên thế giới, số liệu về khoảng hàm lượng và giá trị trung 
bình được thể hiện trong Bảng II.7. 

Bảng II. 7:  Mức độ ô nhiễm PBDE trong không khí tại Việt Nam so sánh với 
các nước trên thế giới

TT Quốc gia Khu vực lấy mẫu Hàm lượng (pg/m3) Tài liệu tham 
khảo

a. Không khí trong nhà ở

1 Hoa Kỳ Nhà ở 760 (210 - 3980) [53]

2 Trung Quốc Nhà ở 628,3 (125,1 - 2.877) [54]

3 Thụy Điển Nhà ở 330 (72 - 1.400) [55])

4 Đan Mạch Nhà ở 275 (107 - 953) [56]

5 Việt Nam Nhà ở, khu tái chế 11 và 35 [7]

6 Australia Nhà ở 19 (0,5 - 179) [57]

7 Kuwait Nhà ở 8,2 (2,5 - 139) [58]

8 Việt Nam Nhà ở, ngoại ô 4,6 [7]

b. Không khí ở nơi làm việc

9 Thụy Điển Văn phòng 4.000 (140 - 7.300) [55]

10 Hoa Kỳ Văn phòng 1.260 (21 - 17.200) [59]

11 Anh Văn phòng 1.082 (82 - 15.509) [60]

12 Việt Nam Khu tái chế rác 
thải điện tử

620 và 720 [7]

13 Trung Quốc Văn phòng 518,3 (181,3 - 8.315) [54]
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14 Canada Văn phòng 140 (25 - 350) [61]

15 Hy Lạp Văn phòng 115 (19 - 10.848) [62]

Cửa hàng điện tử 76 (29 - 139)

16 Australia Văn phòng 18 (15 - 487) [57]

17 Kuwait Văn phòng 8,6 (2 - 385) [58]

c. Không khí ngoài trời

18 Trung Quốc Đô thị, Khu công 
nghiệp

87,6 - 1.941 [64]

19 Pháp Đô thị, Khu công 
nghiệp

158 - 230 [65]

20 Hoa Kỳ Đô thị 65 - 135 [66]

21 Thổ Nhĩ Kỳ Khu công nghiệp 117 ± 23 [67]

Đô thị 82 ± 28

Ngoại ô 24 ± 10

22 Việt Nam Đô thị 23 và 51 [7]

23 Thái Lan Khu tái chế rác 
thải điện tử

45 (8 - 150) [63]

24 Hy Lạp Đô thị 26 (21 - 30) [62]

Ngoại ô 15 (4 - 44)

Nông thôn 3 (2 - 11)

25 Australia Đô thị 1,7 và 6,8 [57]

26 Châu Nam Cực 0,67 - 2,98 [69]

Qua bảng số liệu trên, hàm lượng PBDE trong không khí tại Việt Nam nằm ở 
mức trung bình so với các quốc gia khác trên thế giới. Hàm lượng PBDE trong không 
khí trong nhà tại các quốc gia nhận các giá trị trên một khoảng rộng, từ dưới 1 pg/m3 
đến khoảng 4.000 pg/m3. Tại Hà Nội, khu vực ngoại ô có mức độ ô nhiễm thấp tương 
đương với mức nền trên thế giới, khu vực đô thị và khu vực so sánh ở nông thôn có 
hoạt động tái chế rác thải điện tử có hàm lượng PBDE trong không khí cao hơn đáng 
kể so với vùng ngoại ô. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không khí tại các hộ gia đình 
có xưởng tái chế nhựa thì hàm lượng PBDE trong không khí ở mức tương đối cao, 
gấp khoảng 10 lần so với khu vực có hoạt động tương tự tại Thái Lan. Thực tế này 
cho thấy hoạt động tái chế rác thải điện tử tự phát là một trong những nguồn phát thải 
PBDE đáng quan tâm ra môi trường không khí tại Việt Nam hiện nay.
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PBDE tồn tại trong không khí sẽ bị hấp phụ bởi các hạt bụi, đây là đối tượng 
bị ô nhiễm PBDE tương đối cao và đặc trưng nên một số lượng lớn các nghiên cứu 
về mức độ ô nhiễm và xu hướng phân bố của PBDE trong bụi tại nhiều quốc gia 
đã được công bố trên các tạp chí khoa học. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số lượng các 
nghiên cứu này còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào một số khu vực được cho là có 
nguy cơ cao đối với phát thải PBDE như các làng nghề tái chế rác thải điện tử và 
các đô thị lớn. PBDE bị hấp phụ mạnh vào lớp bụi bám trên bề mặt các thiết bị điện, 
điện tử cũng như các vị trí tích tụ bụi theo thời gian như cánh quạt hay trong điều 
hòa nhiệt độ. Các PBDE có phân tử khối càng lớn và hạt bụi có kích thước càng nhỏ 
thì sự hấp phụ PBDE vào bụi xảy ra càng mạnh.

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động trong năm 2012 đã 
tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích hàm lượng PBDE trong bụi ở 2 khu vực 
có làng nghề tái chế rác thải điện tử tại Triều Khúc, Hà Nội và Bùi Dâu, Hưng Yên 
[49]. Trước đó, năm 2008 các mẫu bụi tại 2 khu vực có hoạt động tương tự là Tràng 
Minh, Hải Phòng và Bùi Dâu, Hưng Yên cùng với 2 địa điểm so sánh là khu vực 
đô thị và ngoại ô Hà Nội cũng được thu thập để nghiên cứu [7]. Mức độ tích lũy 
PBDE trong bụi tại Việt Nam so sánh với các quốc gia trên thế giới được thể hiện 
trên Hình II.28.

Theo các số liệu trên, mức độ ô nhiễm PBDE trong bụi tại Anh ở mức rất cao 
(với hàm lượng PBDE trung bình là 45.000 ng/g, mẫu có hàm lượng PBDE cao nhất 
lên đến 520.000 ng/g); mức hàm lượng trong mẫu bụi tại Anh có giá trị tương đương 
với mẫu bụi trong các kho chứa đồ điện, điện tử tại Thái Lan (trung bình 43.000 
ng/g). Hàm lượng PBDE trong bụi lấy tại Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc và Canada  
ở mức thấp hơn (từ 1.400 - 3.000 ng/g). Còn mẫu bụi trong nhà lấy tại Đức và  
Australia có hàm lượng PBDE ở mức thấp nhất (khoảng 500 ng/g). Trong nghiên 
cứu [7] thì hàm lượng PBDE trong bụi tại khu vực so sánh là Hà Nội và khu tái chế 
ở Tràng Minh ở mức thấp còn khu tái chế ở Bùi Dâu có hàm lượng ở mức trung 
bình; tại khu vực so sánh là Hà Nội thì hàm lượng PBDE trong bụi tại khu vực đô 
thị cao gấp gần 2 lần khu vực ngoại ô. Theo nghiên cứu gần đây nhất được thực hiện 
năm 2012 - 2013 [49], hàm lượng PBDE trong các mẫu bụi tại Bùi Dâu và Triều 
Khúc nếu so sánh với số liệu trong các nghiên cứu khác thì có giá trị ở mức trung 
bình, tuy cao hơn so với khu vực so sánh là Hà Nội từ 6 - 37 lần nhưng vẫn thấp hơn 
hẳn so với các mức độ ô nhiễm tại Anh và Thái Lan.

Mức hàm lượng và xu hướng phân bố của PBDE trong 2 đối tượng là không khí 
và bụi là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm PBDE trong môi trường, 
góp phần phát hiện được hoạt động có nguy cơ phát thải PBDE cao và là thông số 
cần thiết để đánh giá rủi ro đối với sức khỏe con người của các hợp chất độc hại 
này. Từ các số liệu đã được công bố, chúng tôi nhận thấy sự ô nhiễm PBDE trong 
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không khí và bụi tại Việt Nam đang ở mức trung bình so với các quốc gia trên thế 
giới. Hàm lượng PBDE cao đáng kể so với khu vực so sánh của mẫu môi trường lấy 
tại một số làng nghề tái chế rác thải điện, điện tử tự phát ở miền Bắc nước ta đã cho 
thấy đây là nguồn phát thải chính các PBDE vào môi trường. Lượng rác thải điện 
tử, quy mô và sản lượng của các làng nghề tái chế ngày một tăng, trong khi chính 
sách quản lý còn chưa chặt chẽ, ý thức BVMT của các hộ sản xuất còn chưa cao thì 
những nguy cơ của sự gia tăng mức độ ô nhiễm trong môi trường và rủi ro đối với 
sức khỏe con người của PBDE có thể sẽ nghiêm trọng hơn.  

Hình II. 28: Mức độ ô nhiễm PBDE trong bụi tại Việt Nam  
và một số nước [5, 49, 70 - 76]

Mức độ ô nhiễm PBDE trong môi trường đất và trầm tích
Nếu như bụi và không khí trong nhà được coi là môi trường tiếp nhận trực tiếp 

các PBDE và tác động trực tiếp đến sức khỏe con người thì đất và trầm tích là các 
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đối tượng đặc trưng cho khả năng phát tán xa của các hợp chất này. PBDE trong các 
môi trường này tác động gián tiếp đến con người thông qua chuỗi thức ăn bởi sự 
tồn tại và tích lũy của PBDE trong đất và trầm tích có ảnh hưởng đến hệ động vật 
và thực vật sống trong đó. Các nghiên cứu về mức ô nhiễm và xu hướng phân bố 
của PBDE trong đất và trầm tích được thực hiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ về 
khía cạnh môi trường mà còn cung cấp các thông tin cho công tác kiểm kê phát thải 
hay nghiên cứu phương thức tồn tại và vận chuyển của PBDE.

Đối với môi trường đất, do khả năng hấp thu tốt và dung lượng lưu trữ lớn nên 
đất là một nguồn lưu giữ đáng kể các hợp chất POP nói chung và PBDE nói riêng. 
PBDE có thể bị hấp phụ lên bề mặt của các hạt khoáng hoặc keo đất, đặc biệt là 
khoáng sét. Sự hòa tan và di động của PBDE trong đất tăng khi dung dịch đất có 
chứa cacbon hữu cơ hòa tan như đường, amino axit hay axit béo. Mức ô nhiễm 
PBDE trong đất là một chỉ tiêu tốt để đánh giá chất lượng môi trường và đánh giá 
rủi ro đối với sự phơi nhiễm trên con người. Tùy thuộc vào vị trí địa lý, khí hậu, đặc 
điểm về thổ nhưỡng, ảnh hưởng của con người với các hoạt động như sản xuất công 
nghiệp, canh tác nông nghiệp, xử lý chất thải mà tại các khu vực khác nhau thì hàm 
lượng và xu hướng phân bố của PBDE trong đất cũng khác nhau. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về PBDE trong đất còn chưa nhiều, nhưng với 
các số liệu hiện có cũng cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra một số nhận 
định sơ bộ về mức hàm lượng nền và phát hiện nguồn gây ô nhiễm tiềm năng. 
Mức hàm lượng và sự phân bố của PBDE đã được xác định trong đất tại đầm Thị 
Nại, miền Trung Việt Nam [77], với hoạt động chính hiện nay là đánh bắt thủy 
hải sản và nằm trong khu vực có nhiều hoạt động kinh tế, du lịch, sản xuất công 
nghiệp. Hàm lượng PBDE trong mẫu đất tại các vị trí xung quanh đầm này có giá 
trị trung bình và khoảng giá trị là 1,4 (0,21 - 4,02) pg/g. Một nhóm các nhà khoa 
học Nhật Bản trong các năm từ 1999 - 2007 đã tiến hành lấy mẫu để đánh giá mức 
độ ô nhiễm các chất chống cháy họ brôm, bao gồm PBDE, trong đất tại các khu 
chôn lấp rác thải mở ở một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, 
Malaysia và Việt Nam. Trong các nước được khảo sát thì hàm lượng PBDE trong 
đất tại khu chôn lấp rác thải ở Việt Nam có hàm lượng cao nhất với giá trị trung 
bình 95 pg/g và khoảng hàm lượng 1,2 - 430 pg/g; cao gấp khoảng 400 lần so với 
khu vực so sánh và cao hơn từ 2 - 15 lần so với các khu vực tương tự ở các nước 
còn lại trong nghiên cứu [78]. Tuy nhiên, nếu so sánh với một số điểm nóng về ô 
nhiễm PBDE ở miền Nam Trung Quốc thì nguồn phát thải PBDE lớn nhất được 
ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại vẫn là các hoạt động tái chế hay thiêu đốt rác 
thải điện tử.

Mức hàm lượng PBDE trong đất tại Việt Nam và một số quốc gia được thể hiện 
trên Hình II.29 [77-83].
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Hình II. 29: Mức độ ô nhiễm PBDE trong đất  
tại Việt Nam và một số nước [77 - 83] 

Ở nước ta, hàm lượng PBDE trong môi trường nền tương đối thấp nhưng mức 
độ ô nhiễm PBDE tại khu vực có bãi chôn lấp rác thải lại cao hơn đáng kể so với 
khu vực so sánh, cũng như cao hơn so với một số quốc gia châu Á và châu Phi. 
Thực trạng này cho thấy hoạt động chôn lấp rác thải lộ thiên và thiếu kiểm soát có 
nguy cơ phát thải PBDE ra môi trường đất bởi sự thôi nhiễm từ các rác thải điện tử, 
phương tiện giao thông hay đồ nội thất thải bỏ. 

Đối với môi trường trầm tích, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của PBDE 
trong cân bằng giữa nước và trầm tích bao gồm: Sự phân bố PBDE giữa pha hạt lơ 
lửng và pha hòa tan, các đặc điểm thủy văn và địa hóa của nước như độ đục, phân 
bố kích thước hạt và hàm lượng cacbon hữu cơ trong trầm tích. PBDE là nhóm chất 
kỵ nước, độ tan trong nước của chúng rất thấp nên khi được thải vào nguồn nước 
PBDE sẽ hấp thu vào vật chất hữu cơ, sau đó lắng đọng và tích lũy trong lớp trầm 
tích. Trầm tích là môi trường lưu giữ quan trọng, là nguồn phát thải thứ cấp PBDE 
và quyết định đến phương thức tồn tại và xu hướng phân bố, vận chuyển của PBDE 
trong môi trường. Trầm tích bị ô nhiễm PBDE có tác động tiêu cực đến hệ sinh vật 
đáy, nếu các sinh vật này nằm trong chuỗi thức ăn thì sẽ là một trong những con 
đường phơi nhiễm PBDE cho con người. Vì vậy, các nghiên cứu về PBDE trong 
trầm tích được thực hiện tại nhiều quốc gia trong thời gian 10 năm trở lại đây. 

Cơ sở dữ liệu hiện có về mức độ ô nhiễm PBDE trong trầm tích tại Việt Nam 
khá đầy đủ hơn so với các đối tượng môi trường khác. Tuy các số liệu chưa thật 
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sự phong phú nhưng các khu vực nghiên cứu được lựa chọn rất đặc trưng đã chỉ ra 
những quy luật về xu hướng tích lũy của PBDE trong trầm tích ở nước ta. Về khía 
cạnh địa lý, các nghiên cứu được thực hiện trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; về khía 
cạnh kinh tế - xã hội, các khu vực đô thị, ngoại ô hay các khu vực có hoạt động công 
nghiệp, nông nghiệp, tái chế rác thải đều được khảo sát. Nhìn chung, tại Việt Nam, 
khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao nhất đối với PBDE vẫn là các khu tái chế rác thải 
điện tử tự phát. Một số quy luật chung về sự phân bố của PBDE như khu vực đô thị 
có mức độ ô nhiễm cao hơn so với ngoại ô và khu vực ít chịu ảnh hưởng bởi hoạt 
động của con người, hay khu vực có hoạt động công nghiệp ô nhiễm hơn các khu 
vực có hoạt động nông nghiệp. Không kể sự ô nhiễm cao bất thường tại khu vực tái 
chế, các khu vực còn lại ở nước ta có mức độ ô nhiễm PBDE trong trầm tích thấp 
hơn rõ rệt so với khu vực hồ Shinwa, Hàn Quốc và sông Ravi, Pakistan và tương 
đương với một số khu vực khác ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. 

Mức hàm lượng của PBDE trong trầm tích tại Việt Nam và một số quốc gia 
được thể hiện trên Hình II.30 [77, 84 - 94].

 Hình II. 30: Mức độ ô nhiễm PBDE trong trầm tích 
 tại Việt Nam và một số nước [77, 84 - 93]
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Sự tích lũy PBDE trong sinh vật
Mức hàm lượng PBDE trong cơ thể sinh vật, đặc biệt là các động vật thủy sinh, 

cung cấp những thông tin rất có giá trị để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường cũng 
như đánh giá nguy cơ phơi nhiễm PBDE trên cơ thể người qua chuỗi thức ăn. Do 
các PBDE có tính chất chung là kỵ nước và ưa dầu mỡ nên trong môi trường nước 
chúng sẽ hấp phụ vào pha hạt lơ lửng, lắng đọng và sau đó tích lũy sinh học trong 
mô mỡ của động vật. PBDE đã được phát hiện trong cơ thể của nhiều loài động vật 
như chim biển, bò biển, hải cẩu, rùa xanh, đồi mồi, cua, các loài cá, và đặc biệt là 
các loài thân mềm hai mảnh vỏ. Các loại thân mềm được coi là chỉ thị sinh học cho 
sự ô nhiễm môi trường bởi các chất độc hại vì chúng phân bố rộng rãi, thích nghi với 
các điều kiện môi trường khác nhau và dễ dàng thu thập ở mọi thời điểm trong năm.

Trong Chương trình quan trắc các chất ô nhiễm vẹm xanh được sử dụng làm 
chỉ thị sinh học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mức độ tích lũy của 
các hợp chất POP, trong đó có PBDE trên loài vẹm xanh (Perna viridis và Mytilus  
edulis) thu thập tại các vùng ven biển của các quốc gia châu Á bao gồm Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Malaysia,  
Philippin và Việt Nam. Sự so sánh về mức hàm lượng của PBDE (ng/g trọng lượng 
mỡ) trong vẹm tại Việt Nam và các nước châu Á khác trong nghiên cứu này được 
thể hiện trên Hình II.31 [94].

Hình II. 31: Mức độ tích lũy PBDE trong vẹm  
tại Việt Nam và một số nước châu Á [94]
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Theo nghiên cứu này, tất cả các mẫu vẹm đều phát hiện được PBDE cho thấy 
sự ô nhiễm trên một phạm vi rộng các chất hữu cơ độc hại này tại vùng ven biển 
của các quốc gia châu Á. Hàm lượng PBDE phân bố trên một khoảng rộng, từ 0,66 
- 440 ng/g trọng lượng mỡ, tùy thuộc vào quốc gia và vị trí lấy mẫu. Trong đó các 
nước như Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Philippin có mức độ ô nhiễm 
PBDE trong môi trường biển khá cao; Nhật Bản và Indonesia có mức hàm lượng 
PBDE trung bình; nhóm các nước có mức ô nhiễm PBDE thấp bao gồm Malaysia, 
Campuchia, Ấn Độ và Việt Nam. Tại Việt Nam, các mẫu vẹm được thu thập tại Hải 
Phòng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Huế và Nha Trang có hàm lượng PBDE trung bình 
2,0 và khoảng hàm lượng từ 0,66 - 5,4 ng/g trọng lượng mỡ. 

Sự tích lũy của PBDE và một số nhóm chất POP khác trên đối tượng cá mèo 
thu thập tại TP. Cần Thơ và thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã được nghiên cứu 
[14], đây là các loài thuộc bộ cá da trơn được nuôi phổ biến tại khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long. Giá trị trung bình và khoảng hàm lượng PBDE trong cá mèo được 
thu thập tại 2 khu vực có hoạt động đặc trưng là nuôi thủy hải sản (khu vực so sánh) 
và khu vực gần các bãi tập trung rác thải sinh hoạt (khu vực ô nhiễm tiềm năng) 
lần lượt là 0,77 (0,12 - 1,4) và 2,7 (1,4 - 3,7) ng/g trọng lượng mỡ. Kết quả phân 
tích cho thấy hoạt động chôn lấp và xử lý rác thải sinh hoạt có nguy cơ phát thải 
PBDE vào môi trường khi hàm lượng PBDE trung bình trong cá lấy tại khu vực 
có hoạt động này cao gấp 3 lần so với khu vực so sánh. Tuy nhiên, mức độ tích lũy 
PBDE trong cá tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với các 
loài cá được nuôi tại Hoa Kỳ và tương đương với các loài cá ở khu vực ngoài khơi  
Indonesia và vịnh Bengal.

Trong các nghiên cứu [14] và [94], ngoài nhóm chất POP mới là PBDE, các 
nhóm chất POP khác như PCB (nhóm chất POP cũ đặc trưng cho hoạt động sản xuất 
công nghiệp) và các hóa chất BVTV nhóm DDT (đặc trưng cho hoạt động canh tác 
nông nghiệp) cũng được khảo sát. Sự so sánh về mức độ tích lũy của 3 nhóm chất 
POP là PBDE, PCB và DDT trên các đối tượng là vẹm xanh và cá mèo được thể 
hiện trong Hình II.32.
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Hình II. 32: So sánh mức độ tích lũy PBDE, PCB và DDT trong vẹm xanh                             
(a) và cá mèo (b) tại Việt Nam và một số nước [94, 37]

Trong 3 nhóm chất POP này, hàm lượng các DDT cao nhất, tiếp đó là các PCB 
và thấp nhất là PBDE. DDT và PCB được coi là 2 nhóm chất POP gây ô nhiễm 
chính trong môi trường. DDT đã từng được nhập khẩu và sử dụng rất rộng rãi tại 
Việt Nam từ những năm 1960 - 1990, tuy đã bị cấm sử dụng tại nước ta từ năm 1993 
nhưng do đặc tính khó bị phân hủy và tồn tại bền vững trong môi trường nên đây 
vẫn là nhóm chất POP gây ô nhiễm điển hình. Đối với PCB, do có tính cách điện 
và bền nhiệt cao nên các chất này được sử dụng làm chất lỏng cách điện trong máy 
biến thế, tụ điện cũng như làm phụ gia trong nhiều ngành sản xuất khác. Với khả 
năng phát tán cao, các PCB có thể di chuyển từ nguồn đến các môi trường tiếp nhận 
như không khí, nước, đất, trầm tích, sinh vật. Hàm lượng cao của PCB trong các đối 
tượng sinh học và môi trường liên quan chủ yếu đến các hoạt động như sử dụng và 
thải bỏ thiết bị điện, xử lý dầu, xử lý rác thải. 

Sự phơi nhiễm PBDE trên cơ thể người
Cho đến nay, hiểu biết của chúng ta về độc tính của PBDE vẫn chưa đủ để có 

thể đánh giá một cách toàn diện các tác động xấu của chúng đối với sức khỏe con 
người. Độ độc cấp tính của các PBDE tương đối thấp nhưng chúng lại có khả năng 
tích lũy sinh học cao, gây những tác động lâu dài. Các tác động của PBDE đến cơ 
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thể con người và động vật có thể chia thành 6 loại là: (1) ảnh hưởng đến hệ nội tiết, 
chủ yếu là tuyến giáp; (2) gây độc thần kinh; (3) gây độc gan; (4) gây suy giảm miễn 
dịch; (5) ảnh hưởng đến sự sinh sản và phát triển; và (6) gây ung thư. 

Rủi ro đối với sức khỏe con người của các PBDE được đánh giá thông qua 3 
con đường chủ yếu là: (1) hít thở không khí ô nhiễm; (2) hấp thụ bụi ô nhiễm và 
(3) tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là cá và các loại hải sản tích lũy PBDE trong mô 
mỡ. Tùy theo khu vực sinh sống, đặc điểm nghề nghiệp, chế độ dinh dưỡng mà rủi 
ro của PBDE theo con đường nào sẽ đóng vai trò chủ đạo. Đối với mỗi con đường, 
tỷ lệ của các nhóm đồng phân phụ thuộc vào phương thức tồn tại của PBDE trong 
từng môi trường, ví dụ như nếu hít thở không khí thì sẽ hấp thụ các PBDE nhóm 
nhẹ như DiBDE; qua thực phẩm là các PBDE nhóm trung bình như Tetra, Penta hay 
HexaBDE và qua bụi là các nhóm nặng từ Octa đến DecaBDE.

Tại Việt Nam, đối tượng PBDE trong mẫu sinh phẩm người hiện chưa được 
nghiên cứu nhiều, một phần do các phòng thử nghiệm chưa đáp ứng được các yêu 
cầu phân tích, phần khác việc thu thập mẫu sinh phẩm người cũng phức tạp hơn các 
loại mẫu khác do cần sự hợp tác hỗ trợ của nhiều bên liên quan. Vì vậy, cơ sở dữ 
liệu về mức độ phơi nhiễm PBDE trên cơ thể người ở nước ta rất hạn chế. Trong 
khi đó, một số lượng lớn các nghiên cứu tương tự đã được thực hiện tại nhiều nước 
trên thế giới trong vòng 30 năm trở lại đây cho thấy sự quan ngại của các nhà khoa 
học về những ảnh hưởng xấu mà các PBDE có thể gây ra trên cơ thể người. PBDE 
đã được phát hiện trong các loại mẫu sinh phẩm người như sữa mẹ, huyết tương, 
máu, mô mỡ, mô ở gan và tóc. Đặc biệt đối với mẫu sữa mẹ, do hàm lượng lipit 
cao nên sự tích lũy PBDE trong đối tượng này rất được quan tâm nghiên cứu. Mức 
hàm lượng PBDE trong sữa không chỉ cung cấp thông tin để đánh giá mức độ phơi 
nhiễm PBDE trên cơ thể người mẹ mà còn được sử dụng để đánh giá rủi ro đối với 
đứa trẻ tiếp nhận nguồn sữa đó.

Sự tích lũy của một số nhóm chất POP bao gồm PBDE trong sữa mẹ tại một số 
khu vực ở miền Bắc nước ta đã được khảo sát [95]. Các khu vực nghiên cứu bao 
gồm: Đông Mai, Hưng Yên (làng nghề tái chế pin và ắc quy); Bùi Dâu, Hưng Yên 
(làng nghề tái chế rác thải điện tử); Tràng Minh, Hải Phòng (làng nghề tái chế rác 
thải điện tử) và Hà Nội (khu vực so sánh). Đối tượng nghiên cứu tại mỗi địa điểm 
được phân loại để có các đánh giá sâu về sự phơi nhiễm PBDE theo nhóm ngành, 
bao gồm: nhân viên công sở, nội trợ, nông dân, người tham gia hoạt động tái chế… 
Theo nghiên cứu này, hàm lượng PBDE trong sữa của những người phụ nữ làm 
nghề tái chế rác thải điện tử ở Bùi Dâu có giá trị trung vị và khoảng hàm lượng cao 
nhất 84 (20 - 250) ng/g trọng lượng mỡ, điều đó cho thấy đây là hoạt động mang 
lại rủi ro cao nhất về sự phơi nhiễm PBDE trên cơ thể người hiện nay. Hàm lượng 
này trong sữa của các bà mẹ ở cùng địa điểm nhưng không tham gia hoạt động tái 
chế, cũng như tại các địa điểm còn lại nhìn chung đều thấp hơn so với khu vực ô 
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nhiễm từ 30 - 150 lần và tương đương với một số quốc gia khác trong khu vực như 
Indonesia, Philippin. 

Hàm lượng PBDE trong mẫu sữa mẹ tại Việt Nam được so sánh với các nước 
khác trong khu vực và trên thế giới, số liệu về khoảng hàm lượng và giá trị trung 
bình (hoặc trung vị) được thể hiện trong Bảng II.8 [95 - 106]. 

Bảng II. 8: Mức độ phơi nhiễm PBDE trong sữa mẹ  
tại Việt Nam so sánh với các nước

TT Quốc gia Khu vực lấy mẫu Hàm lượng           
(ng/g t.l.mỡ)

Tài liệu 
tham khảo

1 Việt Nam Bùi Dâu, tái chế chất thải 
điện tử

84 (20 - 250) [95]

Bùi Dâu, hoạt động khác 3,2 (2,0 - 4,0)

Tràng Minh 2,3 (0,55 - 13)

Đông Mai 0,73 (0,26 - 11)

Hà Nội, khu vực so sánh 0,57 (0,24 - 0,8)

2 Hoa Kỳ 50,4 [96]

3 Canada Ontario 48,3 (3,72 - 576) [97]

4 Trung Quốc Quảng Đông 11,4 (3,96 - 39,4) [98]

Thượng Hải 8,6 (1,8 - 26,7) [99]

Bắc Kinh 1,20 (0,68 - 3,07) [100]

5 Anh Newcastle 5,59 (1,28 - 22,0) [101]

6 Philippin 3,8 [102]

7 Tây Ban Nha Catalonia, trung bình 2,40 ± 1,67 [103]

Khu công nghiệp 2,5

Khu vực đô thị 2,2

8 Indonesia 2,2 (0,49 - 13) [104]

9 Bỉ 2,01 [105]

10 Nga 0,96 [106]
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Xét trên mặt bằng chung của thế giới thì các quốc gia như Hoa Kỳ và Canada 
có mức độ phơi nhiễm PBDE trong sữa mẹ cao nhất, cỡ 50 ng/g trọng lượng mỡ; 
tiếp đó đến các nước châu Á, như Trung Quốc, tại Quảng Đông và Thượng Hải có 
hàm lượng cỡ 10 ng/g trọng lượng mỡ; một số nước châu Á khác như Philippin, 
Indonesia và các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bỉ, Nga có hàm lượng PBDE 
trong sữa tương đối thấp, cỡ dưới 5 ng/g trọng lượng mỡ. Với mức hàm lượng trung 
bình là 84 ng/g và mẫu phơi nhiễm nặng nhất đến 250 ng/g thì hoạt động tái chế rác 
thải điện tử ở Bùi Dâu đang tiềm ẩn nhiều hiểm họa về sức khỏe đối với người lao 
động và con cái của họ.

Nhận xét về các hoạt động nghiên cứu PBDE tại Việt Nam
Với dữ liệu đã trình bày và phân tích trên đây, Việt Nam có thể đưa ra những 

đánh giá bước đầu về khối lượng, mức độ ô nhiễm trong môi trường, mức độ tích 
lũy trong cơ thể sinh vật của PBDE tại Việt Nam. Chúng ta đã phát hiện PBDE trong 
một số mẫu môi trường và xác định được các nguồn phát thải chính là các thiết bị 
điện, điện tử, phương tiện giao thông vận tải, đồ nội thất… Hàm lượng PBDE được 
phát hiện rất thấp trong hạt nhựa nguyên liệu đầu vào cũng như mức hàm lượng 
dưới ngưỡng quy định theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 
2011 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của 
một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử /Chỉ thị RoSH của các sản 
phẩm nhựa thải bỏ. Trong các đối tượng môi trường như bụi, không khí, đất, trầm 
tích ở Việt Nam, hàm lượng PBDE ở mức trung bình so với các nước trên thế giới, 
ngay cả ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì PBDE cũng tồn tại ở 
mức nồng độ nền.

Các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, phân tích mẫu thực tế trên đây, kết hợp 
với nghiên cứu tài liệu để xây dựng phương pháp luận kiểm kê và đánh giá rủi ro 
từ hướng dẫn của các tổ chức quốc tế, bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác quản 
lý POP của các nước khác là cách thức mà Việt Nam đang thực hiện để hoàn thành 
nhiệm vụ của thành viên Công ước Stockholm cũng như thể hiện vai trò, trách 
nhiệm của mình trong sự nghiệp BVMT và sức khỏe con người trước sự đe dọa của 
các chất POP. 

c) Các hoạt động nghiên cứu về nhóm Hexabromcyclododecan (HBCD)
Hexabromocyclododecane (HBCD) là nhóm các chất chống cháy họ brôm 

được tổng hợp bằng phản ứng brom hóa cyclododecatriene, bao gồm 3 đồng phân 
là α-HBCD, β-HBCD và γ-HBCD, trong đó đồng phân γ là sản phẩm chính (chiếm 
trên 70% các hỗn hợp thương mại). Tương tự như các PBDE, HBCD được sử 
dụng rộng rãi trong các vật liệu nhựa, polyme, sợi để làm ra các sản phẩm như đồ 
gia dụng, đồ nội thất, thiết bị điện, điện tử. Vật liệu chứa HBCD nhiều nhất 2 loại      
polystiren EPS và XPS, tấm cách nhiệt làm từ các loại nhựa này có hàm lượng 
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HBCD lên đến 0,5%. Năm 2001, nhu cầu tiêu thụ HBCD trên thị trường thế giới là 
16.700 tấn, chiếm tỷ lệ 8% so với tổng các chất chống cháy họ brôm, mức độ phổ 
biến đứng thứ 3, sau TBBPA và Deca-BDE. Hai thị trường tiêu thụ HBCD lớn nhất 
là Trung Quốc và các nước EU. 

HBCD được phát hiện mức độ cao trong môi trường, trong cơ thể động vật và 
con người. Là một chất POP, HBCD rất bền vững, khả năng tích lũy sinh học cao và 
có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến con người và các loài động vật. Tuy các hiểu 
biết về độc tính của HBCD trên cơ thể người chưa được đầy đủ nhưng các nghiên 
cứu được thực hiện cho thấy HBCD có thể gây ra một số hiệu ứng xấu tương tự các 
DDT và PCB, gây rối loạn quá trình tái tổ hợp gen liên quan đến một loạt các bệnh 
lý, kể cả bệnh ung thư. HBCD có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh của 
trẻ sơ sinh, như gây ra sự sai lệch về hành vi, phản xạ, cũng như sự suy giảm khả 
năng học tập và ghi nhớ.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Ủy ban xét duyệt các chất POP (POPRC) đã thông 
qua đề nghị đưa HBCD vào Phụ lục A của Công ước Stockholm với miễn trừ đặc 
biệt cho 2 trường hợp của nhựa EPS và XPS để dành thời gian cần thiết cho các quốc 
gia thay thế dần vật liệu chứa HBCD bằng các chất an toàn hơn. Tháng 5 năm 2013   
quyết định cuối cùng về việc bổ sung HBCD vào danh sách các hóa chất cần loại 
bỏ hoàn toàn theo Công ước Stockholm chính thức có hiệu lực. Tính đến thời điểm 
hiện nay, HBCD là nhóm chất POP mới nhất của Công ước nên cơ sở dữ liệu, hiểu 
biết và kinh nghiệm quản lý an toàn các chất này ở Việt Nam cũng như nhiều quốc 
gia khác còn rất hạn chế.

Mức độ ô nhiễm của HBCD tại Việt Nam
Các nghiên cứu về HBCD trên thế giới được thực hiện trên nhiều đối tượng môi 

trường, bao gồm môi trường không khí, bụi, đất, trầm tích, bùn; các đối tượng sinh 
học như cá, loài thân mềm hai mảnh vỏ, trong mô và trứng của các loài chim; và 
trên cơ thể người, HBCD đã được phát hiện trong máu và sữa mẹ. Tại Việt Nam, 
chưa có những nghiên cứu đánh giá toàn diện về sự tồn tại, mức hàm lượng, xu 
hướng phân bố và phương thức vận chuyển của HBCD trong các đối tượng môi 
trường, sinh học và cơ thể người. Cơ sở dữ liệu hiện có còn rất nghèo nàn, chủ yếu 
là từ các công trình khoa học được công bố bởi nhóm nghiên cứu của CETASD, 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung 
tâm Nghiên cứu môi trường biển (CMES), Đại học Ehime, Nhật Bản. Các nghiên 
cứu này mới chỉ tập trung đánh giá mức độ phơi nhiễm HBCD trên cơ thể người 
thông qua sự tích lũy trong sữa mẹ và nghiên cứu mức độ ô nhiễm trong các đối 
tượng môi trường liên quan đến con đường phơi nhiễm HBCD cho con người là bụi 
và không khí. Khu vực nghiên cứu là các làng nghề có hoạt động tái chế rác thải, 
đây được cho là hoạt động có nguy cơ cao đối với sự phát thải HBCD và khu vực 
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đô thị là Hà Nội. 

Mức độ ô nhiễm HBCD, cùng với PBDE và PCB tại 4 địa điểm ở miền Bắc 
nước ta là khu vực đô thị và ngoại ô Hà Nội và 2 khu tái chế rác thải điện tử ở Tràng 
Minh, Hải Phòng và Bùi Dâu, Hưng Yên đã được khảo sát [8]. Hàm lượng HBCD 
(giá trị trung vị và khoảng hàm lượng) trong bụi tại Hà Nội (ngoại ô và đô thị), 
Tràng Minh và Bùi Dâu lần lượt là: 7,4 (0,99 - 61); 8,7 (1,3 - 32); 29 (7,5 - 130) và 
120 (5,4 - 400) ng/g. So sánh với hàm lượng HBCD trong bụi với các nước khác 
như Nhật Bản, Canada, Hoa Kỳ, Anh thì mức độ ô nhiễm các chất này tại Việt Nam 
hiện nay tương đối thấp. Tuy nhiên, hàm lượng HBCD cao bất thường trong bụi 
tại Bùi Dâu so với các khu vực khác cũng cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về sự phát thải 
HBCD từ hoạt động tái chế rác thải điện tử. Trong không khí, nhiều mẫu không 
phát hiện thấy HBCD, chỉ có 3 khu vực phát hiện được, bao gồm: Mẫu không khí 
trong văn phòng tại khu vực đô thị Hà Nội (6,6 pg/m3); khu vực tái chế tại Tràng 
Minh (7,4 pg/m3) và Bùi Dâu (5,7 pg/m3). Đối với mẫu không khí, đây không phải 
là môi trường tích lũy đặc trưng các HBCD, mức hàm lượng rất thấp và không có 
sự khác biệt có ý nghĩa giữa mức độ ô nhiễm HBCD trong không khí tại văn phòng 
và xưởng tái chế rác thải điện tử.

Một nghiên cứu khác [95] đã xác định sự tích lũy của một số nhóm chất POP, 
bao gồm PBDE, PCB và HBCD trong sữa mẹ tại Hà Nội và 3 khu tái chế rác thải 
ở Tràng Minh, Hải Phòng (tái chế rác thải điện tử); Đông Mai (tái chế pin) và Bùi 
Dâu, Hưng Yên (tái chế rác thải điện tử). Không có sự khác biệt rõ rệt giữa hàm 
lượng HBCD trong sữa của những người phụ nữ tại Hà Nội, Đông Mai, Tràng Minh 
và những người sống tại Bùi Dâu nhưng không tham gia vào hoạt động tái chế, 
với mức hàm lượng lần lượt là 0,33; 0,42; 0,38 và 0,36 ng/g trọng lượng mỡ. Hàm 
lượng HBCD (giá trị trung vị và khoảng hàm lượng) trong sữa của những người 
phụ nữ làm công việc tái chế rác thải điện tử ở Bùi Dâu là 2,0 (1,4 - 7,6) ng/g trọng 
lượng mỡ; cao gấp 5 - 6 lần so với các khu vực khác trong nghiên cứu này. Nghiên 
cứu về HBCD thường được thực hiện cùng với các nhóm POP khác, điển hình là 
PBDE và PCB, sự so sánh về mức độ tích lũy 3 nhóm chất POP này trong mẫu bụi 
và sữa mẹ tại Việt Nam được thể hiện trên Hình II.33 [8, 95]. 

Có sự khác biệt về mức độ tích lũy tương đối của 3 nhóm chất POP trên 2 đối 
tượng là mẫu bụi và mẫu sữa mẹ. Đối với mẫu bụi, mức hàm lượng của PBDE cao 
hơn đáng kể so với 2 nhóm còn lại, tiếp đến là HBCD và thấp nhất là PCB. Tại khu 
vực tái chế rác thải điện tử ở Bùi Dâu, hàm lượng của 2 nhóm chất chống cháy họ 
brôm cao hơn hẳn so với PCB cho thấy nguồn phát thải chính PBDE và HBCD là 
rác thải điện tử. Đối với mẫu sữa mẹ thì ngoại trừ khu vực tái chế ở Bùi Dâu, các 
khu vực còn lại có mức hàm lượng PCB cao nhất, tiếp đến là PBDE và thấp nhất 
là HBCD, sự phân bố này cho thấy mức độ tích lũy sinh học cao của PCB. Riêng 
đối với những người phụ nữ tham gia tái chế rác thải điện tử ở Bùi Dâu, hàm lượng 
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PBDE cao gấp gần 2,5 lần so với PCB chứng tỏ mức độ phơi nhiễm và rủi ro cao 
đối với sức khỏe của các PBDE tại khu vực này.

Hình II. 33: So sánh mức độ tích lũy PCB, PBDE và HBCD trong bụi  
và sữa mẹ tại một số khu vực ở Việt Nam [8, 95]

Nhận xét về các hoạt động nghiên cứu HBCD tại Việt Nam 
Đối với HBCD, nhóm chất POP mới nhất của Công ước Stockholm, các nghiên 

cứu về mức độ ô nhiễm và xu hướng phân bố của chúng trong môi trường tại nước 
ta còn chưa đầy đủ. Cơ sở dữ liệu về mức hàm lượng nền trong các đối tượng môi 
trường và mức độ tích lũy trong cơ thể người và động vật còn hạn chế nên chưa 
thể đưa ra những nhận định khái quát và đánh giá sâu sắc về các hợp chất này. Với 
những dữ liệu hiện có, chúng ta cũng có thể tạm thời đưa ra một số nhận xét bước 
đầu về HBCD trong môi trường tại Việt Nam như: (1) mức hàm lượng HBCD trong 
môi trường ở nước ta tương đối thấp so với các quốc gia khác trên thế giới; (2) các 
khu vực có khả năng phát thải HBCD ra môi trường như khu tái chế rác thải điện tử 
hay các văn phòng với nhiều thiết bị điện tử; (3) đã phát hiện được sự có mặt của 
HBCD trong cơ thể người.

Với thực trạng này, chúng ta cần thực hiện nhiều nghiên cứu đồng bộ và toàn 
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diện về các HBCD tại Việt Nam như mở rộng đối tượng, phạm vi nghiên cứu và 
nâng cao năng lực quan trắc HBCD tại các phòng thử nghiệm, trung tâm phân tích. 
Tiếp đó, cần nghiên cứu để xây dựng phương pháp luận về kiểm kê HBCD từ các 
nguồn tài liệu tham khảo nước ngoài, kết hợp với các số liệu đo đạc thực tế để xây 
dựng một hướng dẫn kiểm kê HBCD có chất lượng, phục vụ hiệu quả cho công tác 
kiểm kê, kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro cũng như đề xuất kế hoạch quản lý an 
toàn, hạn chế phát thải, tiến tới loại bỏ hoàn toàn HBCD.

d) Giới thiệu chung về PFOS và các hợp chất liên quan
PFOS và các chất liên quan nằm trong nhóm hợp chất perflo hóa (Perfluorinated  

compounds - PFC) trong đó tất cả các nguyên tử hydro trong mạch ankyl được 
thay thế bằng các nguyên tử flo. Ngoài PFOS và PFOS-F, trong nhóm PFC còn 
có nhiều hợp chất khác như: Perfluoroalkyl sulfonate (PFAS); Perfluorocarboxylic  
acid (PFCA), mà chất điển hình là Perfluorooctanoic acid (PFOA); Perfluoro  
telomerealkohol (FTOH); Perfluorooctane sulfonamide (FOSA). Các hợp chất PFC 
có những đặc tính như tính trơ về mặt hóa học, sức căng bề mặt thấp, bền vững dưới 
tác dụng của nhiệt độ cao, nên chúng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công 
nghiệp như xi mạ, khai thác mỏ, hóa dầu, lớp phủ, bọt chống cháy, chất lỏng thủy 
lực, chất diệt côn trùng…

Các chất PFC tuy cũng có độc tính cao nhưng sự tích lũy của chúng lại không 
tuân theo quy luật chung như các POP khác là ở trong mô mỡ, mà chủ yếu liên kết 
với protein trong máu và gan. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác hại của các PFC tới 
sức khỏe sinh sản của con người như làm suy giảm số lượng tinh trùng bình thường 
và làm chậm mang thai. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra sự phơi nhiễm PFOS và 
PFOA trước khi sinh sẽ làm giảm sự tăng trưởng của thai nhi như giảm trọng lượng 
và kích thước khi sinh. Đối với trẻ em bị phơi nhiễm PFC thì cũng quan sát được 
các biểu hiện của chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. 

Tại cuộc họp các Bên lần thứ 4 diễn ra vào tháng 5 năm 2009, Công ước  
Stockholm đã bổ sung 9 nhóm chất POP vào 3 Phụ lục, quyết định chính thức có 
hiệu lực ngày 26 tháng 8 năm 2010. Trong đó nhóm chất Perfluorooactane sulfonic 
acid, các muối Perfluorooctane sulfonate và Perfluorooctane sulfonyl fluoride được 
đưa vào Phụ lục B và trở thành nhóm chất POP công nghiệp đầu tiên và duy nhất 
tính đến thời điểm hiện nay của Phụ lục này. Là một thành viên của Công ước, Việt 
Nam đã thực hiện một số hoạt động nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm 
và phát thải PFOS ra môi trường từ các hoạt động sản xuất công nghiệp và đã thu 
được một số kết quả bước đầu về kiểm kê PFOS.

Mức độ ô nhiễm của PFOS và các hợp chất liên quan tại Việt Nam
Trên thế giới, các chất PFC được nghiên cứu và chứng minh sự tồn tại của chúng 

trong các đối tượng môi trường khác nhau như: hòa tan trong nước; hấp phụ vào pha 
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hạt trong không khí; lắng đọng trong trầm tích, đất; tích lũy trong cơ thể động vật 
và phơi nhiễm trên cơ thể người. Không giống như các nhóm chất POP khác, các 
chất PFC có khả năng hòa tan khá tốt trong nước và đây cũng là môi trường lưu trữ 
PFC được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất. Trong quá trình sản xuất, PFOS có thể 
bị phát thải ra môi trường chủ yếu ở dạng rắn và có đến 80% lượng phát thải này 
được chuyển vào nguồn nước. PFC được phát hiện trong nước và trầm tích tại các 
con sông cho đến đáy biển sâu, từ nước mặt đến nước ngầm, từ nước mưa đến băng 
tuyết, từ các khu vực đô thị phát triển đến các cực trái đất. Quan trắc PFOS trong 
nước có thể cung cấp những thông tin về sự vận chuyển của các hợp chất này trong 
khí quyển, thủy quyển và địa quyển.

Tại Việt Nam, cơ sở dữ liệu về mức độ ô nhiễm PFC trong môi trường hiện còn 
rất nghèo nàn và mới chỉ là những thông tin thu thập một cách không đồng bộ từ 
các nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước về xu hướng tồn tại và 
tích lũy của PFC trong nước mặt. Đối tượng thứ hai được quan tâm là sự phơi nhiễm 
PFC trên cơ thể người, các kết quả nghiên cứu này được công bố bởi các nhà khoa 
học Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… về mức hàm lượng PFC trong 
mẫu máu và mẫu sữa.

Đối với môi trường nước, nồng độ các PFC chỉ ở mức phần nghìn tỷ (ppt hay 
pg/L), đây cũng là một trong những khó khăn cơ bản trong công tác quan trắc và 
tiến tới kiểm kê PFOS. Mức độ ô nhiễm PFOS và PFOA trong môi trường nước tại 
6 quốc gia châu Á bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore 
và Việt Nam với khu vực lấy mẫu tại Hà Nội đã được khảo sát [107]. Theo nghiên 
cứu này, hàm lượng PFOS và PFOA trong nước mặt tại Hà Nội có giá trị tương ứng 
0,1 và 0,9 ng/L. Trong đó hàm lượng PFOS thấp nhất trong các địa điểm khảo sát 
với giá trị trung vị thấp hơn so với mẫu nước tại Johor Bahru, Malaysia đến hơn 70 
lần (7,1 ng/L). Hàm lượng PFOA chỉ cao hơn so với 2 địa điểm là Kota Kinabalu 
(Malaysia) và sông Phong (Thái Lan), với giá trị trung vị của hàm lượng thấp hơn 
so với khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất trong nghiên cứu này là sông Yodo, 
Nhật Bản gần 40 lần (34,4 ng/L). 

Theo kết quả của một số nghiên cứu khác [108, 109] về hàm lượng của các 
PFC trong môi trường nước tại miền Bắc Việt Nam đã đưa ra những quy luật và xu 
hướng phân bố khá chính xác và hợp lý, góp phần vào việc phát hiện nguồn ô nhiễm 
PFC. Theo các nghiên cứu này, giá trị trung bình (ng/L) của hàm lượng tổng các 
PFC trong nước mặt tại 5 địa điểm với các hoạt động đặc thù tại Hà Nội và Hưng 
Yên phân bố theo chiều hướng tăng dần mức độ ô nhiễm như sau: (1) Khu vực nông 
thôn: 9,40; (2) điểm xả thải nước thải sinh hoạt: 12,2; (3) khu vực tái chế kim loại 
nặng từ pin và ắc quy: 17,1; (4) khu vực chôn lấp rác thải sinh hoạt: 43,9; và (5) khu 
vực tái chế rác thải điện tử: 56,5. Trong đó mẫu nước ô nhiễm nặng nhất (363 ng/L) 
và thứ hai (169 ng/L) được lấy tại khu vực chôn lấp rác thải sinh hoạt và khu tái 
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chế rác thải điện tử. Như vậy, tái chế rác thải điện tử và chôn lấp rác thải sinh hoạt 
là hai hoạt động có nguy cơ phát thải cao các PFC vào môi trường nước, để hướng 
tới mục tiêu quản lý an toàn các PFC cần quan tâm hơn nữa đến các hoạt động vốn 
đang diễn ra một cách tự phát này.

Cơ thể người có thể bị phơi nhiễm PFOS qua các con đường như: Hít thở không 
khí, hấp thụ bụi, nước uống và ăn các loại thực phẩm bị ô nhiễm. Các chất PFC đã 
được phát hiện trong máu, huyết tương, sữa mẹ và một số loại mô như mô mỡ hay 
gan, và cả trong móng tay; tuy nhiên 2 đối tượng được quan tâm chủ yếu là mẫu 
máu và sữa mẹ. Hàm lượng PFOS và các PFC khác trong sữa của những người phụ 
nữ ở 7 nước châu Á đã được đánh giá [110]. Tại Việt Nam, mẫu sữa của 40 người tại 
TP. Hồ Chí Minh thu thập trong 2 năm 2000 và 2001 đã được phân tích. Hàm lượng 
PFOS trung bình và khoảng hàm lượng tương ứng là 75,8 (16,9 - 393) pg/mL. Chất 
có hàm lượng cao thứ 2 là PFOA (42,5 - 89,2) pg/L. Các chất PFC khác như PFHxS, 
PFNA, PFBS, PFHpA có hàm lượng thấp. Nhìn chung, hàm lượng PFC trong mẫu 
sữa tại Việt Nam thấp, tương đương với Campuchia, Ấn Độ và chỉ bằng khoảng 40 
- 50% so với Hoa Kỳ, Đức và Trung Quốc. Sự so sánh hàm lượng PFOS trong sữa 
tại một số nước châu Á được thể hiện trên Hình II.34.

Hình II. 34: Hàm lượng PFOS trong mẫu sữa tại Việt Nam và một số nước
Một nghiên cứu khác [111] đã đánh giá hàm lượng PFOS và PFOA trong mẫu 

huyết tương của 258 người phụ nữ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Tại Việt 
Nam, 37 người phụ nữ ở độ tuổi 20 - 40 ở Hà Nội đã được lấy mẫu để phân tích, 
hàm lượng PFOS trung bình là 6,78 và nằm trong khoảng 1,89 - 14,6 ng/mL; hàm 
lượng PFOA có giá trị trung bình 0,575 và khoảng < 0,2 - 1,57 ng/mL. Đối với 
PFOS, hàm lượng tại Việt Nam tương đương với Nhật Bản (6,19 ng/mL) và thấp 
hơn so với Hàn Quốc (8,43 ng/mL); đối với PFOA, hàm lượng tại Việt Nam thấp 
hơn hẳn so với Nhật Bản (4,10 ng/mL) và Hàn Quốc (3,48 ng/mL).
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Nhận xét về các hoạt động nghiên cứu PFOS và các hợp chất liên quan tại 
Việt Nam 

Tại Việt Nam, số liệu về hàm lượng và xu hướng phân bố của PFOS nói riêng 
và các PFC nói chung còn rất hạn chế. Các nghiên cứu mới chỉ tập trung vào các 
đối tượng điển hình cho sự tồn tại và tích lũy của PFOS là môi trường nước và cơ 
thể con người. Trong các đối tượng môi trường như không khí, đất, trầm tích, bụi 
và trong cơ thể động vật, chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu về hàm lượng PFOS, đây 
là hạn chế cơ bản để có thể hiểu biết được một cách toàn diện về phương thức tồn 
tại, vận chuyển của PFOS, trước khi tiến tới kiểm kê, quản lý an toàn và dần thay 
thế các hợp chất này.

Với những số liệu đã có về mức hàm lượng của PFOS trong nước mặt, bước 
đầu có thể đánh giá mức độ ô nhiễm PFOS trong môi trường nước tại các khu vực 
nền ở nước ta rất thấp, thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu cũng chỉ ra được một số hoạt động có nguy cơ phát thải cao các 
PFC, bao gồm hoạt động tái chế rác thải điện tử tại các làng nghề tự phát và hoạt 
động tập trung và chôn lấp rác thải sinh hoạt một cách thiếu kiểm soát. Qua thực tế 
này, chúng ta cần lên kế hoạch quản lý chặt chẽ các hoạt động được cho là có nguy 
cơ cao đối với sự phát thải PFC, nghiên cứu xây dựng phương pháp luận kiểm kê 
và tiến hành kiểm kê phát thải PFC cũng như nghiên cứu đề xuất và áp dụng thử 
nghiệm các mô hình quản lý an toàn và hạn chế phát thải PFC tại các khu vực này.

Sự phơi nhiễm PFC trên cơ thể người tại Việt Nam, tuy nằm ở mức thấp so với 
các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực, tuy nhiên những rủi ro mà các chất 
PFC mang lại cho con người là vấn đề không thể xem nhẹ. Cần thiết phải tiến hành 
thêm những nghiên cứu về đánh giá rủi ro của các PFC đối với sức khỏe con người 
thông qua việc khảo sát và lấy mẫu phân tích, một là mở rộng phạm vi nghiên cứu 
và đối tượng nghiên cứu trên cơ thể người, hai là mở rộng đối tượng nghiên cứu trên 
các nguồn chứa PFC có thể xâm nhập vào cơ thể người như không khí, bụi, thực 
phẩm, nước uống.

III. Huy động nguồn lực thực hiện quản lý POP tại Việt Nam
III.1. Các dự án quốc tế tài trợ tại Việt Nam 

Để triển khai thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam, Chính phủ đã xây 
dựng và ban hành Kế hoạch quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 184. Kế 
hoạch quốc gia đã đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ ưu tiên cụ thể được xây dựng 
phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam. Để thực hiện các nhiệm vụ đề 
ra về quản lý POP, trong giai đoạn 2005 - 2015, Việt Nam đã huy động các nguồn 
lực trong nước và quốc tế, tùy thuộc theo từng điều kiện cụ thể về lĩnh vực, ngành 
nghề, nguồn vốn, nhà tài trợ…
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Hình III. 1: Bộ TN&MT làm việc với với các Bộ, ngành và Ban thư ký GEF về 
huy động nguồn lực thực hiện Công ước Stockholm 

Kết quả huy động nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế thông qua một số dự án điển hình 
được trình bày cụ thể tại bảng III.1 dưới đây.

Bảng III. 1: Danh mục các dự án về POP do quốc tế hỗ trợ

STT Tên dự án Thời gian 
thực hiện

Nguồn kinh 
phí

Cơ quan ủy 
thác thực 

hiện

1 Dự án GEF/UNDP - Xây 
dựng KHQG về POP 

2004 - 2006 GEF UNDP

2 Dự án Thực hiện kế hoạch 
quan trắc POP trong khu vực 
châu Á 

2007 - 2010 Bộ Môi trường 
Nhật Bản 

Trung tâm 
JCES, Nhật 
Bản

3 Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong công 
nghiệp 

2009 - 2011 GEF UNIDO

4 Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong y tế

2009 - 2014 GEF UNDP

5 Dự án GEF/UNDP - Xử lý 
Dioxin 

2010 - 2014 GEF UNDP
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6 Dự án GEF/WB - PCB 2007 - 2008;
2010 - 2014

Canada, GEF WB

7 Dự án GEF/UNDP - Hóa chất 
BVTV tồn lưu

2009 - 2015 GEF UNDP, FAO

8 Dự án USAID xử lý Chất  da 
cam Dioxin tại Đà Nẵng 

2009 - 2016 Cơ quan Hỗ 
trợ phát triển 
quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID) 

Công ty Hoa 
Kỳ

9 Dự án nâng cao năng lực 
quan trắc Dioxin tại điểm 
nóng 

2011 Cộng hòa Séc Bộ TN&MT

10 Dự án Đánh giá ô nhiễm 
Dioxin tại một số điểm nóng

2006 Quỹ Ford, 
Canada

Hatfield 
(Canada)

11 Dự án Xây dựng Phòng thí 
nghiệm Dioxin thuộc Bộ 
TN&MT

2009 - 2014 Quỹ Bill và 
Melinda Gates:  
Quỹ Atlantic 
Philanthropies

Bộ TN&MT

12 Dự án GEF/UNDP - Cập nhật 
KHQG về POP

2013 - 2015 GEF UNDP

13 Dự án GEF/UNDP - Quản lý  
POP và HCNH

2015 - 2018 GEF UNDP

14 Dự án GEF/UNEP - Quan 
trắc  POP tại châu Á

2015 - 2019 GEF UNEP

15 Dự án GEF/UNIDO - Áp 
dụng BAT/BEP trong đốt 
ngoài trời

2015 - 2020 GEF UNIDO

III.2. Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác
Cùng với các dự án huy động từ cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã huy 

động các nguồn lực đa dạng trong nước để góp phần thực hiện các cam kết về quản 
lý an toàn POP đối với Công ước Stockholm. Các nhiệm vụ, dự án tiêu biểu gồm: 

- Đề án “Giáo dục, nâng cao nhận thức về POP”.

- Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy” (2009 - 2013).
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- Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát các khu vực ô nhiễm PCB”. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

- Các đề tài, dự án về tẩy độc, khắc phục ô nhiễm Dioxin tại các điểm nóng.

Nhận thức về rủi ro do các chất POP cũng như các cơ hội để cung cấp dịch 
vụ quan trắc, đánh giá ô nhiễm hóa chất độc hại cho cộng đồng, nhiều phòng thí  
nghiệm đã được đầu tư và tăng cường năng lực bổ sung để có thể quan trắc, đánh 
giá ô nhiễm POP. Một số công ty xử lý chất thải đã đầu tư nguồn lực để nghiên cứu 
và áp dụng các công nghệ, biện pháp lưu giữ POP. 

Ngoài ra, nguồn vốn đối ứng bằng hiện vật và nhân lực rất lớn cũng được huy 
động để phối hợp với nguồn lực trong các dự án do GEF tài trợ để thực hiện các hoạt 
động quản lý POP tại Việt Nam. 

IV. Đánh giá việc thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam 
Đánh giá  một cách khách quan, có thể khẳng định rằng việc triển khai Công ước  

Stockholm về các chất POP trong 10 năm qua (2005 - 2015) tại Việt Nam đã đạt 
được các kết quả đáng ghi nhận. Từ thực tế ban đầu là thông tin và nhận thức về 
các chất POP chỉ hạn chế trong một nhóm nhỏ các nhà khoa học và thiếu các cơ chế 
quản lý, sau 10 năm, lần lượt các chính sách về quản lý POP đã được xây dựng và 
trình Chính phủ Việt Nam ban hành làm định hướng và thúc đẩy đồng bộ các lĩnh 
vực có liên quan. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành được giao trách nhiệm và các tổ 
chức, cá nhân quan tâm đã cùng phối hợp xây dựng các quy định pháp lý, cơ chế 
thực hiện và triển khai các hoạt động như tăng cường cơ sở hạ tầng, quan trắc và xử 
lý ô nhiễm, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi liên quan đến POP và các hóa 
chất, chất thải độc hại có tính chất tương tự POP. Một số đánh giá cụ thể được chỉ 
ra dưới đây:

IV.1. Về xây dựng khung chính sách, pháp lý và thể chế 
 Trên cơ sở phân tích các yêu cầu của Công ước Stockholm và khung chính 

sách, pháp lý hiện hành của Việt Nam, một hệ thống các chính sách đã được xây 
dựng mới để định hướng và tăng cường quản lý theo từng lĩnh vực cụ thể có liên 
quan đến POP, bao gồm quản lý hóa chất BVTV, quản lý PCB trong thiết bị điện, 
kiểm soát phát thải hóa chất POP sử dụng trong công nghiệp, nhận biết và hạn chế 
phát thải các chất U-POP và hỗ trợ công tác khắc phục ô nhiễm môi trường do Chất 
da cam/Dioxin do quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gây ra. 

Các chính sách này đã được ban hành dưới nhiều hình thức khác nhau, như lồng 
ghép trong Nghị quyết của Quốc hội về ô nhiễm tồn lưu hóa chất, hay các quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia, chiến lược quốc gia, vì 
vậy đã đảm bảo được tính hiệu lực trong việc phân công trách nhiệm và hướng dẫn 
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các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Một số quyết định cấp Bộ cũng đã và đang 
được xây dựng và triển khai thực hiện như quyết định của Bộ TN&MT về thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch về quản lý an toàn PCB do Bộ Công 
Thương xây dựng... Bên cạnh đó, các chính sách có mục tiêu và các hoạt động liên 
kết với nhau cũng được phối hợp thực hiện để tăng cường hiệu quả thực thi như các 
chính sách về sản xuất sạch hơn và áp dụng BAT/BEP để hạn chế phát thải Dioxin/
Furan. Có thể nói, với 1 Nghị quyết của Quốc hội, 4 Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ và khá nhiều chương trình cấp Bộ, ngành, các nội dung cụ thể trong từng 
lĩnh vực về quản lý POP đều đã có các chính sách lớn của Nhà nước để định hướng 
và hỗ trợ thực hiện.  

Nhìn một cách tổng thể, việc ban hành và tổ chức triển khai các chính sách lớn 
này đã góp phần đáng kể giảm thiểu ô nhiễm về POP, đồng thời tạo chuyển biến 
mạnh mẽ cả về nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng để tiếp tục xây dựng 
và triển khai các hoạt động rộng lớn hơn. Chẳng hạn như, Quyết định số 1946/QĐ-
TTg có thể xem là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng Chương trình 
mục tiêu quốc gia về cải thiện môi trường làng nghề và các điểm ô nhiễm hóa chất 
tồn lưu. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực môi trường 
với kinh phí theo phê duyệt tương đối lớn, lên đến 2.500 tỷ đồng (tương đương 125 
triệu USD); Quyết định ban hành Chương trình quốc gia về khắc phục hậu quả Chất 
da cam/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là một trong các căn 
cứ quan trọng để Chính phủ thông qua Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà 
nước về đánh giá và khắc phục hậu quả của Chất da cam/Dioxin với tổng kinh phí 
là 180 tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 9 triệu USD)...

Về các quy định pháp lý, các thông tin từ Công ước Stockholm, các kinh  
nghiệm quốc tế và nhu cầu thực tế về quản lý POP đã tạo tiền đề quan trọng để 
Việt Nam xây dựng các quy định mới trực tiếp và cụ thể nhằm quản lý, kiểm soát, 
khắc phục ô nhiễm các chất này. Như đã trình bày ở các phần trên, trong khuôn khổ 
khung pháp lý của Việt Nam, một loạt các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 
môi trường đã được rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới để từng bước hoàn thiện 
thêm khung pháp lý về quản lý POP và hóa chất nguy hại nói chung, phù hợp theo 
từng lĩnh vực như quản lý hóa chất BVTV, quản lý hóa chất công nghiệp, kiểm soát 
phát thải, quan trắc môi trường, xử lý ô nhiễm tồn lưu, sức khỏe môi trường...

Bên cạnh đó, với đặc điểm của các chất POP vừa là hóa chất nguy hại, vừa là 
CTNH đặc thù và điển hình về ô nhiễm hóa chất tồn lưu, việc thực hiện quản lý an 
toàn POP đã hình thành cơ sở quan trọng để tăng cường, mở rộng hoạt động quản 
lý môi trường cho các lĩnh vực khác như: Kiểm soát ô nhiễm hóa chất, quản lý và 
xử lý ô nhiễm tồn lưu, quản lý rủi ro môi trường, phòng ngừa và khắc phục sự cố 
môi trường, quan trắc ô nhiễm hóa chất độc hại, sức khỏe môi trường, chương trình 
tự nguyện về trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất... Xét một số khía cạnh, 
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những khái niệm, kiến thức mới nêu trên đã được đưa vào Luật BVMT năm 2014 
và qua đó đã tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa các hoạt động kiểm soát 
ô nhiễm hóa chất và BVMT nói chung trong thời gian tới.   

Về cơ chế thực hiện, các chính sách và quy định mới nêu trên đã xác định rõ hơn 
vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành và tổ chức, cá nhân liên quan; trên cơ sở đó 
tạo ra cơ chế hợp tác đồng bộ hơn trong công tác quản lý POP cũng như BVMT đối 
với hóa chất nói chung. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện Công ước Stockholm 
cũng đã được thành lập với sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan để điều phối 
các hoạt động quản lý POP. Trong khi các vấn đề rủi ro liên quan đến 23 nhóm chất 
POP có tính đa ngành rõ ràng và không thể giải quyết được trong một ngành hoặc 
khu vực đơn lẻ, thì chương trình, dự án về quản lý POP đã thúc đẩy sự hợp tác liên 
ngành, liên vùng để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. Điều này thể hiện rõ qua các 
hoạt động hợp tác quản lý giữa Bộ TN&MT và Bộ Công Thương trong quản lý PCB 
và giảm thiểu U-POP từ hoạt động công nghiệp, giữa Bộ TN&MT và Bộ Y tế trong 
kiểm soát phát thải Dioxin/Furan từ lò đốt rác và quản lý sức khỏe môi trường, giữa 
Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT về quản lý, xử lý hóa chất BVTV tồn lưu, hóa chất 
BVTV bị tịch thu và bao bì chứa hóa chất BVTV sau sử dụng. 

Trong khuôn khổ nhiều chương trình, dự án về quản lý an toàn POP, các hoạt 
động tăng cường năng lực thể chế cũng đã được thực hiện thông qua việc đào tạo, 
tập huấn về chính sách, pháp luật có liên quan cho hàng chục nghìn lượt cán bộ từ 
các ngành, lĩnh vực khác nhau. 

Như vậy, các hoạt động về xây dựng chính sách, pháp luật, thể chế thực hiện 
Công ước Stockholm đã tạo ra được cơ sở nền tảng và khá đồng bộ cho việc quản 
lý POP, hỗ trợ mở rộng tầm nhìn và bảo đảm các tác động tích cực, dài hạn của các 
chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về BVMT đối với hóa chất và cũng là tác 
nhân xúc tác góp phần hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về BVMT ở Việt 
Nam nói chung. 

IV.2. Về xây dựng năng lực kỹ thuật 
Các kết quả về quan trắc và xử lý ô nhiễm POP cũng cho thấy, song song với 

việc tăng cường hệ thống chính sách, pháp luật, các hoạt động tăng cường năng lực 
kỹ thuật quản lý POP cũng được thực hiện hiệu quả. Thông qua các dự án quốc tế, 
nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn trong nước và quốc tế về quan trắc ô nhiễm, quản 
lý rủi ro, xử lý ô nhiễm tồn lưu các chất POP đã được triển khai rộng rãi trên phạm 
vi toàn quốc. 

Từ quan điểm cho rằng, để quản lý được các chất POP cần hiểu về hiện trạng 
nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, lưu giữ, thải bỏ hay tiêu hủy các chất này ở Việt Nam, 
với sự hỗ trợ tích cực từ các dự án quốc tế, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tham 
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gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực và tổ chức kiểm kê, đánh giá hiện trạng 
về POP trên phạm vi cả nước. Trong giai đoạn 2005 - 2015, số lượng và chất lượng 
các hoạt động về kiểm kê, quan trắc và đánh giá ô nhiễm POP đã gia tăng nhanh, 
bao gồm các hoạt động đánh giá về ô nhiễm hóa chất BVTV, PCB trong thiết bị 
điện, Dioxin/Furan phát thải không chủ định từ các hoạt động sản xuất công nghiệp 
và ô nhiễm do Chất da cam/Dioxin do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh. Các kết 
quả kiểm kê, quan trắc và đánh giá ô nhiễm đã cho thấy một bức tranh toàn diện về 
hiện trạng môi trường và sự rủi ro cao do các chất POP gây ra đối với sức khỏe của 
con người Việt Nam, vì vậy cần có các biện pháp quản lý phù hợp.

Các công trình nghiên cứu do các nhà khoa học trong nước và quốc tế thực hiện 
đã phát hiện sự ô nhiễm do POP phát thải vào thành phần môi trường khác nhau của 
Việt Nam, bao gồm cả các thành phần môi trường nước mặt, trầm tích, sinh học, sữa 
mẹ và máu, với nồng độ chất ô nhiễm tại một số nơi là lớn và đáng lo ngại, giống 
như những gì đã từng xảy ra trong lịch sử môi trường tại nhiều nước trên thế giới.

Năng lực quốc gia về phân tích và xử lý ô nhiễm POP, thông qua các hoạt động 
của nhiều dự án, cũng được đánh giá định kỳ để xác định và tổ chức thực hiện các 
giải pháp về đầu tư, đào tạo tăng cường năng lực, hỗ trợ thực thi các chính sách và 
quy định có liên quan. Hàng chục phòng thí nghiệm trong nước được đánh giá, đào 
tạo và công nhận chất lượng. Hơn 10 loại hình công nghệ xử lý được xem xét, một 
số công nghệ xử lý POP đã được cấp phép hoạt động.   

Do các chất POP là đối tượng khó phát hiện, thường gây rủi ro ngay cả ở nồng 
độ thấp bởi tính độc hại cao và tích tụ sinh học, nên việc bảo đảm năng lực phân 
tích, quan trắc ô nhiễm lượng vết và siêu vết của các chất này rất được chú trọng. 
Thực tế trước đây, Việt Nam đã có một số phòng thí nghiệm với các thiết bị từ cơ 
bản đến hiện đại để có thể lấy mẫu và phân tích POP. Tuy nhiên, trong một thời gian 
dài và với nhiều lý do, việc đảm bảo chất lượng phân tích còn nhiều hạn chế. Trong 
thời gian qua, các dự án về quản lý POP đã thực hiện một loạt các hoạt động kiểm 
tra, đánh giá, đào tạo, tập huấn cho các phòng thí nghiệm về lấy mẫu và phân tích 
POP, trong đó có các đối tượng mẫu khó như POP phát thải trong ống khói, POP 
trong môi trường không khí nền hay trong các mẫu sinh học. Các yêu cầu về đảm 
bảo chất lượng phân tích cũng góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư tăng cường cho 
các phòng thí nghiệm, bao gồm cả sự hỗ trợ tài chính từ dự án quốc tế, nguồn ngân 
sách trong nước và đầu tư tư nhân. 

Các phòng thí nghiệm cũng được hỗ trợ để thành lập mạng lưới quốc gia và kết 
nối với các phòng thí nghiệm quốc tế trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực. 
Đến nay, một số phòng thí nghiệm đã được trang bị các máy phân tích rất hiện đại 
(như GC/MS phân giải cao, HPLC/MS/MS, hệ thống làm sạch mẫu tự động, lấy 
mẫu ống khói...), được đào tạo về quy trình lấy mẫu và phân tích đáp ứng yêu cầu 
cung cấp dịch vụ phân tích nhiều nhóm chất POP cả trong nước và quốc tế. Đến nay, 
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đã có ít nhất 6 phòng thí nghiệm của Việt Nam được công nhận về chất lượng phân 
tích đối với PCB, 2 phòng thí nghiệm đối với Dioxin và rất nhiều phòng thí nghiệm 
khác đối với hóa chất BVTV theo tiêu chuẩn quốc tế. Một số phòng thí nghiệm của 
Việt Nam đã tham gia tích cực vào các chương trình quan trắc và đánh giá rủi ro ô 
nhiễm POP ở cấp khu vực và quốc tế như Phòng thí nghiệm Dioxin thuộc Tổng cục 
Môi trường, CETASD - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Phòng thí nghiệm của 
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga... 

Đối với chất Dioxin/Furan phát sinh từ các nguồn công nghiệp, gần đây, một 
số phòng thí nghiệm của Việt Nam đã đủ năng lực lấy mẫu và phân tích với kết quả 
có độ tin cậy cao. Kết quả đánh giá ban đầu về phát thải Dioxin/Furan từ hoạt động 
sản xuất công nghiệp và xử lý chất thải đã khẳng định nguy cơ, rủi ro do phát thải  
Dioxin/Furan đối với môi trường và cần tăng cường các biện pháp kiểm soát ô 
nhiễm Dioxin/Furan chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Mặt khác, thông qua các dự án về phân tích, quan trắc ô nhiễm POP, Việt Nam 
đã thu hút các nhà khoa học giỏi từ nước ngoài về làm việc trong nước, tăng cường 
hợp tác với các chuyên gia quốc tế và đồng thời cũng đào tạo thêm được nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

 Cùng với việc thực hiện các hoạt động kiểm kê, phân tích POP, một số cơ sở 
dữ liệu về POP như hệ thống thông tin quản lý vật liệu, thiết bị và chất thải có PCB, 
quản lý các điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV, bản đồ về ô nhiễm Chất da cam/
Dioxin, hệ thống đăng ký phát thải hóa chất nguy hại cũng đã và đang được phát 
triển và đưa vào sử dụng để hỗ trợ công tác quản lý môi trường.  

Một loạt các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về quản lý, lưu giữ, vận chuyển, quan 
trắc, xử lý các chất POP như hóa chất BVTV tồn lưu, PCB trong dầu biến thế, 
U-POP phát thải từ một số hoạt động công nghiệp và dân sinh... cũng được Tổng 
cục Môi trường - Cơ quan đầu mối quốc gia về Công ước Stockholm soạn thảo và 
ban hành. Điều này giúp tăng tính khả thi cho công tác quản lý POP trong thực tế, 
đồng thời hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực lâu dài trong tương lai. 

Như vậy, có thể thấy rằng, việc xây dựng năng lực kỹ thuật và đảm bảo chất 
lượng phân tích POP đã góp phần thực hiện các hoạt động kiểm kê, quan trắc, đánh 
giá ô nhiễm sâu rộng hơn; hiểu biết về hiện trạng và rủi ro do POP gây ra đối với sức 
khỏe cộng đồng và môi trường đã tăng cao hơn so với trước kia, vì vậy, đã góp phần 
đáng kể cho công tác kiểm soát ô nhiễm các chất POP và BVMT đối với hóa chất 
tại Việt Nam. Việc đảm bảo thực hiện được các hoạt động quan trắc POP cũng hỗ 
trợ quá trình xây dựng và thực thi các chính sách và quy định pháp lý trong lĩnh vực 
này. Tất cả các hoạt động đó đã góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, môi trường và 
sự phát triển bền vững của quốc gia. 
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IV.3. Phát triển cơ sở hạ tầng xử lý ô nhiễm POP
Việc phát hiện các khu vực ô nhiễm POP tồn lưu hoặc POP phát thải ra môi 

trường đã làm tăng nhu cầu xử lý ô nhiễm các chất này. Trong khuôn khổ các hoạt 
động quản lý POP, nhiều hoạt động rà soát, đánh giá, công nghệ xử lý ô nhiễm POP 
đã được thực hiện. Kết quả của các hoạt động này đã giúp Việt Nam có những tiến 
bộ nhất định về kiến thức, tri thức, kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ liên quan đến 
xử lý chất thải và khắc phục ô nhiễm do các chất POP. Một số công trình tổng hợp, 
so sánh về hiệu quả của các công nghệ xử lý PCB, hóa chất BVTV, Chất da cam/
Dioxin trong đất đã được công bố rộng rãi để hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ. 
Các phân tích về chi phí, lợi ích, tác động kinh tế - xã hội của các công nghệ, giải 
pháp xử lý ô nhiễm POP cũng được thực hiện toàn diện hơn.

Cùng với việc tìm hiểu và đánh giá công nghệ, hoạt động phát triển, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm POP cũng được thực hiện có kết quả 
ở Việt Nam. Đến nay, một số công nghệ xử lý đã được cấp phép để cung cấp dịch 
vụ xử lý ô nhiễm POP như công nghệ đốt trong lò có nhiệt độ cao, công nghệ 
đồng xử lý trong lò nung xi măng hay công nghệ giải hấp nhiệt để xử lý đất nhiễm  
Dioxin. Một số công nghệ khác đang trong giai đoạn triển khai áp dụng thử nghiệm 
để chuyển giao vào Việt Nam hoặc áp dụng vào thực tế. Ví dụ như công nghệ cơ 
hóa bằng nghiền bi, công nghệ xử lý hóa học, công nghệ xử lý sinh học hay công 
nghệ sử dụng lò plasma.  

Các giải pháp áp dụng BAT/BEP nhằm giảm phát thải U-POP từ các hoạt động 
công nghiệp cũng được giới thiệu và áp dụng trong thực tiễn như phân loại nhiên 
liệu và lựa chọn rác thải trước khi đốt, kiểm soát thông số quá trình đốt, kết hợp 
với các giải pháp về sản xuất sạch hơn trong quá trình sản xuất... Các giải pháp về 
vận chuyển, lưu giữ an toàn PCB cũng được nghiên cứu và áp dụng để giảm rủi ro 
ô nhiễm môi trường. 

Từ các hoạt động thực tiễn, nhận thức và nhu cầu về giảm ô nhiễm POP đã hình 
thành nên ở Việt Nam một thị trường công nghệ xử lý ô nhiễm POP. Các hoạt động 
về nghiên cứu, đánh giá, chuyển giao và áp dụng công nghệ để xử lý ô nhiễm POP 
và ô nhiễm hóa chất nói chung cũng ngày càng được triển khai phổ biến và mạnh 
mẽ hơn, trực tiếp góp phần loại bỏ một khối lượng các chất POP tồn lưu và giảm 
thiểu phát thải POP vào môi trường, theo đúng mục tiêu của Công ước Stockholm. 

IV.4. Nâng cao nhận thức về tác hại của POP
Sau một thập kỷ triển khai Công ước Stockholm tại Việt Nam với rất nhiều hoạt 

động trực tiếp và gián tiếp để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về quản lý 
POP, có thể nhận thấy trên thực tế, ý thức về rủi ro đối với môi trường và sức khỏe 
do các chất POP gây ra đã có nhiều thay đổi đáng kể, ở cả các cấp quản lý và cộng 
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đồng dân cư. Hàng trăm bài viết được đăng tải, nhiều chương trình truyền hình và 
phát thanh được thực hiện, rất nhiều tài liệu truyền thông, bản tin, tờ rơi được cung 
cấp tới cộng đồng, các thông tin về POP được trao đổi và phổ biến trên mạng xã 
hội... Thực tế, các tin bài, chương trình truyền hình về tồn lưu hóa chất PCB trong 
dầu biến thế, ô nhiễm hóa chất BVTV, Dioxin phát thải từ lò đốt rác hay tác hại của 
Chất da cam/Dioxin đều nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Có thể nhận 
thấy rằng, các hoạt động triển khai thực hiện Công ước Stockholm về POP, bắt đầu 
từ Quyết định số 184 và sau đó là các chương trình, dự án, là các hoạt động đầu tiên 
tại Việt Nam đề cập và phổ biến thông tin một cách hệ thống và hiệu quả về rủi ro 
do các chất POP như PCB, hóa chất BVTV hay Dioxin, gây ra đối với môi trường 
và sức khỏe con người. Các bài học kinh nghiệm quý báu của quốc tế và Công ước 
Stockholm cũng được chia sẻ với các cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư trong 
nước để rút kinh nghiệm và phòng tránh những hậu quả nghiêm trọng do ô nhiễm 
các chất POP gây ra.  

Trong nhiều trường hợp, sự quan tâm và yêu cầu hành động từ cộng đồng đã tạo 
sức ép, đồng thời hỗ trợ việc triển khai hiệu quả hơn các hoạt động quản lý, xử lý 
an toàn các chất POP. Hành vi ứng xử đối với ô nhiễm POP của các cơ quan quản 
lý từ Trung ương đến địa phương, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư đều 
thay đổi theo hướng tích cực hơn. Nhiều nhiệm vụ, dự án, chương trình liên quan 
đến quản lý POP, như quan trắc hóa chất độc hại, kiểm kê phát thải hóa chất, quản 
lý rủi ro phơi nhiễm, xử lý ô nhiễm hóa chất tồn lưu... được xếp là các hoạt động ưu 
tiên trong lĩnh vực BVMT.

Bên cạnh đó, việc thiết kế, tổ chức, duy trì hay kết quả thu được từ các hoạt 
động truyền thông, nâng cao nhận thức về các chất POP cũng đã để lại kinh nghiệm 
quý báu và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông khác về 
kiểm soát ô nhiễm hóa chất, truyền thông rủi ro hay về BVMT nói chung.

Ngoài ra, sự thay đổi nhận thức và hành vi về quản lý POP kết hợp với sự hình 
thành khung pháp lý về quản lý POP, đã hỗ trợ có hiệu quả các hoạt động kiểm tra, 
thanh tra về kiểm soát ô nhiễm hóa chất, trong đó có POP, và qua đó, thúc đẩy các 
hoạt động quản lý, xử lý an toàn POP của các cơ sở, cá nhân sở hữu hóa chất và chất 
thải này. Ví dụ như việc đẩy nhanh xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu hay chất 
thải có PCB trong thời gian gần đây. Mở rộng hơn nữa, do tính chất liên ngành và 
khó quản lý của POP, kinh nghiệm từ quản lý POP trong nước và quốc tế cũng góp 
phần hỗ trợ phát triển năng lực quản lý nhà nước về môi trường nói chung trong các 
lĩnh vực có liên quan như hải quan, công nghiệp, y tế... Tất nhiên, cũng cần xác định 
rằng sự thay đổi nhận thức là một quá trình và các hoạt động truyền thông, đặc biệt 
là truyền thông rủi ro về môi trường, cần phải được tiếp tục duy trì thường xuyên, 
lâu dài và chuẩn mực hơn nữa.    
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Hình IV. 1: Trang thông tin điện tử về POP tại Việt Nam
Tóm lại, có thể đánh giá rằng, các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức 

về POP đã được thực hiện thành công, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành 
vi cho nhiều tổ chức, cá nhân; góp phần đáng kể hình thành nền tảng cho các hoạt 
động nâng cấp về chính sách, pháp luật, thể chế hay tăng cường hoạt động khoa học 
kỹ thuật và sự tham gia của cộng đồng, hướng tới mục tiêu quản lý an toàn POP và 
BVMT nói chung. 

IV.5. Về huy động nguồn lực
Do khó nhận rõ ngay các tác động tiêu cực cũng như yêu cầu cao về kỹ thuật, 

nên việc huy động các nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng để có thể triển khai các hoạt động quản lý an toàn các chất POP đảm bảo 
hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nước 
ta còn nhiều khó khăn và ngân sách cho BVMT còn hạn chế.

Các hoạt động quản lý POP trên phạm vi toàn cầu trong khuôn khổ Công ước 
Stockholm đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng quốc tế, với với tổng kinh 
phí cho lĩnh vực POP/Hóa chất của GEF là khoảng 2 tỷ USD và nguồn lực hỗ trợ 
rất lớn từ các hợp tác song phương giữa các quốc gia khác. Với sự cam kết rõ ràng 
đối với Công ước Stockholm và chủ động triển khai các hoạt động trong nước của 
Chính phủ Việt Nam, Việt Nam là một trong những nước nhận được nhiều sự hỗ 
trợ tài chính và kỹ thuật từ cộng đồng quốc tế, với tổng kinh phí từ các dự án khác 
nhau lên đến hơn 100 triệu USD, trong đó hơn 20 triệu USD từ GEF và hơn 80 triệu 
USD từ Hoa Kỳ và một số nước khác dành riêng cho hoạt động xử lý ô nhiễm Chất 
da cam/Dioxin tại một số điểm nóng. Điểm đặc biệt trong quá trình huy động nguồn 
lực quốc tế cho các dự án về quản lý POP là đến nay, toàn bộ số kinh phí nhận được 
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đều là nguồn vốn ODA không hoàn lại, và vì vậy, không gây ra các gánh nặng về tài 
chính cho các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, nguồn vốn đối ứng cho các dự án bằng 
hiện vật, con người và tiền mặt của Việt Nam cũng rất đáng kể. 

Danh sách các chất POP cần quản lý vẫn đang được Công ước Stockholm tiếp 
tục mở rộng, do yêu cầu thực tế về BVMT và sức khỏe, và vì vậy các thách thức sẽ 
tiếp tục gia tăng, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. 

Theo xu hướng chung của quốc tế, các nguồn tài chính hỗ trợ không hoàn lại 
cho công tác BVMT tại Việt Nam sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới. Mặt khác, 
chúng ta đều ý thức được rằng, việc quản lý và xử lý ô nhiễm POP và hóa chất độc 
hại là một quá trình lâu dài và tốn kém. Vì vậy, các chiến lược về hợp tác quốc tế 
và huy động nguồn lực cũng cần được đánh giá lại và xem xét trong bối cảnh và 
điều kiện mới. Với năng lực Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua về quản lý 
POP, đặc biệt trong công tác phân tích, quan trắc và truyền thông về ô nhiễm POP, 
các hoạt động hợp tác song phương với các nước trong khu vực, hoặc tham gia xây 
dựng và triển khai các dự án toàn cầu về POP của các tổ chức quốc tế đa phương là 
phương án khả thi. Bên cạnh đó, việc kết hợp hoạt động quản lý POP nhằm làm xúc 
tác, hỗ trợ cho các dự án vốn vay hoặc đầu tư khác về BVMT cũng là giải pháp cần 
xem xét để tiếp tục huy động nguồn lực. 

Như vậy, sự hỗ trợ mạnh mẽ của quốc tế kết hợp với các nguồn lực huy động 
được trong nước đã tạo ra sự biến đổi về lượng và chất cho công tác quản lý các chất 
POP và BVMT đối với hóa chất nói chung tại Việt Nam, từ quan trắc ô nhiễm, nhận 
biết và quản lý rủi ro đến xử lý tiêu hủy POP. Để duy trì được sự biến chuyển tích 
cực này, cần có các chiến lược, phương án, cơ chế hợp lý để giữ gìn các kết quả đạt 
được, duy trì các động lực làm việc và tiếp tục phát triển trong tương lai.   

 Các chất POP và rủi ro do các chất POP gây ra vẫn tồn tại trong cuộc sống và vì 
vậy, Công ước Stockholm về các chất POP sẽ tiếp tục được thực hiện trên phạm vi 
toàn thế giới, trong đó Việt Nam là một thành viên tích cực. Việc hợp tác, huy động 
và trao đổi nguồn lực quốc tế vẫn là yếu tố quan trọng để có thể thực hiện hiệu quả 
các mục tiêu của Công ước Stockholm. Bên cạnh đó, việc huy động đa dạng các 
nguồn lực khác từ ngân sách nhà nước, vốn vay cho công tác BVMT hay huy động 
từ thị trường và sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng sẽ là xu thế tất yếu để bảo 
đảm duy trì và mở rộng các hoạt động quản lý POP nói riêng, BVMT và sức khỏe 
do phát thải hóa chất độc hại gây ra nói chung.
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PHỤ LỤC 
CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ TÀI TRỢ TẠI VIỆT NAM

1. Dự án Xây dựng kế hoạch quốc gia trong quá trình tham gia, thực 
hiện và hiệu lực hóa Công ước Stockholm về các chất POP nhằm đóng 
góp cho việc BVMT và sức khỏe con người thông qua việc quản lý các 
chất POP có lợi cho môi trường

• Quy mô dự án: Quốc gia

• Cơ quan chủ quản: Cục BVMT, Bộ TN&MT

• Thời gian thực hiện: 2004 - 2006

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNDP

• Tổng kinh phí dự án: 500.000 USD

• Mục tiêu: Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động quốc gia (NIP) cho 
Việt Nam trong quá trình tham gia, thực hiện và hiệu lực hóa Công ước Stockholm 
về các chất POP theo Điều 7 của Công ước.

• Kết quả chính của dự án: 

- Sản phẩm 1: Thiết lập và tăng cường cơ chế hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện 
Kế hoạch quốc gia.

- Sản phẩm 2: Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin trong nước và quốc tế.

- Sản phẩm 3: Kế hoạch quốc gia được phê chuẩn.

- Sản phẩm 4: Các sản phẩm khác (kết quả kiểm kê, báo cáo, đánh giá và 
hướng dẫn kỹ thuật).
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2. Dự án Quản lý và loại bỏ PCB trong các hệ thống điện theo cách 
thân thiện với môi trường - Dự án thí điểm loại bỏ PCB ở Việt Nam

• Quy mô dự án: Thí điểm một số cơ sở tại EVN

• Cơ quan chủ quản: Bộ TN&MT

• Cơ quan phối hợp: EVN 

• Thời gian thực hiện: 2007 - 2009

• Cơ quan tài trợ: Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thụy Sỹ (SDC)

• Tổng kinh phí dự án: 750.000 USD

• Mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát: Loại bỏ các chất PCB theo cách thân thiện với môi trường, 
đóng góp vào việc thực hiện Công ước Stockholm.

- Mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực trong nước về quản lý và thải loại PCB 
một cách hợp lý về môi trường và kỹ thuật; xác định những phương pháp kỹ thuật 
và tiếp cận thân thiện với môi trường, thích hợp cho việc quản lý và thải loại PCB ở 
Việt Nam, có thể thích hợp và áp dụng được ở các nước đang phát triển khác; hỗ trợ 
Chính phủ xác định và ban hành những chính sách cần thiết cho việc loại bỏ hoàn 
toàn các chất PCB ở Việt Nam.

• Kết quả chính của dự án: 

- Tăng cường năng lực phân tích và nhận biết chất thải có PCB.

- Hướng dẫn kiểm kê PCB trong dầu biến thế.

- Đào tạo về quản lý an toàn PCB cho một số bên liên quan.

- Góp phần xây dựng dự án lớn hơn về quản lý PCB tại Việt Nam.
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3. Dự án Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV POP tồn lưu 
tại Việt Nam

• Quy mô dự án: Dự án quốc gia, thực hiện trên phạm vi toàn quốc

• Cơ quan chủ quản: Bộ TN&MT

• Cơ quan phối hợp: Bộ NN&PTNT, Tổng cục Hải quan

• Thời gian thực hiện: 2009 - 2015

• Cơ quan tài trợ: GEF tài trợ thông qua UNDP và FAO

• Tổng kinh phí dự án: 10.900.909 USD, trong đó: GEF: 4.300.800 USD; 
UNDP: 110.000 USD; FAO: 100.000 USD; Chính phủ Việt Nam: 6.390.109 USD

• Mục tiêu: Loại bỏ các rào cản năng lực đối với quá trình loại trừ các hóa chất 
BVTV thuộc nhóm POP một cách bền vững ở Việt Nam. 

• Kết quả chính của dự án:

3.1. Nâng cao năng lực tạo điều kiện loại bỏ các nguồn tồn lưu hóa chất 
BVTV POP

- Xây dựng được bộ dữ liệu về các điểm tồn lưu hóa chất BVTV POP gồm 
557 điểm ô nhiễm hóa chất BVTV POP; hoàn thành việc điều tra chi tiết 
đối với 5 điểm ưu tiên (khu vực Núi Căng - Thái Nguyên; huyện Thạch 
Lưu - Hà Tĩnh; Hòn Trơ; Mậu 2; Vực Rồng - Nghệ An) và 6 điểm nhỏ khác 
để xử lý phục hồi môi trường.

- Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn quản lý chất thải POP, điểm 
ô nhiễm hóa chất BVTV POP và Hướng dẫn kỹ thuật quản lý ô nhiễm hóa 
chất BVTV tồn lưu; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử 
lý hóa chất BVTV POP tồn lưu theo mục đích sử dụng đất; hỗ trợ xây dựng 
và phổ biến Kế hoạch phòng ngừa và xử lý hóa chất BVTV tồn lưu trên 
phạm vi cả nước (được phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 
tháng 10 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ).

3.2. Tiêu hủy các nguồn tồn lưu đã tìm được và giảm thiểu tác động lên sức 
khỏe con người

- Xử lý triệt để phần thuốc và đất ô nhiễm nặng tại 7 khu vực ô nhiễm ở 
Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh bằng phương pháp đốt trong lò nung xi 
măng. Tổng số lượng chất thải POP đã được thu gom và xử lý là hơn 700 
tấn. Ngoài ra, làm sạch và/hoặc phục hồi môi trường tại 7 điểm lựa chọn; 
xây dựng công trình giảm thiểu rủi ro và phục hồi môi trường tại 3 điểm 
(Mậu 2, Thạch Lưu và Hòn Trơ).
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3.3. Nâng cao quản lý hóa chất để ngăn chặn nhập khẩu và sử dụng hóa chất 
BVTV POP

- Đã xây dựng kỷ yếu các văn bản pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật bốc xếp 
và lưu kho an toàn hóa chất BVTV bị bắt giữ; tiến hành cải tạo, nâng cấp 2 
kho chứa thuốc BVTV tại Lào Cai và Bình Thuận; tập huấn cho 3 loại đối 
tượng là cán bộ nông nghiệp, người buôn bán hóa chất BVTV và nông dân 
tại 5 tỉnh gồm Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hậu Giang và Lâm 
Đồng; tập huấn cho hải quan và các cơ quan liên quan của 15 tỉnh phía Bắc 
về quản lý xuất nhập khẩu hóa chất BVTV tại Lào Cai.
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4. Dự án Áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và 
kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) để trình diễn giảm phát thải 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định 
(U-POP) từ ngành công nghiệp Việt Nam

• Quy mô: Quốc gia tập trung vào một số lĩnh vực công nghiệp. 

• Cơ quan chủ quản dự án: Bộ TN&MT

• Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương

• Thời gian thực hiện: 2009 - 2011

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNIDO

• Tổng kinh phí dự án: 2.390.000 USD, trong đó: ODA: 800.000 USD; Chính 
phủ Việt Nam: 1.550.000 USD.

• Mục tiêu tổng thể: Xây dựng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cần thiết để 
thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Điều 5 Công ước Stockholm "Các biện pháp 
để giảm bớt và loại bỏ phát thải hình thành không chủ định" và thực hiện điều phối 
các hoạt động của Dự án hài hòa với các chiến lược quốc gia về BVMT cũng như 
các chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp, phát triển bền vững, sản xuất 
sạch hơn, qua đó góp phần cải thiện sức khỏe con người và BVMT.

• Kết quả chính của dự án:

4.1. Xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật để đáp ứng 
yêu cầu chuyên môn về áp dụng BAT/BEP tại các loại nguồn phát thải công 
nghiệp nhằm giảm bớt phát thải U-POP

-  4 doanh nghiệp thí điểm đại diện cho: Công nghiệp đốt chất thải, công 
nghiệp sắt và thép, công nghiệp sản xuất giấy và bột giấy sử dụng clo làm 
chất tẩy trắng và lò nung xi măng đồng xử lý CTNH đã được lựa chọn để 
đánh giá hiện trạng áp dụng BAT/BEP và phát thải U-POP. Dự án đã xây 
dựng báo cáo kiểm kê phát thải Dioxin trong 4 ngành công nghiệp dựa vào 
bộ công cụ tính toán mức phát thải Dioxin/Furan của UNEP; hoàn thiện 4 
hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng BAT/BEP trong 4 ngành công nghiệp trên, 
đưa ra các giải pháp BAT/BEP phù hợp và khả thi với điều kiện của các 
ngành công nghiệp tại Việt Nam. 

4.2. Phối hợp thực hiện các kế hoạch hành động của Công ước Stockholm với 
hoạt động sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu quả trong việc giảm bớt, tránh, 
và loại bỏ phát thải U-POP và giảm phát thải các chất gây ô nhiễm khác 

- Tổ chức khóa đào tạo về BAT/BEP và quan trắc U-POP cho cán bộ thuộc 
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Tổng cục Môi trường, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,   
doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp; phổ biến các thông tin về so 
sánh, kết hợp giữa áp dụng BAT/BEP và sản xuất sạch hơn; tài trợ cho 
15 cán bộ quản lý và kỹ thuật được đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản, Anh,  
Australia (về quản lý, quan trắc và xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất) và 
Hoa Kỳ (về phân tích Dioxin và các chất POP); đưa ra giải pháp sử dụng 
năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp tham gia Dự án, nhằm kết hợp 
các kiến thức, giải pháp sản xuất sạch hơn và BAT/BEP cho các doanh 
nghiệp. 

4.3. Tăng cường năng lực quan trắc các hóa chất có chứa U-POP
- Tổ chức khóa tập huấn về quan trắc U-POP và áp dụng BAT/BEP trong 4 

ngành công nghiệp cho 60 học viên từ các doanh nghiệp, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ Công Thương và Tổng cục Môi trường. Tổ chức các 
khóa đào tạo chuyên sâu nâng cao năng lực quan trắc các chất U-POP và 
áp dụng BAT/BEP cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và cán bộ trực 
tiếp tham gia vận hành sản xuất cho các doanh nghiệp thí điểm. Gửi một 
số cán bộ Phòng thí nghiệm Dioxin và Tổng cục Môi trường tham gia các 
khóa đào tạo quan trắc U-POP tại Hoa Kỳ, Anh, Đức. 

- Lần đầu tiên tại Việt Nam, đảm bảo được năng lực và chất lượng về lấy 
mẫu Dioxin/Furan phát thải trong ống khói theo tiêu chuẩn quốc tế cho 
phòng thí nghiệm của Việt Nam.

4.4. Xây dựng phương pháp đánh giá chi phí - lợi ích của việc áp dụng BAT/
BEP ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành

- Đề xuất các biện pháp khuyến khích tư nhân đầu tư vào việc áp dụng BAT/
BEP thông qua việc phân tích các chi phí - lợi ích khi áp dụng các giải 
pháp BAT/BEP tại doanh nghiệp; hỗ trợ tuân thủ các quy định về BVMT 
đồng thời giảm phát thải U-POP và các khí thải độc hại khác khi áp dụng 
BAT/BEP; thay đổi nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp để nâng cao 
trách nhiệm của cán bộ môi trường và kỹ thuật an toàn thuộc các doanh 
nghiệp.
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5. Dự án Thực hiện kế hoạch quan trắc POP khu vực châu Á 

• Quy mô dự án: Một số nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 

• Cơ quan chủ quản: Bộ Môi trường Nhật Bản.

• Chủ dự án: Tổng cục Môi trường 

• Cơ quan phối hợp: Cơ quan môi trường một số nước trong khu vực

• Thời gian thực hiện: 2007 - 2010

• Cơ quan tài trợ: Bộ Môi trường Nhật Bản

• Mục tiêu: Cung cấp dữ liệu quan trắc thường xuyên và lâu dài mức nền của 
các chất POP trong không khí và góp phần đánh giá hiệu quả thực hiện Công ước 
Stockholm cũng như hỗ trợ chương trình tăng cường năng lực lấy mẫu và sử dụng 
GC/HRMS (Độ phân giải cao) cho phân tích các chất POP trong Phòng thí nghiệm 
của Tổng cục Môi trường.

• Kết quả chính của dự án:

- Đã tổ chức 12 đợt lấy mẫu, thu thập số liệu khí tượng tại Tam Đảo (mỗi 
tháng 1 lần) và cung cấp gần 60 mẫu khí cho Nhật Bản để tiến hành phân 
tích; Phòng thí nghiệm Dioxin đã tổ chức cho các chuyên gia Nhật Bản 
sang Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật và khảo sát hiện trường tại Tam Đảo; 

- Các kết quả quan trắc đã được báo cáo tại một số hội nghị quốc tế: Hội 
nghị quốc tế lần thứ 31 về các chất POP (31th Dioxin Symposium) năm 
2011; Hội thảo quốc tế về quan trắc POP tại khu vực Đông Bắc Á tổ chức 
tại Thái Lan năm 2012 và Hội thảo quốc tế về hóa học môi trường được tổ 
chức tại Nhật Bản năm 2012.

- Tiếp nối kết quả của giai đoạn 1, hai đối tác phía Việt Nam và Nhật Bản đã 
trao đổi và thống nhất tiếp tục triển khai giai đoạn hai của dự án quan trắc 
POP tại Tam Đảo trong các năm tiếp theo. 
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6. Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam

• Quy mô dự án: Cấp quốc gia, trong đó công tác thống kê được triển khai trên 
toàn quốc; Công tác thí điểm quản lý PCB được thực hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Cần Thơ và Lâm Đồng và một số tỉnh khác. 

• Chủ dự án: Tổng cục Môi trường, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công 
nghiệp, EVN. 

• Cơ quan phối hợp: Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Hải 
quan...

• Thời gian thực hiện: 2010 - 2015

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua WB. 

• Tổng kinh phí dự án: 17.500.000 USD trong đó: Vốn ODA: 7.000.000 USD, 
vốn đối ứng: 10.500.000 USD.

• Mục tiêu: Xây dựng năng lực quốc gia của Việt Nam nhằm quản lý PCB và 
lưu trữ an toàn một lượng lớn PCB tại các tỉnh trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương 
lai.  

• Kết quả chính của dự án:

6.1. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý quản lý PCB
- Xây dựng dự thảo Quy định về quản lý PCB và các thiết bị, vật liệu và chất 

thải có PCB; xây dựng Kế hoạch quốc gia và giải pháp tăng cường năng 
lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường liên quan đến các 
hóa chất độc hại (PCB/POP/PTS); xây dựng tài liệu đào tạo và kế hoạch 
tăng cường năng lực cho một số địa phương để trình diễn trong phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường liên quan đến PCB, POP và các hóa 
chất độc hại; vai trò và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quá 
trình thanh kiểm tra, giám sát và cưỡng chế nhằm quản lý PCB; xây dựng 
và ban hành 10 hướng dẫn kỹ thuật về quản lý PCB. 

6.2. Kiểm kê/quản lý PCB trong các thiết bị điện
- Triển khai công tác kiểm kê PCB trên toàn quốc trong các đơn vị ngành 

điện lực và ngoài ngành điện lực trên toàn quốc từ năm 2013 - 2015.

- Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý vật liệu, thiết bị và chất thải có PCB.

6.3. Trình diễn quản lý PCB
- Đã triển khai điều tra thực địa 9 điểm trình diễn ngoài ngành điện lực; xây 

dựng Kế hoạch quản lý PCB cho từng địa điểm; đánh giá hiệu quả của các 
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biện pháp quản lý PCB ở các cơ sở lựa chọn; trang bị một số thiết bị tái 
chế dầu; bộ thử/máy phân tích PCB cho các địa điểm lưu giữ để hạn chế ô 
nhiễm chéo PCB.

- Cải thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư kho lưu trữ PCB cho 6 kho lưu giữ tại các 
công ty xử lý chất thải và 1 kho thuộc EVN.

6.4. Tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cộng đồng
- Thực hiện hàng loạt các hoạt động: Hội thảo kỹ thuật, hội thảo nâng cao 

nhận thức, phát hành các ấn phẩm, phát thanh - truyền hình, trao đổi thông 
tin trên mạng xã hội, xây dựng một cổng thông tin về POP và một số trang 
tin điện tử riêng về PCB và các dự án khác nhằm cung cấp các thông tin 
về các chính sách, quy định, hướng dẫn và thông tin kỹ thuật về quản lý an 
toàn PCB/POP.

- Thay đổi cơ bản được nhận thức và hành vi về quản lý PCB cho nhiều tổ 
chức, cá nhân liên quan.
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7. Dự án Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng 
Dioxin ở Việt Nam

• Quy mô dự án: Thực hiện tại một số điểm nóng ô nhiễm nặng Dioxin bao 
gồm sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), sân bay Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), sân bay 
Phù Cát (tỉnh Bình Định). 

• Cơ quan chủ quản: Bộ TN&MT. 

• Chủ dự án: Văn phòng Ban chỉ đạo 33. 

• Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Định.

• Thời gian thực hiện: Từ 2010 - 2014. 

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNDP. 

• Tổng kinh phí dự án: 76.377.550 USD. Số tiền đã cam kết tài trợ: 37.312.550 
USD trong đó: từ GEF: 4.977.000 USD; từ các nguồn khác: 32.335.550 USD

• Mục tiêu: Giảm thiểu sự tàn phá đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người 
của chất độc thải ra từ các điểm nóng ô nhiễm chất độc da cam/Dioxin. Việc này sẽ 
góp phần thực hiện mục tiêu lớn hơn là giải quyết hậu quả từ việc sử dụng hóa chất 
độc hại trong chiến tranh Việt Nam.

• Kết quả của dự án: 

 7.1. Dioxin tại các khu vực điểm nóng trọng tâm được cách ly và xử lý 
 Đã hoàn thành việc xác định đối tượng xử lý và xây dựng chiến lược xử lý 

ô nhiễm thích hợp cho từng điểm nóng. 

- Tại sân bay Phù Cát: 
 Đã hoàn thành khoanh vùng khu vực ô nhiễm, thiết kế bãi chôn lấp, xây 

dựng bãi chôn lấp, đang thực hiện đóng hố chôn và phục hồi khu vực. Hệ 
thống quan trắc dài hạn (Cộng hòa Séc): đang chuẩn bị khảo sát tại 2 khu 
vực hố chôn lấp. Kế hoạch quan trắc tại sân bay Phù Cát đã được chuyển 
giao cho Bộ Quốc phòng.

- Tại sân bay Biên Hòa:  
 Đã chuyển giao kế hoạch xử lý Dioxin và kế hoạch quan trắc sân bay Biên 

Hòa cho Bộ Quốc phòng. Hoàn thành việc đánh giá bổ sung mức độ ô 
nhiễm Dioxin khu vực bên ngoài sân bay, đang khảo sát địa hình tại khu 
vực ô nhiễm và xây dựng hệ thống cách ly tạm thời tại sân bay Biên Hòa. 

 Đã đưa ra danh sách rút gọn đối với các công nghệ triển vọng và thử  
nghiệm công nghệ phân hủy hóa cơ MCD (nghiền bi) do nhà thầu EDL 
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cung cấp. Kết quả cho thấy công nghệ này dường như không hiệu quả 
trong việc xử lý Asen trong đất. Do đó cần có thêm thông tin và các thử 
nghiệm khác về công nghệ MCD và công nghệ xử lý sinh học (của đại diện 
USEPA) để có thể lựa chọn công nghệ xử lý Dioxin và POP phù hợp. Các 
thử nghiệm về công nghệ xử lý MCD do đối tác EDL cung cấp vẫn đang 
được tiến hành bên cạnh công nghệ hóa sinh của đối tác Pháp và công nghệ 
khử hấp thụ nhiệt của đối tác Hoa Kỳ. 

- Tại sân bay Đà Nẵng: 
 Công nghệ khử hấp thu nhiệt được lựa chọn để xử lý bùn, đất nhiễm  

Dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Đã hoàn thành việc xây dựng bể chứa đất 
nhiễm Dioxin, xây dựng các ống giải hấp nhiệt. Giai đoạn 1 sẽ tiến hành 
khử độc 45.000 m3 bùn, đất nhiễm Dioxin và giai đoạn 2 sẽ tiếp tục với 
28.000 m3 bùn, đất. Theo kế hoạch, việc xử lý đất nhiễm Dioxin ở sân bay 
Đà Nẵng sẽ hoàn thành vào năm 2016.

7.2. Tăng cường các quy định và năng lực thể chế quốc gia
- Đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn/ngưỡng phát thải Dioxin trong không 

khí xung quanh và nước thải, đặc biệt là cho các hệ thống xử lý Dioxin 
tại các điểm nóng (TCVN 9737:2013 - Giới hạn Dioxin trong nước thải, 
khí thải từ hoạt động xử lý ô nhiễm Dioxin tồn lưu). Ngưỡng hấp thụ hàng 
ngày (TDI) đối với Dioxin.

- Đã hoàn thành dự thảo báo cáo quốc gia đầu tiên về điều tra phát thải  
Dioxin từ các hoạt động công nghiệp. Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
cũng đã được chuyển giao cho Văn phòng Ban chỉ đạo 33 để quản lý toàn 
bộ dữ liệu Dioxin từ các nguồn phát thải này. 

- Chương trình đào tạo về công nghệ nghiền bi đã hoàn thiện; Chương trình 
đào tạo về quan trắc dài hạn đang được thực hiện.

- Đã thực hiện việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng tại các khu 
vực thuộc TP. Biên Hòa cùng với 1.200 nhân viên đang làm việc tại sân 
bay Biên Hòa. Hoàn thành các tài liệu về Chất độc da cam và tài liệu để 
phổ biến trên các phương tiện truyền thông liên quan khác.
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8. Dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin thuộc Bộ TN&MT

• Quy mô dự án: Phòng thí nghiệm Dioxin thuộc Bộ TN&MT. 

• Chủ dự án: Tổng cục Môi trường. 

• Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ban chỉ đạo 33 và Bộ Quốc phòng.

• Thời gian thực hiện: Từ 2009 - 2014. 

• Cơ quan tài trợ: Quỹ Bill và Melinda Gates, Quỹ Atlantic Philanthropies. 

• Tổng kinh phí dự án: 5.385.500 USD, trong đó: Quỹ Bill và Melinda Gates: 
2.685.500 USD, Quỹ Atlantic Philanthropies: 2.700.000 USD.

• Mục tiêu: Xây dựng một phòng thí nghiệm phân tích môi trường đạt tiêu 
chuẩn quốc tế và có tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phân tích 
và đánh giá ô nhiễm AO/Dioxin và các chất POP trong Công ước Stockholm. Phát 
triển mạnh để có thể đảm nhận được chức năng là phòng thí nghiệm trọng tài về 
phân tích POP và kim loại nặng ở Việt Nam.

• Kết quả chính của dự án:

8.1. Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm 
- Trang bị các thiết bị phân tích hiện đại và đồng bộ như: HRMS, Tandem 

GC/MS-MS, LC/MS-MS, ICP - MS, các thiết bị xử lý mẫu, bảo quản mẫu, 
các thiết bị lấy mẫu khí thể tích lớn (USEPA TP - 9A), thiết bị lấy mẫu khí 
thải ống khói isokinetic (USEPA M23), thiết bị lấy mẫu thụ động (PAS - 
PUF); và các thiết bị lấy mẫu đất, trầm tích theo độ sâu. 

 8.2. Nhân sự
- 15 cán bộ được đào tạo, trong đó 8 cán bộ đã được cấp giấy chứng nhận về 

phân tích Dioxin. 

 8.3. Hoạt động 
- Phòng thí nghiệm đã xây dựng được các quy trình chuẩn hóa phân tích 

Dioxin/Furan và dl - PCB trong các mẫu môi trường (đất, nước, trầm tích, 
không khí, khí thải nhà máy), mẫu sinh vật và sinh phẩm người. Nhận 
được chứng chỉ ISO 17025 (VILAS:545) về phân tích 17 Dioxin/Furan 
trong các đối tượng nước, đất, bùn, trầm tích và sinh vật. Phòng thí nghiệm 
đã tham gia và đạt kết quả tốt trong các chương trình QC, chương trình 
kiểm tra chéo hàng năm.

- Phòng thí nghiệm đã và đang triển khai nhiều nghiên cứu tại các điểm 
nóng nhằm đáp ứng yêu cầu khắc phục hậu quả Chất da cam. Thực hiện 
nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quan trắc phát thải Dioxin trong 
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một số ngành công nghiệp điển hình” của Tổng cục Môi trường; cung cấp 
các dịch vụ phân tích Dioxin và Furan trong khí thải của các lò đốt rác thải 
sinh hoạt và đốt rác thải nguy hại; phát triển hợp tác, đào tạo với các phòng 
thí nghiệm nước ngoài và tham gia các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực liên quan.



BÁO CÁO
TỔNG QUAN

NĂM1 VỀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM 
 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM

156

9.  Dự án Trình diễn kỹ thuật, phương pháp tốt nhất để giảm thiểu 
chất thải y tế nhằm tránh phát thải thủy ngân và Dioxin ra môi trường

• Quy mô dự án: Hà Nội, Ninh Bình. 

• Cơ quan chủ quản dự án: Bộ TN&MT. 

• Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế.

• Thời gian thực hiện: Từ 2009 - 2014. 

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNDP. 

• Tổng kinh phí dự án: 2.113.935 USD; trong đó vốn ODA: 1.073.935 USD; 
từ Chính phủ: 1.040.000 USD.

• Mục tiêu:

Mục tiêu dài hạn: BVMT toàn cầu và sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm thiểu 
phát thải Dioxin và thủy ngân từ ngành y tế. Hạn chế các rào cản trong việc thực thi 
Công ước Stockholm, các chính sách SAICM và WHO.

Mục tiêu ngắn hạn: Trình diễn và xúc tiến các phương pháp và các công nghệ 
tốt nhất cho việc quản lý, xử lý chất thải y tế

• Kết quả chính của dự án:

- Kế hoạch quản lý chất thải sắc nhọn của Bệnh viện Việt Đức.

- Kế hoạch quản lý chất thải y tế của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện đa 
khoa Ninh Bình.

- Báo cáo rà soát chính sách liên quan đến chất thải y tế và đề xuất chỉnh sửa.

- Tất cả thiết bị không chứa thủy ngân do Dự án trang bị cho Bệnh viện đa 
khoa Ninh Bình đều đã được sử dụng. 

- Cung cấp 1 autoclave nhỏ năm 2012 thay cho lò đốt chất thải y tế cũ công 
suất 1.300 kg/tháng. 

- 6 khóa tập huấn quản lý chất thải y tế đã được tổ chức cho 251 học viên từ 
các bệnh viện, Sở Y tế.

- Đầu tư và đưa vào sử dụng 1 autoclave để xử lý chất thải y tế.
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10. Dự án Cập nhật Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm 
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

• Quy mô dự án: Quốc gia.

• Thời gian thực hiện: 2013 - 2015. 

• Tổng kinh phí dự án: Vốn ODA: 225.000 USD, vốn đối xứng của Chính phủ 
Việt Nam là 3.200.000.000 đồng

• Nhà tài trợ: GEF thông qua UNDP.

• Mục tiêu: Thực hiện nghĩa vụ đối với Công ước Stockholm tại Việt Nam 
nhằm quản lý, giảm thiểu và loại bỏ các chất POP phát thải ra môi trường gây ảnh 
hưởng tới sức khỏe cộng đồng và môi trường.

• Kết quả chính của dự án:

- Thiết lập cơ chế quản lý, giám sát dự án và xây dựng báo cáo khởi động.

- Cơ sở dữ liệu về kiểm kê các chất POP và báo cáo đánh giá năng lực quốc 
gia về quản lý, xử lý và tiêu hủy POP.

- Báo cáo về xác định các lĩnh vực ưu tiên, mục tiêu quốc gia trong quản lý 
các chất POP, tham vấn các bên liên quan và cộng đồng.

- Hoàn thiện Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm và Kế hoạch 
quốc gia này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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11. Dự án Thực hiện kế hoạch quan trắc các chất POP tại khu vực 
châu Á

• Quy mô dự án: Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Mông Cổ, Thái Lan, 
Philippin. 

• Cơ quan chủ quản dự án tại Việt Nam: Bộ TN&MT.

• Thời gian thực hiện: 2015 - 2019. 

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNEP. 

• Tổng kinh phí dự án: Từ GEF: 3.936.000 USD, trong đó Việt Nam là 580.000 
USD; Vốn đối ứng: 11.870.000 USD, trong đó Việt Nam là 1.855.000 USD (tiền 
mặt là 55.000 USD và hiện vật là 1.800.000 USD).

• Mục tiêu: Nhằm tăng cường năng lực cho một số nước trong khu vực về 
phân tích các chất POP làm cơ sở đề xuất thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm 
nhằm hạn chế và tiến tới loại bỏ sự phơi nhiễm của con người đối với các chất POP 
ở phạm vi quốc gia, khu vực và toàn cầu.

• Kết quả dự kiến:

- Các bên liên quan đến việc thực hiện dự án tại khu vực châu Á cam kết 
thực hiện trách nhiệm của mình.

- Mạng lưới vùng và năng lực quốc gia để thực hiện việc lấy mẫu không khí 
và nước được tăng cường tại khu vực châu Á và dữ liệu chất lượng cao 
được tạo ra đối với hiện trạng các chất POP mới tại khu vực này.

- Mạng lưới vùng và năng lực quốc gia để thực hiện việc lấy mẫu sữa người 
được tăng cường tại khu vực châu Á và dữ liệu chất lượng cao được tạo ra 
đối với hiện trạng các chất POP mới và cũ tại khu vực này.

- Sự chính xác của việc đánh giá các chất POP tại khu vực được củng cố 
thông qua việc đánh giá các phòng thí nghiệm quốc gia và phân tích các 
mẫu nền bổ sung theo ưu tiên quốc gia.

- Đóng góp vào báo cáo khu vực của Kế hoạch quan trắc POP toàn cầu được 
thực hiện và lộ trình để duy trì tính bền vững của hoạt động quan trắc POP 
tại khu vực được thiết lập trong bối cảnh toàn cầu.
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12. Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 
(POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam

• Quy mô dự án: Quốc gia. 

• Cơ quan chủ quản: Bộ TN&MT. 

• Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh 
Nghệ An và Bình Dương.

• Thời gian thực hiện: 2015 - 2018. 

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNDP. 

• Tổng kinh phí dự án: 13.600.000 USD, trong đó từ GEF: 2.550.000 USD; 
vốn đồng tài trợ của JICA 3.000.000 USD, vốn đối ứng của Việt Nam 8.050.000 
USD 

• Mục tiêu: Mục tiêu tổng thể của Dự án là tiếp tục giảm thiểu các rủi ro môi 
trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm phát thải các chất POP và hóa 
chất nguy hại.

• Hoạt động dự kiến: 

- Hợp phần 1: Xây dựng và thực thi khung chính sách quản lý an toàn về 
môi trường đối với hóa chất, bao gồm các chất POP và PTS.

- Hợp phần 2: Quan trắc và báo cáo các chất POP và PTS.

- Hợp phần 3: Quản lý các khu vực bị ô nhiễm các chất POP.

- Hợp phần 4: Kiểm kê dữ liệu cơ sở quốc gia về thủy ngân và giảm phát thải 
thủy ngân.
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13. Dự  án trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có 
(BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt 
ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP

• Quy mô dự án: Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ, Philippin. 

• Cơ quan chủ quản dự án tại Việt Nam: Bộ TN&MT. 

• Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trong Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường.

• Thời gian thực hiện: 2015 - 2020. 

• Cơ quan tài trợ: GEF thông qua UNIDO. 

• Tổng kinh phí dự án: Từ GEF: 7.560.000 USD, trong đó Việt Nam là 
1.512.000 USD; Vốn đối ứng: 32.776.434 USD, trong đó Việt Nam là 5.740.000 
USD (tiền mặt là 200.000 USD và hiện vật là 5.540.000 USD).

• Mục tiêu: Nhằm giảm phát thải các chất U-POP trong hoạt động đốt ngoài 
trời và triển khai một cách có hiệu quả và bền vững thông qua: Các Bên cùng đầu tư 
triển khai và thực hiện BAT/BEP ở những địa điểm trình diễn được lựa chọn; tăng 
cường hoàn thiện khung pháp lý và pháp chế; hợp tác khu vực và chia sẻ thông tin.

• Hoạt động dự kiến:

- Hợp phần 1: Tăng cường năng lực áp dụng BAT/BEP trong hoạt động đốt 
ngoài trời.

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực nguồn nhân lực thực hiện BAT/BEP.

- Hợp phần 3: Thực hiện thí điểm BAT/BEP tại một số khu vực được lựa 
chọn trình diễn.

- Hợp phần 4: Nâng cao kiến thức và hiểu biết về BAT/BEP và các chất 
U-POP liên quan đến rủi ro do các hoạt động đốt ngoài trời.

- Hợp phần 5: Quản lý và giám sát dự án.



BÁO CÁO
TỔNG QUAN

NĂM1 VỀ CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM 
 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM

161

14. Dự án Xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng 

• Quy mô dự án: Thực hiện tại sân bay Đà Nẵng.

• Thời gian thực hiện: 2009 - 2016. 

• Cơ quan tài trợ: Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 

• Tổng kinh phí dự án: 83.000.000 USD. 

• Mục tiêu: Xử lý khoảng 73.000 m3 đất và trầm tích bị nhiễm Dioxin ở khu 
vực sân bay Đà Nẵng.

• Kết quả chính của dự án: 

- Thực hiện báo cáo đánh giá môi trường (EA) để đánh giá mức độ ô nhiễm 
Dioxin trong đất và trầm tích tại sân bay Đà Nẵng;

- Thảo luận song phương để lựa chọn phương pháp xử lý ô nhiễm cho đất 
và trầm tích. Công nghệ khử hấp thu nhiệt đã được lựa chọn;

- Tổ chức Hội thảo kỹ thuật về công nghệ khử hấp thu nhiệt tại chỗ/Hấp thu 
nhiệt trong mố (ISTD/IPTD) - ngày 18 và 20 tháng 5 năm 2010 (Hà Nội 
và Đà Nẵng);

- Thực hiện lấy mẫu và phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm;

- Thực hiện rà phá bom mìn khu vực công trường xử lý và trình báo cáo 
đánh giá tác động môi trường lựa chọn công nghệ và kế hoạch triển khai 
dự án lên Bộ TN&MT để xem xét;

- Đã xây dựng hệ thống xử lý đất nhiễm Dioxin theo công nghệ khử hấp thu 
nhiệt bao gồm các bể chứa đất và lắp đặt các ống giải hấp nhiệt;

- Đang thực hiện xử lý giai đoạn 1: Vận chuyển mẫu đất vào, ra khỏi hệ 
thống xử lý, quan trắc mẫu đất trước và sau xử lý để khẳng định hiệu quả 
xử lý cho 45.000 m3 bùn, đất. Sau đó là giai đoạn 2 với 28.000 m3 bùn, đất;

- Hoàn trả mặt bằng.
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15. Các hoạt động liên kết trong nước và quốc tế khác có liên quan
15.1. Phân tích và quan trắc

Từ đầu những năm 1994, các tổ chức khoa học, công nghệ và đào tạo trong 
nước... đã bắt đầu tiến hành một số đề tài nghiên cứu về các chất POP. Có thể kể 
một số đơn vị đã thực hiện nhiều nghiên cứu về POP như:

-  CETASD - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
từ nguồn kinh phí trong nước đã thực hiện một số đề tài: “Nghiên cứu sự 
tồn lưu và vận chuyển của các hóa chất gây rối loạn nội tiết tố tại một số 
vùng ven biển Việt Nam” 2004 - 2006; “Xây dựng quy trình xử lý mẫu và 
phân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ clo trong mẫu 
trầm tích và sinh học tại một số điểm lấy mẫu tiêu biểu thuộc đới duyên hải 
Việt Nam” 2005 - 2006; “Tái hiện lịch sử ô nhiễm của các độc chất hữu cơ 
bền vững (POP) tại một số điểm điển hình thuộc vịnh Bắc bộ sử dụng kỹ 
thuật cột trầm tích” 2008 - 2010; “Xác định đồng thời dư lượng các hợp 
chất cơ clo trong loài giáp xác sử dụng phương pháp GCMS” 2007; “Phát 
triển phương pháp phân tích lượng vết chất ô nhiễm hữu cơ họ cơ brom 
(PBDE) trong mẫu trầm tích và mẫu sinh học” 2007; “Xác định đồng thời 
dư lượng các hợp chất thuốc trừ sâu cơ clo và PCB trong loài cá nước mặn 
sử dụng phương pháp GCMS” 2008;  “Nghiên cứu quy trình phân tích dư 
lượng các hợp chất PBDE trong mẫu cá sử dụng phương pháp chiết pha 
rắn và GCMS” 2009; “Đánh giá ô nhiễm lượng vết các độc tố hữu cơ thuộc 
nhóm PBDE trong trầm tích mặt của một số kênh rạch và ao hồ khu vực 
Hà Nội” 2010.

-  Viện Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
đã thực hiện một số đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích 
các chất POP trong mẫu bù trên GCMS - Ứng dụng đánh giá hiện trạng ô 
nhiễm sông Thị Vải” 2006 - 2008; “Nghiên cứu và xây dựng phương pháp 
phân tích PBDE trong bùn lắng bằng GC/MS - Ứng dụng đánh giá hiện 
trạng và nguồn gốc ô nhiễm PBDE của hệ kinh rạch trên địa bàn TP. Hồ 
Chí Minh” 2011 - 2012; “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi nhằm 
giảm thiểu tác hại của ô nhiễm do tồn dư Dioxin/Furan đến hệ sinh thái và 
sức khỏe cộng đồng tại khu vực sân bay Biên Hòa”.

-  Phòng thí nghiệm Phân tích của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, 
Chất lượng 1, Tổng cục Đo lường, Tiêu chuẩn, Chất lượng đã thực hiện 
nghiên cứu cấp Bộ KH&CN về “Điều tra tình hình ô nhiễm POP ở khu vực 
Hà Nội”.

-  Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã thực hiện Dự án “Đánh giá các điểm tàng 
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trữ Dioxin tại các khu vực sân bay quân sự từng được sử dụng làm nơi lưu trữ  
Dioxin trong chiến tranh Việt Nam”.

Ngoài ra, một số tổ chức nghiên cứu khoa học, công nghệ, dịch vụ đã triển khai 
thực hiện các nghiên cứu đánh giá ô nhiễm POP như: Viện Công nghệ môi trường - 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ môi 
trường - Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Khoa học kỹ thuật và Bảo hộ lao động, 
Trung tâm Quan trắc môi trường, Trung tâm Đào tạo và Phát triển sắc ký, Trung 
tâm Công nghệ xử lý môi trường thuộc Bộ Tư lệnh Hóa học, Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng khu vực 3, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi 
trường, Viện Hóa học công nghiệp, Viện Pháp y quân đội… 

Trên cơ sở nguồn kinh phí hợp tác quốc tế đã có một số chương trình theo dõi 
POP được thực hiện ở Việt Nam trong nhiều năm, có thể liệt kê dưới đây:

-  Lấy mẫu và phân tích dư lượng các chất POP: DDT, HCH, PCB, HCL, 
HCB trong trai, cá một số vùng ven biển, trong chim di cư và chim cư 
trú, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xác định ô nhiễm các chất POP 
mới như PBDE tại các khu vực làng nghề được thực hiện bởi Trung tâm 
Nghiên cứu môi trường Biển, Đại học Ehime, Nhật Bản với sự hợp tác của 
CETASD, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

-  Phân tích, theo dõi sự có mặt của các thuốc trừ sâu cơ clo, PCB, các chất 
gây rối loạn nội tiết như bisphenol A, phthalates, các chất POP mới như 
PBDE, PFOS, PFOA trong nước, trầm tích một số sông hồ miền Bắc, miền 
Trung, trong cá, các loài giáp xác trong khuôn khổ Dự án “Quan trắc và 
quản lý môi trường nước ven biển khu vực Nam Á” từ năm 1996 tới nay 
(do Đại học Liên hợp quốc - Nhật Bản chủ trì, với sự tham gia của 11 quốc 
gia trong khu vực Đông Á, trong đó CETASD là đơn vị đại diện phía Việt 
Nam).

-  Phân tích, theo dõi sự có mặt của các chất POP trong bụi và không khí ở 
điểm nền Ba Vì do CETASD thực hiện từ năm 2008 - 2010 trong khuôn 
khổ Dự án “Nghiên cứu sự vận chuyển của các hợp chất ô nhiễm hữu cơ 
bền vững gây ra bởi các hoạt động của con người từ các châu lục tới Bắc 
cực” do Cục Môi trường Canada tài trợ.

-  Nghiên cứu về dư chất DDT và PCB trong trầm tích và nước ở một số con 
kênh ở Hà Nội và một số vùng ven biển miền Bắc (1994 - 1999), thực hiện 
bởi Viện Năng lượng Hạt nhân Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, 
Đo lường, Chất lượng 1 (Quatest 1, Tổng cục Đo lường, Tiêu chuẩn, Chất 
lượng, Bộ KH&CN), Viện Năng lượng Hạt nhân quốc gia Bồ Đào Nha, và 
Phòng thí nghiệm Môi trường Biển, Đại học Năng lượng Hạt nhân Mona-
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co. Dự án nghiên cứu có tính cộng tác này được tổ chức bởi Cơ quan Năng 
lượng Nguyên tử quốc tế.   

Qua khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng quan trắc và xử lý các chất POP cho thấy, 
số lượng phòng thí nghiệm phân tích các hợp chất POP ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, 
chủ yếu tập trung ở các viện nghiên cứu hoặc trường đại học và một vài phòng thí 
nghiệm có chức năng của Nhà nước thuộc các Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN, Trung 
tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Ngoài ra, hiện có một số phòng thí nghiệm tư 
nhân làm các dịch vụ phân tích POP.

15.2. Xử lý ô nhiễm
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới sức khỏe con người do ô nhiễm các chất POP, trong những năm qua các 
nhà khoa học và quản lý ở Việt Nam đã tập hợp, nghiên cứu và đề xuất các phương 
pháp xử lý khác nhau. Trên cơ sở các nghiên cứu này, Bộ TN&MT đã ban hành các 
quy định về quy trình, phương pháp tiêu hủy an toàn một số hóa chất độc hại, phối 
hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động liên quan đến 
POP, đưa ra các phương pháp giải quyết, các hướng đi mới vì một môi trường bền 
vững.

15.3. Quản lý môi trường
Bên cạnh các hoạt động phối hợp thực hiện của các Bộ, ngành đơn vị tham gia 

thực hiện Công ước Stockholm như: Bộ TN&MT rà soát, đánh giá và bổ sung các 
văn bản hiện hành ở Việt Nam về quản lý các chất POP cần được xây dựng và ban 
hành; Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện quyết định trong các ngành 
sản xuất một cách cụ thể và phù hợp, đó là các văn bản về quản lý PCB trong dầu 
biến thế; Bộ Quốc phòng chủ động và tham gia tích cực vào việc cải tạo và phục 
hồi các khu vực bị ô nhiễm Dioxin do chiến tranh; Bộ NN&PTNT ban hành thường 
xuyên các văn bản quản lý hóa chất BVTV; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa nhiều 
chương trình giảng dạy về POP vào trong nhà trường.

Mặt khác, có thể thấy mức độ nhận thức về POP cũng như hiểu biết về Công 
ước Stockholm đã được nâng cao, đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý có liên 
quan. Nhóm cán bộ quản lý môi trường cấp Bộ có hiểu biết đầy đủ nhất về POP 
(90% đối tượng được trao đổi, phỏng vấn có hiểu biết về POP), sau đó là nhóm cán 
bộ quản lý môi trường các Sở, phòng (hơn 50%). Phần lớn cộng đồng cũng đã nhận 
thức được tác hại của POP ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.
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